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CHƯƠNG 1.  MỞ ĐẦU
1.1. Lý do và sự cần thiết
Bắc Giang là tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ, là một trong 10 tỉnh thành nằm trong vùng Thủ đô. Bắc Giang có hình thái trải dài theo hướng Bắc Nam. Trên địa bàn tỉnh hiện có tuyến QL1A và tuyến Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn đi qua theo hướng Bắc Nam, chia Bắc Giang thành hai nửa Đông, Tây. Nửa phía Đông của tỉnh có tuyến đường QL31, kết nối từ thành phố Bắc Giang đến huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, là trục chính liên kết vùng, phát triển kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh đó, việc tận dụng lợi thế liên vùng cho các đơn vị hành chính (cấp huyện, thị xã) dọc QL31 là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế, đồng thời hình thành các điểm trung tâm, các khu vực động lực với nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ, đảm bảo sự phát triển cân đối giữa hai vùng Đông – Tây của tỉnh Bắc Giang.

Hiện đồ án Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/2/2022 của Thủ tướng Chính Phú. Theo đó, Lục Ngạn, một trong ba đơn vị hành chính cấp huyện thuộc vùng phía Đông của tỉnh Bắc Giang và là trung tâm trong không gian vùng liên huyện phía Đông của tỉnh. Lục Ngạn cách thành phố Bắc Giang khoàng 30km về phía Đông, cách thị trấn huyện lỵ Đồi Ngô (huyện Lục Nam) khoảng 20km, thị trấn huyện lỵ An Châu (huyện Sơn Động) khoảng 35km. Về mặt vị trí địa lý, khoảng cách, cộng hưởng với tiềm năng, lợi thế nội tại, huyện Lục Ngạn có những điều kiện thuận lợi để phát triển.

Tháng 02 năm 2022, UBND huyện Lục Ngạn có đề xuất sơ bộ phương án chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và thành lập thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang. Về định hướng sẽ chia không gian huyện Lục Ngạn thành hai phần: một phần không gian hình thành thị xã Chũ, phần còn lại sẽ là huyện Lục Ngạn mới (sau đây gọi là huyện Lục Ngạn). Huyện Lục Ngạn sau khi đã chia tách không gian sẽ bao gồm 19 đơn vị hành chính cấp xã, một phần diện tích xã Thanh Hải của huyện Lục Ngạn và một phần xã Phúc Sơn (huyện Sơn Động). Như vậy, huyện Lục Ngạn sẽ chưa có các thiết chế quản lý cấp huyện, chưa có các đô thị huyện lỵ, đô thị động lực, vệ tinh, chuyên ngành… để làm các điểm kích hoạt động lực phát triển kinh tế, xã hội. Bối cảnh thay đổi về không gian, các đơn vị hành chính đặt ra các vấn đề và thách thức cho việc phát triển kinh tế, xã hội cho vùng huyện:

· Thứ nhất, cần xác định những định hướng chung cho việc phát triển vùng huyện. Lục Ngạn với lợi thế liên vùng, với tiềm năng nội tại sẽ hình thành động lực chính là gì? Cơ cấu các ngành nghề phân bổ ra sao? Những yếu tố nào sẽ được bảo tồn và phát huy giá trị?...

· Thứ hai, cụ thể hóa các định hướng đó, việc phân định không gian phát triển sẽ có những phân vùng nào? Các phân vùng có tính chất và định hướng gì? Mạng lưới không gian các cực động lực cho huyện ở đâu?

· Thứ ba, việc tổ chức mạng lưới không gian cho các thiết chế quản lý hành chính cấp huyện được định vị như thế nào? Cùng với đó là không gian phát triển mạng lưới đô thị, các trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn được tổ chức theo mô hình gì?

· Thứ tư, tổ chức mạng lưới và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được tính toán, phân vùng, cung ứng cho các hoạt động kinh tế, dân sự ra sao?

· Thứ năm, việc hình thành, phát triển các không gian xây dựng mới, khai thác các tài nguyên trên địa bàn huyện đặt ra các thách thức về môi trường. Tình hình biến đổi khí hậu đòi hỏi sự thích ứng của không gian vùng huyện được xử lý trên những nguyên tắc và giải pháp gì?...

· Thứ sáu, việc quản lý xây dựng, triển khai các đồ án quy hoạch, các dự án, công trình..., việc thu hút đầu tư trên địa bàn huyện được tiến hành trên cơ sở pháp lý nào?

Để giái quyết các vấn đề và thách thức đó, việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Ngạn là thực sự cấp thiết về tính thời điểm..
1.2. Ranh giới và quy mô lập quy hoạch

1.2.1. Phạm vi nghiên cứu & ranh giới lập quy hoạch
	Ranh giới lập quy hoạch 
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	 Nguồn: Nhóm công trình


· Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới 19 đơn vị hành chính xã thuộc huyện Lục Ngạn hiện nay, gồm: Giáp Sơn, Phì Điền, Đồng Cốc, Phú Nhuận, Đèo Gia, Biển Động, Tân Hoa, Kim Sơn, Biên Sơn, Hộ Đáp, Cấm Sơn, Tân Sơn, Tân Quang, Tân Lập, Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Mộc, một phần diện tích xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (thôn Khuôn Rẽo) và một phần diện tích của xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động (thuộc Trường bắn QGTB1).

Ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau:

· Phía Bắc: giáp tỉnh Lạng Sơn;

· Phía Nam: giáp huyện Lục Nam, Sơn Động tỉnh Bắc Giang;

· Phía Đông: giáp huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang;

· Phía Tây: giáp tỉnh Lạng Sơn và thị xã Chũ (tương lai), tỉnh Bắc Giang;
1.2.2. Quy mô
1. Dân số:
· Quy mô dân số hiện trạng khoảng: 113.892 người.

· Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng: 172.000 người.

2. Diện tích:

· Quy mô diện tích: 856,9 km2; trong đó:

· Tổng diện tích tự nhiên của 19 xã và thôn Khuôn Rẽo (xã Thanh Hải) thuộc huyện Lục Ngạn: khoảng 632,31 km2.

· Diện tích Trường bắn QGTB1, phần thuộc huyện Lục Ngạn: khoảng 149,09km2.
· Diện tích Trường bắn QGTB1, phần thuộc xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động: khoảng 75,5 km2.

1.3. Mục tiêu của đồ án

· Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

· Khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, các thế mạnh kinh tế, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn.

· Đáp ứng các tiêu chí huyện nông thôn mới phục vụ chương trình mục tiêu nông thôn mới quốc gia và các kế hoạch phát triển nông thôn toàn tỉnh.

· Tạo lập cơ sở pháp lý cho các công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn trong huyện.

· Cung cấp thông tin, cơ sở pháp lý cho việc thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

1.4. Tính chất, chức năng

· Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học và kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch, dịch vụ du lịch sinh thái, văn hóa lễ hội; là vùng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các ngành nghề chủ đạo và thế mạnh của huyện: Sản phẩm nông lâm nghiệp, vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm, dệt may, tiêu dùng…;

· Là vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng hiện đại, hiệu quả, phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm sản, chăn nuôi…

· Là vùng phát triển kinh tế xã hội gắn kết chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

1.5. Các cơ sở lập quy hoạch

1. Cơ sở pháp lý:

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

· Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

· Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017.

· Luật Di sản văn hóa số 10/BHN-VPQH ngày 23/07/2013 của Quốc hội;

· Luật du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

· Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

· Luật số 28/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

· Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (tại 2 luật này có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị);

· Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; 

· Pháp lệnh số 01/2018/QH14 ngày 22 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch;

· Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

· Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

· Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

· Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

· Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia;

· Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia; các quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt các Quy hoạch ngành liên quan đến vùng lập quy hoạch;

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

· Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

· Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

· Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

· Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD, ban hành theo thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

· Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030;

· Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/2/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

· Văn bản số 661/TTg-CN ngày 23/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung 05 đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

· Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh Bắc Giang về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030;

· Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 14/08/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030;

· Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

· Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy Bắc Giang về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025.

· Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND huyện Lục Ngạn về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022;

· Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

· Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 51KH/TU ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

· Văn bản số 4289/UBND-XD ngày 05/09/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đồng ý chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Ngạn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000.

· Các văn bản pháp quy có liên quan khác.

2. Các dữ liệu quy hoạch, dự án có liên quan:

· Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020;

· Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Lục Ngạn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· Đồ án QH đô thị, QHXD nông thôn mới các xã trong phạm vi quy hoạch thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn:

· Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, ban hành theo thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, ban hành theo thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng;

· Các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành khác có liên quan.

4. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:

· Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang. Niên giám thống kê huyện Lục Ngạn.

· Định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Lục Ngạn;

· Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Ngạn, nhiệm kỳ 2020-2025;

· Tài liệu, số liệu thống kê về kinh tế - xã hội, dân số, lao động, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; Kết quả điều tra khảo sát và các số liệu, tài liệu về khí tượng, thuỷ văn, địa chất, hiện trạng và các số liệu khác có liên quan.

· Các bản đồ địa hình, dải thửa, bản đồ hành chính 1/25.000.
CHƯƠNG 2.  PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

2.1. Tổng quan quá trình hình thành và phát triển huyện Lục Ngạn

Lục Ngạn trước đây là đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Giang, có lịch sử hình thành và phát triển dân cư lâu đời. Từ thời Lý – Trần đã hình thành huyện có tên là Na Ngạn (bao gồm Lục Ngạn và Lục Nam ngày nay). Trải qua các biến cố lịch sử, từ thời thuộc Minh, nhà Lê, Pháp thuộc, sau Cách mạng Tháng Tám... sau nhiều lần tách nhập các đơn vị hành chính, ngày 01/01/2020 huyện Lục Ngạn gồm 01 thị trấn (Chũ) và 28 xã như hiện nay.

Thời điểm đầu năm 2022, với các chủ trương mới trong việc chia tách đơn vị hành chính, Huyện Lục Ngạn cũ sẽ được phân thành 02 đơn vị hành chính mới: Thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn (mới). Huyện Lục Ngạn trong tương lai sẽ gồm 19 đơn vị hành chính, trong đó, định hướng sẽ hình thành 03 đô thị, nâng cấp từ các xã Phì Điền, Biển Động, Tân Sơn.

Thị trấn Phì Điền sẽ là trung tâm huyện lỵ của huyện Lục Ngạn, các đô thị Biển Động, Tân Sơn là các đô thị vệ tinh, chuyên ngành, tham gia hỗ trợ phát triển đô thị, đồng thời là các cực động lực, tạo thế cân bằng về phát triển kinh tế trong không gian toàn huyện.

Như vậy, có thể nói rằng, huyện Lục Ngạn là đơn vị hành chính vừa “cũ” và vừa “mới” của tỉnh Bắc Giang. “Cũ” bởi sự kế thừa lịch sử hình thành, phát triển lâu đời của mạng lưới dân cư, hạ tầng, bởi các tầng lớp văn hóa, di sản đã được bảo tồn, bồi đắp, phát huy. “Mới”  bởi sự bắt đầu của thiết chế quản lý về hành chính, bởi sự phát triển kinh tế trong không gian mới, bởi kết cấu hạ tầng và mạng lưới đô thị sẽ hình thành trong tương lai.

2.2. Điều kiện tự nhiên

2.2.1. Vị trí địa lý
	Vị trí khu vực huyện Lục ngạn trong không gian vùng tỉnh Bắc Giang
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	Nguồn: Nhóm công trình


 Lục Ngạn là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, nằm trên trục Quốc lộ 31, cách thành phố Bắc Giang khoảng 50 km về phía Đông Bắc, có ranh giới tiếp giáp như sau:

· Phía Bắc: giáp tỉnh Lạng Sơn;

· Phía Nam: giáp huyện Lục Nam, Sơn Động tỉnh Bắc Giang;

· Phía Đông: giáp huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang;

· Phía Tây: giáp tỉnh Lạng Sơn và thị xã Chũ (tương lai), tỉnh Bắc Giang;

Huyện Lục Ngạn có tổng diện tích tự nhiên là 856,9 km2, bao gồm 19 đơn vị hành chính xã thuộc huyện Lục Ngạn hiện nay, gồm: Giáp Sơn, Phì Điền, Đồng Cốc, Phú Nhuận, Đèo Gia, Biển Động, Tân Hoa, Kim Sơn, Biên Sơn, Hộ Đáp, Cấm Sơn, Tân Sơn, Tân Quang, Tân Lập, Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Mộc, một phần diện tích xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (thôn Khuôn Rẽo) và một phần diện tích của xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động. Xã Phì Điền sẽ được nâng cấp thành thị trấn Phì Điền, được xác định là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của huyện. Trên địa bàn huyện có các tuyến quốc lộ 31, quốc lộ 279, tỉnh lộ 290, tỉnh lộ 248 và tỉnh lộ 289 chạy qua.

2.2.2.  Địa hình, địa mạo

	Sơ đồ phân tích độ dốc nền địa hình
	Sơ đồ phân tích độ cao nền địa hình
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	Nguồn: Nhóm công trình


Lục Ngạn là bồn địa được bao bọc bởi 2 dãy núi lớn là Bảo Đài ở phía Bắc và Tây Bắc Yên Tử và Huyền Đinh ở phía Nam và Đông Nam, địa hình được chia cắt thành 2 tiểu vùng rõ rệt là tiểu vùng núi thấp và tiểu vùng đồi, gò.

· Tiểu vùng 1: Bao gồm 11 xã là Sơn Hải, Cấm Sơn, Tân Sơn, Hộ Đáp, Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý, Kim Sơn, Phú Nhuận, Đèo Gia, Tân Lập. Tiểu vùng này bị chia cắt mạnh, độ dốc khá lớn, độ cao trung bình từ 150-200m. Trong vùng này, núi cao có độ dốc >250 và có một hồ lớn có tiềm năng phát triển du lịch là hồ Cấm Sơn.

· Tiểu vùng 2: bao gồm 08 xã là Biên Sơn, Giáp Sơn, Tân Quang, Phì Điển, Đồng Cốc, Tân Hoa, Biển Động, Tân Mộc. Địa hình có độ chia cắt trung bình, hình lượn sóng, độ dốc trung bình từ 8 - 150, hướng dốc không ổn định, độ cao trung bình từ 80 - 120m so với mực nước biển. Trong vùng này phần lớn là ruộng bậc thang, đồi thoải, nhưng độ che phủ kém nên nhiều nơi bị xói mòn trơ sỏi đá, thường thiếu nguồn nước tưới cho cây trồng, canh tác nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.

2.2.3. Địa chất

Huyện Lục Ngạn hình thành trong vùng trũng An Châu (là vùng bị sụt lún mạnh trong thời kỳ Mezozoi). Đi đôi với quá trình sụt lún là quá trình lắng đọng những trầm tích lục nguyên dày tuổi Triat và sau đó là các thành hệ màu đỏ tuổi Jura, Kreta phủ lên trên.

Địa hình đồi-núi thấp Lục Ngạn-Sơn Động được cấu tạo bởi các trầm tích lục nguyên tuổi Kreta: đá cát màu đỏ và xám phớt đỏ, bột kết màu xám và đá sét trên các vùng núi thấp. Địa hình đồi được cấu tạo bởi các đá sét, bột kết, cuội kết và đá cát.

2.2.4. Khí hậu, thời tiết

Lục Ngạn nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng Đông Bắc Việt Nam, là vùng khí hậu mang nhiều nét đặc trưng của vùng miền núi, có đặc điểm khí hậu tương tự các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên. So với các vùng khác trong tỉnh Bắc Giang, Lục Ngạn thường có lượng mưa thấp hơn.

Theo tài liệu của trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn cho thấy các đặc điểm khí hậu thể hiện như sau:


· Nhiệt độ trung bình cả năm là 23,5(C, tháng có nhiệt độ cao nhất là 27,8(C (tháng 6), tháng có nhiệt độ thấp nhất là 18,8(C (tháng 1, 2).

· Lượng mưa trung bình năm là 1.321 mm, lượng mưa cao nhất 1.780 mm (tập trung vào các tháng 6, 7, 8), lượng mưa thấp nhất 912 mm, tháng có số ngày mưa ít nhất là tháng 12, tháng 1.

· Bức xạ nhiệt: Là vùng có lượng bức xạ trung bình so với vùng khí hậu nhiệt đới. Số giờ nắng bình quân cả năm là 1.729 giờ, số giờ nắng bình quân trong ngày là 4,4 giờ. Với đặc điểm bức xạ nhiệt như vậy là điều kiện thuận lợi cho phát triển nhiều loại cây trồng.

· Độ ẩm không khí trung bình là 81%, cao nhất là 85% và thấp nhất là 72%.

· Gió bão: Là vùng chịu ảnh hưởng của gió mùa đông Bắc, vào mùa đông tốc độ gió bình quân là 2,2m/s, mùa hạ có gió mùa Đông Nam, là vùng ít chịu ảnh hưởng của bão.

Lục Ngạn là vùng có lượng mưa thấp, ít sương muối, mưa xuân đến muộn hơn, ẩm độ không khí không quá cao, lượng bức xạ nhiệt trung bình, đó là những yếu tố thuận lợi tạo điều kiện cho cây ăn quả (nhất là vải thiều) đậu quả tốt hơn khi cây ra hoa thụ phấn.

2.2.5. Đặc điểm chế độ thuỷ văn

Trên địa bàn huyện có sông Lục Nam chảy qua dài gần 20km từ Đèo Gia xuống Tân Lập. Mực nước sông trung bình vào mùa lũ khoảng 4,5m, lưu lượng lũ lớn nhất: Qmax = 1.300 - 1.400 m3/s, lưu lượng nước mùa khô, nhỏ nhất Qmin = 1 m3/s. 
	Sơ đồ hệ thống mặt nước trên địa bàn huyện
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	Nguồn: Nhóm công trình


Sông Lục Nam đoạn chảy qua huyện Lục Ngạn có lòng sông hẹp, uốn khúc, độ dốc đáy sông 5%o. Núi chạy áp sát bờ sông, thác ghềnh liên tiếp, hướng dòng chảy từ Đông sang Tây.

Ngoài sông Lục Nam, trên địa bàn còn có nhiều suối nhỏ nằm rải rác ở các xã vùng núi cao, hệ thống ao hồ chứa tương đối lớn. Hồ Cấm Sơn có diện tích lớn nhất huyện khoảng 2.600ha và hàng chục hồ chứa khác với tổng diện tích hàng ngàn ha, cùng với hệ thống sông suối đã cung cấp một lượng nước khá lớn đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

2.2.6. Tài nguyên

1. Tài nguyên đất:
Theo kết quả thành lập bản đồ đất tỉnh Bắc Giang do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp thực hiện năm 2006 và được chỉnh lý diện tích theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.  Lục Ngạn có 6 nhóm đất chính và 11 nhóm đất phụ:

· Nhóm đất phù sa: Trong nhóm đất này có tới 80% diện tích có thể trồng các loại cây hoa màu và 20% diện tích đất có thể cấy 2 vụ lúa và 1 vụ màu. Nhóm đất này bao gồm có 3 nhóm phụ:

· Đất phù sa chua (Pc) phân bổ ở địa hình vàn cao, tơi xốp, thoát nước tốt, thích hợp trồng các loại cây hoa màu.

· Đất phù sa glây (Pg) phân bố ở chân vàn cao có thể trồng 2 vụ lúa 1 vụ màu hoặc 2 vụ màu 1 vụ lúa.

· Đất phù sa ngòi suối (Py) phân bố ở chân cao, có thể trồng chuyên màu.

· Nhóm đất dốc tụ.

· Nhóm đất bạc màu (B).
· Nhóm đất đỏ vàng: Nhóm đất này có độ dốc tương đối lớn, tầng dày từ 30 - 100cm thích hợp với phát triển cây lâm nghiệp, cần trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng.

· Nhóm đất mùn trên núi, ở độ cao từ >900m so với mặt nước biển, phân bố chủ yếu ở vùng đồi cao, độ dốc lớn, thích hợp với phát triển lâm nghiệp. 

· Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá (E).

Như vậy, tài nguyên đất của huyện Lục Ngạn tương đối đa dạng với 6 nhóm đất chính và 11 nhóm đất phụ có chất lượng khác nhau được phân bố ở địa hình bằng, đồi thấp và núi cao dốc. Đất đai Lục Ngạn cùng với tài nguyên khí hậu, tài nguyên nước... cho phép phát triển hệ sinh thái đa dạng với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

2. Tài nguyên nước:
a. Nguồn nước mặt:
Với hệ thống sông Lục Nam chảy qua và hệ thống hồ, đập, sông suối phân bố tại các xã trên địa bàn nên có nguồn nước mặt khá dồi dào đáp ứng yêu cầu cung cấp nước phục vụ việc phát triển sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân; có một số hồ có trữ lượng nước mặt lớn như: hồ Cấm Sơn, hồ Khe Sàng, hồ Dộc Bấu,...

b. Nguồn nước ngầm:

Nguồn nước ngầm: hiện tại chưa được điều tra kỹ để đánh giá về trữ lượng nước ngầm nhưng qua khảo sát sơ bộ các giếng ở một số vùng trong huyện cho thấy mực nước ngầm nằm không quá sâu (khoảng 20 - 25 m), chất lượng nước khá tốt, có thể khai thác dùng trong sinh hoạt của các điểm dân cư.

Tóm lại, tài nguyên nước Lục Ngạn ở các sông Lục Nam và hồ chứa lớn là Cấm Sơn cùng nhiều hồ, sông suối nhỏ có tiềm năng rất lớn, huyện cần bổ xung hoàn chỉnh hệ thống lấy nước, dự trữ nước một cách hợp lý sẽ phục vụ tốt cho sản xuất nông – lâm nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt, đồng thời cần tiến hành thăm dò đánh giá nguồn nước ngầm đi đôi với việc đẩy mạnh công tác trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc để giữ lượng nước mưa.
3. Tài nguyên rừng:
Tổng diện tích rừng trên địa bàn là 35,477.39 ha, chiếm 45,42% diện tích đất tự nhiên. Trong đó: rừng phòng hộ có khoảng 9.302,5 ha (chiếm 11,91% diện tích đất tự nhiên), rừng sản xuất có khoảng 26.174,89 ha (chiếm 33,51%) diện tích đất tự nhiên. 

Hiện nay, diện tích rừng của toàn Huyện có xu hướng tăng hơn so với các năm trước, nguồn tài nguyên rừng trên địa bàn đang dần phát triển ổn định cả về số lượng lẫn chất lượng, đa dạng sinh học rừng cũng tăng, chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường cũng được nâng cao. Tuy nhiên, diện tích rừng tự nhiên còn ít và chủ yếu là rừng nghèo kiệt, các loại gỗ quý có giá trị cao còn rất hiếm, các loại thảo dược quý hiếm cũng bị khai thác cạn kiệt… làm cho môi trường sinh thái rừng nghèo nàn. Tình trạng khai thác, lấn chiếm đất để trồng rừng trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương và có xu hướng ngày càng phức tạp hơn. Mặt khác, quỹ đất dành cho các ngành khác, đặc biệt là nông nghiệp gần như đang cạn kiệt. Vì thế tình trạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xâm lấn rừng và đất lâm nghiệp phục vụ phát triển và lợi ích của các ngành kinh tế khác là không thể tránh được. Do đó đã làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của rừng về chức năng phòng hộ môi trường, phòng hộ đầu nguồn, sinh thái... 

4. Tài nguyên khoáng sản và vật liệu xây dựng:
Qua kết quả khảo sát, đánh giá thì trên địa bàn huyện Lục Ngạn có một số loại khoáng sản như: Đất, cát, sỏi, quặng đồng, than, vàng gốc, vàng sa khoáng,…các loại khoáng sản kim loại có trữ lượng không lớn. Một số loại khoáng sản không kim loại như: Đất san lấp, cát, sỏi có trữ lượng lớn có tiềm năng khai thác quy mô công nghiệp đáp ứng nhu cầu nguồn vật liệu cho xây dựng trên địa bàn và vùng lân cận.

Trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã được UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho 10 doanh nghiệp gồm 13 Quyết định cho khai thác tại 13 điểm mỏ trên địa bàn, cụ thể:

· Khoáng sản là quặng đồng: 02 doanh nghiệp, 03 giấy phép đang còn hạn, với tổng trữ lượng cấp phép 716.508 tấn, tổng công suất khai thác theo giấy phép 62.000 tấn/năm. Một số điểm mỏ hoạt động được một thời gian ngắn đã dừng hoạt động, phần lớn các điểm mỏ đều chưa khai thác do hàm lượng đồng trong quặng thấp không đáp ứng việc khai thác chế biến của doanh nghiệp.

· Khoáng sản là cát, sỏi: 04 doanh nghiệp, 05 giấy phép, với tổng trữ lượng cấp phép khai thác 1.794.295 m3, tổng công suất khai thác theo giấy phép 139.000 m3/năm. Trong đó có 02 giấy phép đã hết hạn đang đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang gia hạn.

· Khoáng sản là đất san lấp, sản xuất gạch: 02 doanh nghiệp, 02 giấy phép với tổng trữ lượng cấp phép khai thác 1.508.860 m3, tổng công suất khai thác theo giấy phép 242.000 m3/năm.

Trên địa bàn có 01 Nhà máy tuyển nổi quặng đồng tại thôn Cái Cặn 2, xã Hộ Đáp của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Bắc Giang - Việt Trung, với công suất thiết kế 300 tấn/ngày đêm. Tuy nhiên hiện nay Nhà máy đang tạm dừng hoạt động do nguồn cung cấp quặng đầu vào nhà máy không đủ cho nhà máy hoạt động.

Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép được UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý. Trên địa bàn không để xảy ra điểm nóng về khai thác khoáng sản gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Tổ cắm chốt tại khu vực núi Vạn Cung, xã Phong Minh được duy trì tốt. Từ năm 2012 đến nay không có hoạt động khai thác trái phép diễn ra tại khu vực trên.

	Đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện 
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	 Nguồn: Sưu tầm


5. Tài nguyên nhân văn:
Huyện Lục Ngạn gồm 08 dân tộc chính (dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chí, Cao Lan, Dao và Hoa). Các dân tộc anh em chung sống đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền địa phương. Trình độ dân trí tuy chưa cao nhưng người dân cần cù lao động, tiếp cận nhanh với nền sản xuất theo cơ chế thị trường, mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế vườn rừng. Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, đời sống nhân dân Lục Ngạn đã từng bước thay đổi, thu nhập và đời sống nhân dân đã không ngừng tăng lên do biết khai thác thế mạnh của vùng đất thích nghi với cây vải thiều và một số cây ăn quả khác.

Lục Ngạn có rất nhiều các công trình di tích khác nhau, trong đó có 08 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Đồng thời có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên như Hồ Cấm Sơn có thể đầu tư xây dựng thành các khu nghỉ dưỡng, du lịch, phục vụ nhân dân trong huyện và du khách trong và ngoài nước.

6. Tài nguyên du lịch:
Là vùng đất cổ có bề dày truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Là vùng cây ăn quả trù phú và những sản vật nổi tiếng của cả nước như vải thiều, nếp cái hoa vàng Phì Điền. Lục Ngạn được bạn bè khắp gần xa biết đến như một vương quốc vải thiều, viên ngọc xanh nơi phên dậu phía Đông Bắc của Tổ quốc.

	Sản phẩm vải thiều huyện Lục Ngạn 
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	 Nguồn: Sưu tầm


Có nhiều quần thể di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tạo nên một tiềm năng du lịch hấp dẫn. Thăm vườn vải thiều, kết hợp với các dịch vụ nhà vườn sinh thái sẽ là một trong những loại hình du lịch hấp dẫn được khai thác trong tương lai không xa ở huyện miền núi Lục Ngạn.

Không chỉ có vải thiều, Lục Ngạn còn nhiều loại trái cây khác như táo Đài Loan, cam ngọt hay Bưởi ngọt… đây  cũng là những đặc sản của địa phương.

	Lễ hội trên địa bàn huyện 

	[image: image9.jpg]




	 Nguồn: Sưu tầm


Lục Ngạn không chỉ có những sản vật nổi tiếng của địa phương, mà còn có hồ Cấm Sơn và các di tích lịch sử văn hoá đã có từ lâu đời. Bên cạnh đó Lục Ngạn còn là mảnh đất lưu giữ những giá trị di sản văn hoá phi vật thể đặc sắc của đồng bào các dân tộc của tỉnh Bắc Giang như lễ hội đình đền chùa Biển Độg và các hội hát soong hao, hát sli, hát lượn… và đi chợ hội vùng cao, sẽ được nghe câu soong hao chợ Cầu Trắng xã Phong Vân, chợ Thác Lười xã Tân Sơn, nghe câu Soọng cô của dân tộc Sán Dìu, điệu then tình tứ của người Tày và tiếng Khèn gọi bạn của người Dao Na Lang hay điệu Sịnh ca của dân tộc Cao Lan, xã Đèo Gia…nay đã trở thành nét văn hóa được trong và ngoài nước biết đến. Những giá trị trên là điều kiện lý tưởng để Lục Ngạn  phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch văn hoá và du lịch tâm linh...

Du lịch Lục Ngạn đang ngày càng khởi sắc. Với những tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú, Lục Ngạn sẽ là địa phương mang đến cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch có nhiều sự lựa chọn để khai thác, xây dựng và phát huy các sản phẩm du lịch đặc sắc, mang nét riêng, đặc trưng của vùng Lục Ngạn. Đây là những yếu tố quan trọng  giúp cho du lịch Lục Ngạn sẽ tiến nhanh hơn trong chặng đường phát triển kinh tế xã hội địa phương.

2.3. Hiện trạng kinh tế -  xã hội

2.3.1. Hiện trạng phát triển kinh tế
1. Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
Trong những năm qua, cùng với xu thế phát triển chung của cả nước và của tỉnh, với chính sách mở cửa trong công cuộc cải cách kinh tế, nền kinh tế của huyện từng bước ổn định và phát triển ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực từ nông nghiệp, thủy sản đến công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Đây là bước tạo đà cho quá trình phát triển và chuyển dịch kinh tế trên địa bàn huyện và tạo cơ sở cho sự phát triển các lĩnh vực xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa… cải thiện đáng kể đời sống người dân trên địa bàn huyện cả về vật chất và tinh thần. 

Giai đoạn 2016-2021, Huyện Lục Ngạn đã đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế; Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt ở mức khả quan với 13,56%/năm; đạt 102,56% kế hoạch đề ra; Trong đó: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,87%; Công nghiệp - xây dựng tăng 22,47%; Thương mại - dịch vụ tăng 15,38%. 

	Cơ cấu kinh tế năm 2021
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	 Nguồn: Nhóm công trình tổng hợp


Năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp; Tuy nhiên vơi sự quan tâm, nỗ lực cảu Đảng, chính quyền và nhân dân, huyện Lục Ngạn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đầu hoàn thành các mục tiêu kinh tế đạt ra; Tổng giá trị sản xuất ngành (GO-theo giá cố định 2010) là 5.247 tỷ đồng, đạt 100% KH, tốc độ tăng trưởng đạt 13,5%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3.085 tỷ đồng; Công nghiệp – xây dựng đạt 1.023 tỷ đồng; Thương mại-dịch vụ đạt 1.138 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ; giảm dần tỉ trọng nông, lâm ngư nghiệp. Năm 2021 cơ cấu ngành Nông, lâm thủy sản chiếm 58,8%; ngànhcông nghiệp – xây dựng chiếm 19,5%, ngành thương mại, dịch vụ chiếm 21,7%..

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ; giảm dần tỉ trọng nông, lâm ngư nghiệp. Năm 2016, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 25%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 41%; dịch vụ chiếm 34%; Đến năm 2021, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 34,75 %; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 30,53%, dịch vụ chiếm 34,72%.
Thu chi ngân sách trên địa bàn huyện được triển khai và thực hiện hiệu quả; Tập trung đồng bộ, quyết liệt các biện pháp chống thất thu, tăng thu ngân sách, khai thác và quản lý tốt nguồn thu; hằng năm, số thu đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn trong giai đoạn 2015-2020 đạt 20,18%; trong đó, thu tiền sử dụng đất có mức tăng trưởng là 49,2%; tốc độ tăng bình quân các khoản thu trừ thu tiền sử dụng đất đạt 11,24%/năm. Năm 2021, Tổng thu ngân sách huyện là 1.421.596 triệu đồng, bằng 107,16% năm 2020; Các khoản thu nội địa trong dự toán: 469.415 triệu đồng, bằng 148,89% năm 2020. Các khoản thu ngoài dự toán: 94.120 triệu đồng, bằng 73,23% năm 2020. Tổng chi ngân sách năm 2021 là 1.421.596 triệu đồng, đạt 115,88% dự toán, bằng 106,06% năm 2020; Trong đó, Chi đầu tư phát triển 364.216 triệu đồng, bằng 130,83% năm 2020; Chi thường xuyên 1.039.214 triệu đồng; Chi dự phòng ngân sách 18.166 triệu đồng.
2. Hiện trạng sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng

· Về công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp: Giai đoạn 2016-2020, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, vượt mục tiêu đặt ra. Tốc độ tăng trưởng bình quan đạt 22,47%/năm. Thực hiện đồng bộ việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sáng tạo trong hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư vào địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tiếp cận các nguồn vốn, đầu tư mở rộng sản xuất; thực hiện tốt công tác khuyến công gắn với đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp và đào tạo nghề cho lao động. Các làng nghề truyền thống tiếp tục phát triển, góp phần tích cực vào mục tiêu giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động; Năm 2021, với tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, trong đợt dịch Covid-19 (tháng 5, tháng 6), có hơn 50% số cơ sở phải tạm dừng hoạt động; từ tháng 7/2021, huyện đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất gắn với an toàn phòng, chống dịch, nhờ đó đến tháng 8/2021, tất cả các doanh ghiệp, cơ sở SXKD đã hoạt động trở lại, góp phần phục hồi đà tăng trưởng kinh tế chung của huyện ; Tuy nhiên tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vẫn đạt kế hoạch đặt ra. 

· Về đầu tư xây dựng: Công tác đầu tư, xây dựng trên địa bàn được triển khai mạnh mẽ. Trong 5 năm, từ năm 2016-2020, toàn huyện đã có nhiều lượt doanh nghiệp tìm hiểu, đầu tư vào địa bàn. Huyện tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và tạo ra bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông. Đến nay, toàn huyện đã cứng hóa trên 1.500km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ cứng hóa lên gần 85%, tăng 402,6% so với năm 2015. Nhiều tuyến giao thông quan trọng kết nối với vùng sâu được hoàn thành tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội như: Đường tỉnh 290, đường vào thôn Suối Chạc xã Phong Vân (8,5km), đường ĐH 81 từ Nam Dương đi Đèo Gia (22,5km), ... Tích cực chuẩn bị giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án: Cải tạo, nâng cấp QL31; tuyến đường đi xã Kim Sơn - Phú Nhuận; tuyến đường ĐH85 từ ngã ba Đèo Váng đến UBND xã Hộ Đáp…
3. Hiện trạng dịch vụ thương mại

· Trong những năm qua, thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Lục Ngạn có những bước phát triển tích cực. Hệ thống chợ được quy hoạch, nâng cấp, mở rộng, chuyển đổi mô hình quản lý, mang lại hiệu quả tích cực. Công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, hình thức phong phú, đa dạng góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm của địa phương. Nhiệm vụ quản lý thị trường được chú trọng. Hoạt động tài chính, ngân hàng phát triển mạnh cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển. Các loại hình dịch vụ bưu chính, viễn thông, vận tải, bảo hiểm, y tế, giáo dục phát triển nhanh, chất lượng ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Hoạt động du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với vùng cây ăn quả có bước phát triển; đã thu hút đáng kể lượng khách du lịch vào địa bàn (bình quân đạt trên 31.000 lượt khách/năm). Tốc độ tăng trưởng trung bình toàn ngành đạt bình quân 15,38%/năm. 

· Năm 2021, tổng giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ trên địa bàn đạt khoảng 1.138 tỷ đồng. Tổng lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên thị trường có xu hướng tăng trưởng khả quan. Trong giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, huyện đã chủ động thực hiện có hiệu quả kế hoạch, phương án, kịch bản hỗ trợ nhân dân tiêu thụ vải thiều, cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng, đảm bảo thích ứng với diễn biến của dịch bệnh. Đặc biệt, trong đợt dịch tháng 5, tháng 6, khi các xã áp dụng các biện pháp giãn cách, cách ly xã hội, UBND huyện đã linh hoạt giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh cho các tổ chức, cá nhân trong lưu thông hàng hóa thiết yếu, đảm bảo phục vụ người dân. Các hoạt động xúc tiến thương mại được duy trì tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy được hiệu quả tích cực (liên kết với các doanh nghiệp lớn, các tổ chức chính trị xã hội trong tiêu thụ vải thiều; tổ chức bán hàng qua các kênh thương mại điện tử...); công tác quản lý, kiểm soát thị trường được duy trì.

4. Hiện trạng nhóm ngành nông nghiệp

a. Về nông nghiệp:

Trong những năm qua ngành nông, lâm, ngư nghiệp vẫn tiếp tục phát triển mạnh, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch vùng sản xuất, đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2021 theo giá so sánh ước đạt 3.085 tỷ đồng; chiếm 58,8% tổng giá trị kinh tế khu vực. 

· Về lĩnh vực trồng trọt: Năm 2021, toàn vùng gieo trồng  được hơn 3.000 ha cây lương thực có hạt, đạt tổng sản lượng hơn 14.700 tấn (chiếm 73% tổng sản lượng toàn huyện). Chủ động chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vải thiều chất lượng cao, tổng giá trị từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ khác đạt hàng nghìn tỷ đồng/năm. Ngòai ra, khu vực cũng triển khai các loại cây trồng khác như nhãn, cây có múi (cam, bưởi)..., sản lượng cho năng suất cao, tiêu thụ thuận lợi. Đăng ký mới danh mục 11 sản phẩm OCOP năm 2021. Triển khai 07 mô hình sản xuất.

· Về Chăn nuôi: Tổng đàn vật nuôi vẫn duy trì phát triển ổn định. Chỉ đạo hướng dẫn nhân dân tái đàn sau dịch bệnh; duy trì thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, tăng cường kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, không để bùng phát, lây lan dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi.

· Về Lâm nghiệp: Năm 2021, toàn huyện trồng mới được 2.033,2 ha rừng, đạt 169,43% KH; Trong đó, diện tích rừng trồng mới tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Lục Ngạn mới với khoảng gần 1.900 ha (chiếm 90% diện tích rừng trồng mới huyện); khai thác 2.150,94 ha rừng trồng với sản lượng 232.150,8 m3 gỗ, tổng giá trị đạt khoảng 241,1 tỷ đồng. Trồng 633.000 cây keo theo chương trình 01 tỷ cây xanh, đạt 126% KH. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm về bảo vệ rừng.

2.3.2. Hiện trạng dân số và lao động

1. Dân số:
Khu vực nghiên cứu quy hoạch có tổng dân số khoảng 117.115 người, đều là các xã nông thôn. Mật độ dân số trung bình khoảng 137 người/km2 (thấp hơn mật độ dân số toàn huyện là 227 người/km2). Tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2016 - 2021 khoảng 1,13%/năm. Riêng năm 2021, tỉ lệ tăng dân số trên địa bàn đạt 1,43%. Dân số trong khu vực phân bố không đều giữa các xã, tập trung cao hơn tại các xã gần khu vực trung tâm, thuận lợi về giao thông, có Quốc lộ 31 chạy qua như: Phì Điền, Tân Quang, Giáp Sơn, Biển Động (mật độ dân số trên 450 người/km2; trong đó cao nhất là Phì Điền với 759 người/km2); thấp nhất tại các xã miền núi, địa hình phức tạp, điều kiện hạ tầng cơ sở còn hạn chế như: Minh Phong, Sơn Hải, Sa Lý (mật độ dân số dưới 100 người/km2);
	Biểu đồ diễn biến dân số Huyện Lục Ngạn
Năm 2016-2021
	Biểu đồ diễn biến tỉ lệ tăng dân số
Huyện Lục Ngạn, năm 2016-2021
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	Nguồn: NGTK huyện Lục Ngạn năm 2020


	Biểu đồ mật độ dân số các xã trên địa bàn Huyện (người/km2)
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	Nguồn: NGTK huyện Lục Ngạn năm 2020


Bảng thống kê dân số trên địa bàn huyện Lục Ngạn giai đoạn 2016-2021

	TT
	Danh mục
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1
	Dân số (người)
	110.732
	111.824
	112.978
	113.892
	115.469
	117.115

	2
	Tỉ lệ tăng dân số
	-
	0,99%
	1,03%
	0,81%
	1,38%
	1,43%

	3
	Mật độ dân số (người/km2)
	129
	131
	132
	133
	135
	137


Nguồn: Nhóm công trình tổng hợp

Bảng hiện trạng diện tích, dân số, mật độ dân số huyện Lục Ngạn mới năm 2021

	TT
	Danh mục
	Diện tích

(Km2)
	Dân số năm 2021

(Người)
	Mật độ dân số

(Người/km2)

	
	Huyện Lục Ngạn
	856,53
	117.115
	137

	1
	Cấm Sơn
	41,39
	4.601
	111

	2
	Tân Sơn
	53,98
	8.724
	162

	3
	Phong Minh
	48,63
	2.758
	57

	4
	Phong Vân
	36,8
	5.570
	151

	5
	Sa Lý
	35,32
	3.063
	87

	6
	Hộ Đáp
	44,55
	4.593
	103

	7
	Sơn Hải
	58,34
	3.903
	67

	8
	Biên Sơn
	20,67
	8.033
	389

	9
	Kim Sơn
	13,58
	2.569
	189

	10
	Tân Hoa
	21,38
	7.196
	337

	11
	Giáp Sơn
	17,01
	9.679
	569

	12
	Biển Động
	18,65
	8.476
	455

	13
	Phì Điền
	7,29
	5.531
	759

	14
	Tân Quang
	18,77
	10.807
	576

	15
	Đồng Cốc
	18,27
	6.117
	335

	16
	Tân Lập
	55,63
	8.564
	154

	17
	Phú Nhuận
	25,47
	4.706
	185

	18
	Tân Mộc
	37,13
	6.707
	181

	19
	Đèo Gia
	47,3
	4.998
	106

	20
	Thôn Khuôn Rẽo, thanh Hải
	12,05
	520
	43

	21
	Đất trường bắn TB1- Lục Ngạn
	148,84
	
	

	22
	Phúc Sơn (H. Sơn Động) - Phần trường bắn
	75,5
	
	


Nguồn: Nhóm công trình tổng hợp

	Cơ cấu lao động năm 2021 
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	 Nguồn: Nhóm công trình tổng hợp


2. Lao động: 

Khu vực NCQH có lực lượng lao động dồi dào, khoảng 7.811 người (chiếm 63,9% dân số); Do là khu vực nông thôn, nhiều xã có điều kiện kinh tế khó khăn; lực lượng lao động trong khu vực chủ yếu tập trung trong các ngành nông, lâm ngư nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 75,2% cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế khu vực; ngành công nghiệp chiếm 15%; ngành dịch vụ thương mại ít phát triển, chiếm tỷ trọng tương đối thấp, khoảng 9,8%.

Hiện trạng lao động huyện Lục Ngạn năm 2021

	TT
	Danh mục
	Huyện Lục Ngạn

	1
	Dân số
	117.115

	2
	Dân số trong độ tuổi lao động  (Nam: từ 15-60; Nữ từ 15- 55 tuổi)
	74.811

	
	Tỉ lệ so với dân số
	63,9%

	3
	Lao động chia theo các ngành kinh tế
	

	-
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	56.291

	-
	Công Nghiệp, xây dựng
	11.211

	-
	TMDV
	7.309

	4
	Cơ cấu lao động chia theo ngành kinh tế
	

	-
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	75,2%

	-
	Công Nghiệp, xây dựng
	15,0%

	-
	TMDV
	9,8%


Nguồn: Nhóm công trình tổng hợp

2.3.3. Hiện trạng sử dụng đất
Khu vực nghiên cứu quy hoạch có tổng diện tích 85.653 ha; trong đó phần đất thuộc trường bắn xã Phúc sơn có diện tích khoảng 7.550 ha; Phần diện tích đất nằm trên địa bàn huyện Lục Ngạn là 78.103 ha (chiếm 75,6% diện tích đất tự nhiên toàn Huyện); trong đó:

· Đất nông nghiệp (nông, lâm, ngư nghiệp) chiếm phần lớn diện tích với khoảng 55.889,76 ha (chiếm 71,56% diện tích đất tự nhiên); Trong đó, chủ yếu là đất lâm nghiệp (chiếm trên 60% diện tích đất tự nhiên) với 9.302,5 ha rừng phòng hộ (chiếm 91,6% diện tích rừng phòng hộ toàn huyện) và 26.174,9 ha rừng sản xuất (chiếm 84,3% diện tích rừng sản xuất toàn huyện, và 33,5% diện tích tự nhiên khu vực).

· Đất phi nông nghiệp có diện tích khoảng 22.036,7 ha (chiếm 28,2% diện tích tự nhiên phần đất nằm trên địa bàn huyện Lục Ngạn trong khu vực NCQH). Trong đó chiếm phần lớn là diện tích đất Quốc phòng với 15.067 ha (chiếm 19,29 % diện tích tự nhiên và 68,4% diện tích đất phi nông nghiệp khu vực; trong đó phần diện tích đất trường bắn TB1 là 14.884 ha); Đất mặt nước, sông ngọi kênh rạch khoảng 3.572 ha (chiếm 4,57% diện tích đất tự nhiên, 16,21% diện tích đất phi nông nghiệp khu vực; trong đó đất mặt nước chuyên dụng là 1.336 ha); Đất ở là 1.403 ha (chiếm 1,46% diện tích tự nhiên và 6,4% diện tích phi nông nghiệp khu vực; trong đó đất ở nông thôn khoảng 1.144 ha, ở đô thị khoảng 259 ha); Đất phát triển hạ tầng 1.581,13 ha; Đất thương mại dịch vụ khoảng 12,87 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp khoảng 69,08 ha; Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản khoảng 262,92 ha;

· Đất chưa sử dụng diện tích khoảng 176,7 ha (chiếm 0,23% diện tích đất tự nhiên khu vực; và 99,98% diện tích chưa sử dụng của toàn huyện.
Bảng tổng hợp hiện trạng Sử dụng đất khu vực nghiên cứu quy hoạch

	TT
	Danh mục 
	Huyện Lục Ngạn

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu %

	A
	TỔNG DIỆN TÍCH 
	85.653,19
	100%

	-
	Huyện Lục Ngạn
	78.103,19
	91%

	-
	Huyện Sơn Động (Đất trường bắn xã Phúc Sơn)
	7550
	9%

	B
	TỔNG DIỆN TÍCH TN Huyện Lục Ngạn (1+2+3)
	78.103,19
	100%

	1
	Đất nông nghiệp   
	55.889,76
	71,56%

	1.1
	Đất trồng lúa
	1.719,58
	2,20%

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	1.597,44
	2,05%

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	1.205,30
	1,54%

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	17.289,74
	22,14%

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	9.302,50
	11,91%

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	26.174,89
	33,51%

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	128,05
	0,16%

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	69,69
	0,09%

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	22.036,73
	28,21%

	2.1
	Đất quốc phòng
	15.067,73
	19,29%

	2.2
	Đất an ninh
	2,90
	0,00%

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	0,00
	0,00%

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	0,00
	0,00%

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	12,87
	0,02%

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	69,08
	0,09%

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động KS
	262,92
	0,34%

	2.8
	Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm
	26,90
	0,03%

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng
	1.581,13
	2,02%

	-
	Đất giao thông
	934,03
	1,20%

	-
	Đất thủy lợi
	280,68
	0,36%

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	22,46
	0,03%

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	11,95
	0,02%

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	82,81
	0,11%

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	31,90
	0,04%

	-
	Đất công trình năng lượng
	4,13
	0,01%

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	1,17
	0,00%

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	1,69
	0,00%

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	14,13
	0,02%

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	4,05
	0,01%

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	162,61
	0,21%

	-
	Đất chợ
	14,47
	0,02%

	-
	Đất công trình công cộng khác
	15,07
	0,02%

	2.10
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	10,53
	0,01%

	2.11
	Đất ở tại nông thôn
	1.143,68
	1,46%

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	259,22
	0,33%

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	16,18
	0,02%

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	
	

	2.15
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	11,99
	0,02%

	2.16
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	1.235,47
	1,58%

	2.17
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	2.336,09
	2,99%

	2.18
	Đất phi nông nghiệp khác
	0,06
	0,0001%

	3
	Đất chưa sử dụng
	176,70
	0,23%


Nguồn: Phòng Tài nguyên &Môi trường H. Lục Ngạn 

	Biểu đồ cơ cấu sử dụng đất khu vực NCQH (phần Diện tích thuộc huyện Lục Ngạn)

	Cơ cấu các loại đất
	Cơ cấu đất phi nông nghiệp
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	Nguồn: Nhóm công trình tổng hợp


2.4. Hiện trạng hệ thống hạ tầng & cảnh quan đô thị
2.4.1. Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội
1. Hiện trạng hệ thống công trình hành chính:
	UBND xã Sơn Hải
	UBND xã Đồng Cốc
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	Nguồn: Nhóm công trình


Trong khu vực Nghiên cứu quy hoạch: hiện chưa có các công tình công sở cấp huyện; đây cũng là một trong những hạng mục cần đầu tư sau khi huyện Lục Ngạn mới được thành lập. Công sở cấp xã được đặt ở khu vực trung tâm của các xã và kết hợp với các khu chức năng khác (công trình thể dục thể thao, nhà văn hoá, trạm y tế, trường học…).
Về quy mô, chất lượng nhà công sở: cơ bản hiện nay công sở các cấp đều có trụ sở làm việc đảm bảo chất lượng (Trụ sở làm việc kết cấu khung chịu lực, tầng cao từ 2 tầng trở lên, niên hạn sử dụng từ 20 năm trở lên). Tuy nhiên, đối với công sở cấp xã bên cạnh các trụ sở làm việc đảm bảo an toàn, diện tích làm việc được đầu tư mới, thì vẫn còn các các công trình nhà cấp 4 cũ vẫn được sử dụng để làm việc và các chức năng khác (kho, nhà để xe,…).
2. Hiện trạng giáo dục và đào tạo:

	Trường THPT Tân Hoa
	Trường THCS Giáp Sơn
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	Nguồn: Nhóm công trình


Trong  những năm qua, hoạt động giáo dục được quan tâm; Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng cố; cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa và đồng bộ, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 87,5%; chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên; Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm, trên 90% trường trong khu vực đạt chuẩn quốc gia; 19/19 xã, thị trấn (trên địa bàn Khu vực NCQH) duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tăng cường về số lượng, nâng lên về chất lượng. 

· Đối với giáo dục cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở: Năm 2021, khu vực NCQH có 56 trường học từ mầm non đến trung học cơ sở; trong đó, có 19 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở và 2 trường phổ thông; với 993 trường học, hơn 1.600 giáo viên các cấp; hàng năm đào tạo khoảng hơn 26.600 học sinh.

· Đối với hệ thống giáo dục trung học phổ thông có 02 trường là: trường THPT số 2 tại xã Tân Hoa và trường THPT số 4 tại xã Tân Sơn; 

· Trường Lục Ngạn số 2 có tổng diện tích 22.951,8 m2  với 38 lớp, 1.571 học sinh, 87 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó CBQL: 03; GV: 81; Nhân viên: 03; Đảng viên: 45; Thạc sĩ: 07; Đại học: 79; Cao đẳng: 0; Trung cấp: 01). Cơ sở vật chất nhà trường được trang bị tương đối đầy đủ, khang trang, khuôn viên nhà trường sạch, đẹp, có đầy đủ thiết bị phục vụ dạy và học. Ban lãnh đạo nhà trường luôn đoàn kết, có nhiều biện pháp tích cực nhằm đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

· Trường THPT Lục Ngạn số 4, có tổng diện tích khoảng 16.699 m2; Đến năm 2021 nhà trường đã phát triển nhanh chóng về quy mô với  30 lớp, gần 1200 học sinh và 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên.  Toàn trường có 17 phòng học kiên cố, 4 phòng học bộ môn, có đầy đủ thư viện, nhà đa năng và các phòng tổ chuyên môn. Các phòng học đều được trang bị tivi thông minh và máy chiếu, trong đó có 03 phòng học tương tác với hệ thống bảng thông minh.

Các công trình giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn huyện
	TT
	Danh mục
	Mầm non
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Tổng

	1
	Số trường
	19
	18
	17 (Thêm 2 trường Phổ thông*)
	56

	2
	Số lớp
	302
	484
	207
	993

	3
	Số Học sinh
	7355
	11945
	7356
	26.656

	4
	Số Giáo Viên
	564
	665
	442
	1.671


Nguồn: Niêm giám thống kê năm 2021

Ghí chú: (*) Trường phổ thông là trường ghép giữa tiểu học và trung học cơ sở, có từ lớp 1 đến lớp 9.
Các công trình giáo dục cấp trung học và chuyên nghiệp trên địa bàn huyện
	TT
	Danh mục
	Diện tích (m2)
	Mức độ đạt chuẩn
	Địa điểm

	1
	Trường THPT Lục Ngạn số 2
	2.2951
	2
	Thanh Văn 1 – Tân Hoa – Lục Ngạn – Bắc Giang

	2
	Trường THPT Lục Ngạn số 4
	16.699
	
	Xã Tân Sơn


Nguồn: Niêm giám thống kê năm 2021

3. Hiện trạng y tế:
	Các công trình y tế trên địa bàn huyện

	

	TT
	Tên cơ sở
	Địa điểm
	Diện tích (m2)

	1
	Trạm y tế xã Sa Lý
	xã Sa Lý
	1050

	2
	Trạm y tế xã Phong Minh
	xã Phong Minh
	1266

	3
	Trạm y tế xã Phong Vân
	xã Phong Vân
	3056

	4
	Trạm y tế xã Cấm Sơn
	xã Cấm Sơn
	974

	5
	Trạm y tế xã Tân Sơn
	xã Tân Sơn
	1339

	6
	Trạm y tế xã Hộ Đáp
	xã Hộ Đáp
	1380

	7
	Trạm y tế xã Kim Sơn
	xã Kim Sơn
	1054

	8
	Trạm y tế xã Phú Nhuận
	xã Phú Nhuận
	840

	9
	Trạm y tế xã Biển Động
	xã Biển Động
	6858,6

	10
	Trạm y tế xã Đèo Gia
	xã Đèo Gia
	1372

	11
	Trạm y tế xã Tân Hoa
	xã Tân Hoa
	700

	12
	Trạm y tế xã Đồng Cốc
	xã Đồng Cốc
	2134

	13
	Trạm y tế xã Phì Điền
	xã Phì Điền
	642

	14
	Trạm y tế xã Tân Quang
	xã Tân Quang
	1695

	15
	Trạm y tế xã Giáp Sơn
	xã Giáp Sơn
	1281

	16
	Trạm y tế xã Biên Sơn
	xã Biên Sơn
	1600

	17
	Trạm y tế xã Sơn Hải
	xã Sơn Hải
	2313

	18
	Trạm y tế xã Tân Mộc
	xã Tân Mộc
	898

	19
	Trạm y tế xã Tân Lập
	xã Tân Lập
	1065

	Nguồn: Nhóm công trình tổng hợp


Công tác phát triển y tế trên địa bàn huyện thường xuyên được quan tâm, chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao, đội ngũ viên chức y tế được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật bằng các hình thức dài hạn, ngắn hạn. Trang thiết bị, phương tiện từng bước được đầu tư, 100% các xã, thị trấn triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Khu vực Nghiên cứu quy hoạch hiện chưa có cơ sở y tế cấp huyện, vùng, chỉ có các công trình y tế cấp xã, nằm tại 19 xã trên địa bàn với 95 giường bệnh. Diện tích mặt bằng và diện tích xây dựng của TYT xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu CSSK nhân dân của các cơ sở y tế đạt theo bộ tiêu chí về y tế quốc gia.
4. Hiện trạng công trình thương mại: 

Hệ thống các công trình dịch vụ thương mại trên địa bàn Huyện Lục Ngạn có nhiều bước phát triển; Các loại hình dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn vẫn là thương mại, vận tải và được phát triển chủ yếu tại thị trấn Chũ và các xã vùng thấp quanh khu vực thị trấn. 

Trên địa bàn khu vực nghiên cứu quy hoạch hiện chưa có các công trình dịch vụ thương mại lớn, mang tính chất vùng, chủ yếu là các chợ dân sinh hạng III nằm tại 12/19 xã trong khu vực; trong đó, có 09 chợ đã được đầu tư bán kiên cố; 03 chợ tạm tại xã Tân Quang, Cấm Sơn và Tân Hoa; còn 7 xã chưa có chợ là: Phong Minh, Hộ Đáp, Sơn Hải, Kim Sơn, Đồng Cốc, Tân Lập và Đèo Gia. 

Ngoài ra, trên địa bàn còn có một số các cửa hàng tiện lợi, buôn bán lương thực, các cơ sở kinh doanh xăng dầu tập trung chủ yếu tại xã Phì Điền và dọc các trục đường chính trong khu vực.
Danh mục các chợ trên địa bàn huyện
	TT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Diện tích (m2)
	Hạng chợ
	Tính chất công trình
	Năm xây dựng

	1
	Trư​ờng Sinh
	Xã Tân Quang
	4.433
	III
	Chợ tạm
	1987

	2
	Sa Lý
	xã Sa Lý
	6.000
	III
	Bán kiên cố
	2005

	3
	Phì Điền
	xã Phì Điền
	4.728
	III
	Bán kiên cố
	2017

	4
	Cấm Sơn
	xã Cấm Sơn
	5.980
	III
	Chợ tạm
	2005

	5
	Biên Sơn
	xã Biên Sơn
	3.081
	III
	Bán kiên cố
	2015

	6
	Tân Sơn
	xã Tân Sơn
	4.967
	III
	Bán kiên cố
	2015

	7
	Tân Hoa
	xã Tân Hoa
	1.500
	III
	Chợ tạm
	2014

	8
	Chợ Lim
	xã Giáp Sơn
	4.800
	III
	Bán kiên cố
	2018

	9
	Chợ Biển
	xã Biển Động
	7.260
	III
	Bán kiên cố
	2012

	10
	Phong Vân
	xã Phong Vân
	1.500
	III
	Bán kiên cố
	2007

	11
	Tân Mộc
	xã Tân Mộc
	3.507
	III
	Bán kiên cố
	-

	12
	Phú Nhuận
	xã Phú Nhuận
	2.000
	III
	Bán kiên cố
	2006


Nguồn: Niêm giám thống kê năm 2021

5. Hiện trạng công trình văn hóa, thể thao:

a. Lĩnh vực Văn hóa:

	Cụm di tích cấp Tỉnh Đình – Đền - Chùa Biển Động
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	 Nguồn: Nhóm công trình


Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương; Đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn từng bước được củng cố và nâng cao. Hạ tầng văn hóa, thông tin phát triển khá đồng bộ; hệ thống truyền thanh, truyền hình được khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả. Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm; trong 5 năm từ năm 2016-2020, Huyện đã đầu tư xây mới 04 nhà văn hóa xã, 51 nhà văn hóa thôn, nâng tổng số lên 26/29 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã, 319/326 thôn có nhà văn hóa. Hoạt động bảo tồn, quảng bá, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa riêng của người dân địa phương gắn với phát triển du lịch có tiến bộ. Công tác gia đình, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống tai nạn, bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em được quan tâm. 

Khu vực NCQH có 01 Thư viện tại xã Giáp Sơn, hiện tại chỉ đảm bảo phục vụ cho nhu cầu của nhân dân xã và khu vực lân cận; 17 nhà văn hóa cấp xã, trong đó có 16/17 nhà văn hóa cấp xã đạt chuẩn theo quy định; 8 di tích cấp tỉnh tại xã Đèo Gia, Giáp Sơn, Biển Động và Tân Quang.
Các di tích được xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn huyện

	TT
	Tên  di tích
	Địa Điểm
	Quyết định công nhận
	Năm Xếp hạng

	Xã Đèo Gia

	1
	Đình Cống Luộc
	Thôn Cổng Luộc, xã Đèo Gia
	QĐ 178/QĐ-UBND

Ngày 28/1/2003
	2003

	Xã Giáp Sơn

	2
	Đình Hạ Long
	Thôn Hạ long, xã Giáp Sơn
	QĐ số 86/QĐ-UBND

Ngày 30/01/2004
	2004

	3
	Chùa Long Mã
	Thôn Lim, xã Giáp Sơn
	QĐ số 172/QĐ-UBND Ngày 02/02/2005
	2005

	4
	Chùa Cao Long
	Thôn Hạ Long, xã Giáp Sơn
	QĐ số 1936/QĐ-UBND ngày 20/12/2013
	2013

	Xã Biển Động

	5
	Đình Biển Động
	Thôn Biển Dưới, xã Biển Động
	QĐ số 86/QĐ-UBND

Ngày 30/01/2004
	2004

	6
	Đền Biển Động
	Thôn Biển Dưới, xã Biển Động
	QĐ số 86/QĐ-UBND

Ngày 30/01/2004
	2004

	7
	Chùa Biển Động
	Thôn Biển Dưới, xã Biển Động
	QĐ số 86/QĐ-UBND

Ngày 30/01/2004
	2004

	Xã Tân Quang

	8
	Đình Sàng Bến
	Thôn Sàng Bến, xã Tân Quang
	QĐ số 2315/QĐ-UBND ngày 30/12/2005
	2005


b. Lĩnh vực thể dục thể thao:

Hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn Huyện những năm gần đây được quan tâm và phát triển. Cơ sở thể dục thể thao từng bước được đầu tư, đời sống của nhân dân cũng có nhiều bước phát triển; Tuy nhiên, Khu vực nghiên cứu phần lớn là các xã nông thôn, nhiều xã địa hình đồi núi phức tạp, điều kiện kinh tế còn khó khăn, còn nhiều xã chưa có các công trình phục vụ văn hóa, thể thao cho người dân; Trong Khu vực cũng chưa có các công trình thể dục thể thao cấp Huyện, cấp vùng.

6. Đánh giá:

· Hệ thống hạ tầng xã hội cấp xã tương đối đầy đủ.
· Hệ thống hạ tầng xã hội cấp thị trấn khá đầy đủ thành phần, tuy nhiên, nếu so với các tiêu chí đô thị thị xã loại V, hệ thống hạ tầng xã hội còn thiếu về thành phần, quy mô, số lượng, bán kính phục vụ.

· Hệ thống hạ tầng cấp huyện hiện chưa có, do thành lập huyện mới.

2.4.2. Hiện trạng cảnh quan

1. Cấu trúc cảnh quan:

Cảnh quan Huyện Lục Ngạn có cấu trúc hướng tâm:

· Lãnh thổ vùng được bao bọc bởi các dãy núi, đồi cao.
· Hình thái đồng bằng ở giữa (dọc QL31 và sông Lục Nam, từ Giáp Sơn, Tân Lập đến Phì Điền, Đèo Gia).
	Cấu trúc cảnh quan
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2. Thành phần cảnh quan:

	Hiện trạng các thành phần cảnh quan 
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Lục Ngạn gồm 05 thành phần cảnh quan thuộc 02 hệ cảnh quan chính: Hệ cảnh quan dân sự và hệ cảnh quan sinh thái tự nhiên:

· Cảnh quan dân sự:
· Cảnh quan nhà ở kết hợp sản xuất nông lâm nghiệp.
· Cảnh quan các khu trung tâm xã hiện trạng.
· Cảnh quan sinh thái tự nhiên:
· Cảnh quan núi, đồi.
· Cảnh quan khu vực sản xuất nông lâm nghiệp.
· Cảnh quan mặt nước (sông Lục Nam, hồ Cấm Sơn và các hồ, ao khác).
3. Đánh giá:
· Cảnh quan huyện Lục Ngạn đa dạng về thành phần, trong đó phần lớn diện tích là hệ cảnh quan tự nhiên. Trong cấu trúc các thành phần cảnh quan tự nhiên đặc biệt có các nhóm đặc sắc gồm: hồ Cấm Sơn, sông Lục Nam, vườn đồi trồng cây ăn quả và rừng.

· Các khu vực có hình thái cảnh quan dân sự tập trung với mật độ cao ở khu vực trung tâm các đơn vị hành chính, dọc các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện. Dân cư tập trung thành cụm nhỏ, rải rác dọc các tuyến dân sinh, nội đồng khác. Trong không gian dân sự có một số điểm dân cư có tính đặc thù bởi văn hóa bản địa. Đáng chú ý là làng cổ Bản Hoa (Tân Sơn) vẫn còn giữ được những nét đặc sắc, cổ kính từ các công trình được xây dựng lâu đời.
· Cấu trúc cảnh quan có logic dễ nhận dạng.
· Trong quá trình xây dựng, phát triển huyện cần lưu giữ tối đa tính sinh thái của lãnh thổ trên cơ sở bảo vệ cấu trúc và các thành phần tự nhiên. Cần có các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan dân sự các khu vực làng cổ, công trình có giá trị cao về văn hóa, lịch sử, kiến trúc.
2.4.3. Hiện trạng hệ thống HTKT

1. Giao thông:
a. Hiện trạng kết nối giao thông vùng:
	Sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông vùng huyện Lục Ngạn
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· Tỉnh Bắc Giang nằm cách Thủ đô Hà Nội 50 km về phía Bắc, cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 110 km về phía Nam, cách cảng Hải Phòng hơn 100 km về phía Đông. Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, phía Tây và Tây Bắc giáp Hà Nội, Thái Nguyên, phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh giáp thủ đô Hà Nội. Bắc Giang có cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, QL1, QL17, QL31, QL37, QL279, QL45 và đường sắt có đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đường sắt Kép - Lưu Xá đi qua, cùng hệ thống song ngòi phong phú nên có điều kiện phát triển mạnh giao thông cả đường bộ và đường thủy, tạo điều kiện liên kết thuận lợi với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, và các tỉnh khu vực trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

· Huyện Lục Ngạn nằm ở phía Đông tỉnh Bắc Giang, cách thành phố Bắc Giang 50 km về phía đông, có mạng lưới giao thông phân bố chưa được thuận lợi. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 phương thức vận tải là đường bộ và đường thủy (chủ yếu là đường bộ) thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và hành khách trong và ngoài huyện.

b. Hiện trạng mạng lưới giao thông:
· Đường bộ:
· Mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn huyện được hình thành theo trục dọc, trục ngang và liên kết các huyện trong tỉnh, các tỉnh trong vùng. 

· Mạng lưới đường bộ bao gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường xã với tổng chiều dài 568,9 km (không bao gồm đường thôn xóm).
· Quốc lộ: Hiện huyện có 02 tuyến đi qua địa bàn huyện, cụ thể:

	Quốc lộ 31 đoạn qua xã Phì Điền
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· Quốc lộ 31: chiều dài qua huyện khoảng 14,5 km (điểm đầu từ xã Giáp Sơn đến hết xã Biển Động). Đây là tuyến giao thông trục ngang huyết mạch của huyện kết nối từ thành phố Bắc Giang qua thị trấn Lục Nam, Chũ và kết nối với huyện Sơn Động. Đây là tuyến đường kết nối, đảm bảo sự thông suốt giữa các huyện miền núi phía Đông của tỉnh với trung tâm kinh tế - văn hóa – chính trị của tỉnh. Đoạn tuyến đi qua huyện Lục Ngạn mới có kết cấu mặt đường láng nhựa rộng 6,5m, hiện trạng nhiều đoạn đã xuống cấp, hư hỏng, cơ bản không đáp ứng được nhu cầu đi lại của địa phương.  Tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, quy mô 2 làn xe. Một số đoạn tuyến đang được đầu tư nâng cấp mở rộng thành đường cấp III, quy mô 4 làn xe.
	Quốc lộ 279 qua xã Tân Hoa
	Quốc lộ 279 qua xã Tân Sơn
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· Quốc lộ 279: tuyến có điểm đầu từ giao quốc lộ 31 tại xã Tân Hoa đến thôn Bến xã Cấm Sơn. Đoạn tuyến đi qua huyện có chiều dài khoảng 29km, đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, quy mô 2 làn xe. Quốc lộ 279 hiện trạng chất lượng tương đối tốt và là tuyến đường quan trọng trong vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Đông Bắc đến Móng Cái – Quảng Ninh đồng thời góp phần phát triển kinh tế và phát huy hiệu quả giao thông đối ngoại của huyện Lục Ngạn.
· Đường tỉnh: Toàn huyện có 03 tuyến chạy qua địa bàn với tổng chiều dài 41 km (ĐT248, ĐT289 kéo dài, ĐT290), cụ thể:

	Đường tỉnh 289 kéo dài
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· Đường tỉnh 248 (ĐT.248): chiều dài khoảng 26 km (điểm đầu giao với QL279 tại cầu Trắng xã Phong Vân điểm cuối hết địa phận xã Sa Lý). Hiện trạng là đường cấp V miền núi đã xuống cấp, (Bn=6,5m, Bm=3,5m). Mặt đường lồi, lõm khiến người và phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

· Đường tỉnh 289 kéo dài (ĐT.289 kéo dài): chiều dài 3 km (điểm đầu từ thị trấn Chũ, điểm cuối đến hết địa phân xã Tân Mộc. Hiện trạng là đường cấp IV miền núi (Bn=9m, Bm=8m), mặt đường BTN, chất lượng tương đối tốt.

· Đường tỉnh 290 (ĐT.290): chiều dài 12 km (điểm đầu giao với QL31 tại xã Hồng Giang điểm cuối giao với Quốc lộ 279 tại địa phận xã Phong Vân). Hiện trạng là đường cấp IV miền núi , mặt đường bê tông xi măng, chất lượng đường tốt.
	Đường huyện
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· Đường huyện: trên địa bàn huyện có 04 tuyến, tổng chiều dài 80,3 km, hiện trạng các tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn là đường cấp IV, V, VI; hiện một số tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng, cụ thể như sau:
· Đường huyện ĐH.81: Nam Dương - Tân Lập - Đèo Gia, chiều dài khoảng 23,3 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV (Bn=9m, Bm=7m), mặt đường bê tông xi măng, chất lượng tốt.
· Đường huyện ĐH.84: Tân Hoa - Kim Sơn - Biển Động - Đèo Gia, chiều dài khoảng 22,05 km, tuyến hiện đang thi công xây dựng.
· Đường huyện ĐH.85: Sơn Hải- Hộ Đáp, chiều dài khoảng 27 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi và đã cứng hóa 100%, hiện đang cải tạo, nâng cấp 4,2 km, đoạn từ Đèo Váng đi UBND xã Hộ Đáp.
· Đường huyện ĐH.88: Hồng Giang - Tân Quang - Giáp Sơn, chiều dài 10 km, đạt loại B cấp V-VI miền núi, đã cứng hóa 100%, chất lượng trung bình hiện một số đoạn đang xuống cấp.
· Đường giao thông nông thôn:

· Đường xã: Tổng chiều dài 404,1 km; đã cứng hóa 334,07 km, đạt 82,67% và 70,03 km đường đất, chiếm 17,33%. Quy mô đường xã nhỏ hẹp, chủ yếu mới chỉ đạt giao thông nông thôn loại B, nhiều tuyến loại C; hệ thống cầu, cống chưa đồng bộ với cấp đường và có tải trọng thấp.
· Đường thôn xóm: Tổng chiều dài 1.410,04 km, trong đó: 1.211,79km đường bê tông xi măng, chiếm 85,94%; 198,24 km đường đất, chiếm 14,06%. Đường có quy mô nhỏ, chủ yếu mới đạt GTNT loại B và loại C; hệ thống cầu cống, chưa đồng bộ, có tải trọng thấp.
· Đường nội đồng: Tổng chiều dài 405,0 km, trong đó: 279,89 km đường bê tông xi măng, chiếm 69,12%, 125,11 km đường cấp phối đất, chiếm 30,88%; chất lượng thấp, chủ yếu đạt GTNT loại C.
Bảng thống kê mạng lưới đường bộ huyện Lục Ngạn

	TT
	Tên đường
	Kí hiệu
	Điểm đầu- Điểm cuối
	Bề rộng mặt đường
	Bề rộng nền đường
	Cấp thiết kế
	Chiều dài

(km)

	I
	Quốc lộ
	43,5

	1
	Quốc lộ 31
	QL.1
	Giáp Sơn - Biển Động
	6
	7
	III-IV
	14,5

	2
	Quốc lộ 279
	QL.279
	QL.31 Tân Hoa - Cấm Sơn
	6
	8
	IV
	29

	II
	Đường tỉnh
	41

	1
	Đường tỉnh 248
	ĐT.248
	Phong Vân - Sa Lý
	3,5
	6,5
	VI
	26

	2
	Đường tỉnh 289 kéo dài
	ĐT.289
	TT Chũ - Tân Mộc
	8
	9
	III-IV
	3

	3
	Đường tỉnh 290
	ĐT.290
	QL.31 - QL.279
	8
	9
	III-IV
	12

	III
	Đường huyện
	80,3

	1
	ĐH.81: Nam Dương - Đèo Gia
	ĐH.81
	Nam Dương - Đèo Gia
	7
	9
	IV
	23,3

	2
	ĐH.84: Tân Hoa - Đèo Gia
	ĐH.84
	Tân Hoa - Đèo Gia
	 
	6,5
	V
	22,05

	3
	ĐH.85: Sơn Hải - Hộ Đáp
	ĐH.85
	Sơn Hải - Hộ Đáp
	3,5
	6
	VI
	20

	4
	ĐH.88: Hồng Giang - Giáp Sơn
	ĐH.88
	Hồng Giang - Giáp Sơn
	3,5
	6
	V-VI
	7,15

	IV
	Đường xã
	đã cứng hóa 334,07 km, đạt 82,67% và 70,03 km đường đất, chiếm 17,33%
	404,1

	 
	Tổng cộng
	   
	568,9


· Đường thủy:
· Luồng, tuyến đường thủy: Đường thuỷ nội địa tại Bắc Giang phát triển trên 3 con sông là sông Thương (Phả Lại – Á Lữ dài 62 km cấp III), sông Cầu (Phả Lại – Đa Phúc dài 104 km cấp III) và sông Lục Nam (ngã 3 Nhãn – Chũ dài 56 km cấp III), có 3 tuyến vận tải do Trung ương quản lý với tổng chiều dài 222km. Trong đó, sông chảy qua đại bàn huyện Lục Ngạn có sông Lục Nam.

· Sông Lục Nam: Sông bắt nguồn từ độ cao khoảng 700 m trên vùng núi Kham thuộc địa phận huyện Đình Lập (Lạng Sơn) theo hướng Tây Nam chảy qua các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam (thuộc tỉnh Bắc Giang) và hội lưu với sông Thương tại nơi giáp ranh giữa Đức Giang, Trí Yên và Hưng Đạo. Tuyến sông đạt tiêu chuẩn cấp III cấp Đường thủy nội địa, hiện tại trên hệ thống sông Lục Nam có khoảng 170 công trình chủ yếu là hồ, đập phục vụ nước tưới cho các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam. Đoạn sông Lục Nam qua huyện Lục Ngạn dài khoảng 40 km, từ xã Phượng Sơn đến xã Đèo Gia phục vụ vận tải và tưới tiêu nông nghiệp, sông rộng thuận tiện cho giao thông đường thủy tàu thuyền qua lại.

Cảng, bến thủy nội địa:

·  Huyện Lục Ngạn mới chưa có bến cảng thủy nội địa, địa phương chưa chú trọng đầu tư về hệ thống đường thủy.
· Trên địa bàn huyện Lục Ngạn mới có 1 bến khách ngang sông là bến Cống Luộc thuộc xã Đèo Gia. Các bến khách ngang sông có đường lên xuống đã được cứng hoá nhưng vẫn còn thiếu hệ thống thông tin biển báo, phương tiện vận chuyển nhỏ, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra còn có 2 bến đò tại xã Sơn Hải và Tân Sơn. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có các bến thủy nội địa nhỏ lẻ, chuyên bốc xếp hàng hóa vật liệu xây dựng (cát, đá). Kết cấu bến lợi dụng bờ tự nhiên, kết nối giao thông với đường đê. Các bến đò hầu như không được cấp vốn đầu tư; việc đầu tư, bảo trì đều do tư nhân quản lý khai thác bến sông này tự đầu tư xây bến, đổ bê tông đường xuống bến.

c. Công trình giao thông:
·    Bến bãi đỗ xe

· Trên địa bàn huyện hiện nay có 01 bến xe tại xã Tân Sơn với diện tích 2.508m2, là bến xe loại V hiện Công ty TNHH Hiệp Anh là đơn vị quản lý.

	Bến xe Tân Sơn
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	 Nguồn: Nhóm công trình


· Bãi đỗ tĩnh: hiện tại trên địa bàn huyện Lục Ngạn chưa có bãi đỗ xe tĩnh. Xe tải, xe khách dừng đỗ bốc xếp hàng, trả khách nhiều điểm tại trung tâm huyện, xã và bám dọc theo các trục quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, nhưng chưa được quy hoạch, đầu tư, quản lý.

· Cầu qua sông

· Trên tuyến sông Lục Nam có 3 cầu bắc qua sông chủ yếu là cầu nhỏ, kết nối giữa 2 bờ sông Lục Nam còn nhiều hạn chế.
d. Đánh giá tổng quát hệ thống giao thông:
· Các tuyến giao thông đối ngoại trên địa bàn huyện có nhiều bất cập, chưa đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân. Trên địa bàn huyện Lục Ngạn hiện có 2 tuyến quốc lộ chạy qua là quốc lộ 31 và 279 . Trong đó, quốc lộ 31 là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng của huyện, dài 20km. Đây là tuyến đường chính nối từ TP Bắc Giang và các huyện lân cận về Lục Ngạn, Sơn Động, lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông rất lớn, nhất là vào mùa thu hoạch vải thiều, cam, bưởi. Trong khi đó, tuyến đường đã xuống cấp, nhiều đoạn xuất hiện ổ voi, ổ trâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

· Hệ thống quốc lộ, đường tỉnh và huyện trên địa bàn nhìn chung có cấp độ thấp (cấp V, IV), mặt đường nhỏ hẹp, chất lượng mặt đường xấu, xuống cấp; mạng lưới đường còn ít thưa thớt, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

· Các kết nối đối ngoại hiện nay đối với huyện Lục Ngạn còn gặp nhiều hạn chế với khu vực phía Nam qua sông Lục Nam. Vì vậy đề xuất tuyến và quy mô các trục hành lang giao thông liên tỉnh, giao thông nội tỉnh để tăng hiệu quả khai thác các quỹ đất mới tại vùng huyện. Các tuyến giao thông kết nối các xã, các khu chức năng để tạo động lực phát triển vùng huyện, tạo thuận lợi giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế- xã hội ở một huyện giàu tiềm năng.

· Hệ thống đường đô thị phải được chú trọng đầu tư, tập trung chủ yếu phát triển ở Thị trấn Phì Điền và thị trấn Tân Sơn để phục vụ tốt cho nhu cầu giao thông của đô thị trong tương lai.

· Hệ thống GTNT phát không đồng đều, chưa theo kịp với tốc độ phát triển và tiềm lực của các vùng kinh tế sản xuất nông, lâm nghiệp. Hệ thống đường giao thông nông thôn chưa được phủ kín và chưa có sự kết nối liên hoàn từ hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã và giao thông nông thôn nhất là đối với vùng sâu, vùng xa.

· Tiêu chuẩn kỹ thuật còn thấp, chủ yếu là đường chỉ có 01 làn xe, an toàn giao thông nông thôn vẫn còn nhiều bất cập như thiếu hệ thống biển báo, tình trạng hành lang an toàn giao thông đường bị lấn chiếm, phơi rơm rạ, bề rộng mặt đường hẹp, tầm nhìn người lái xe ngắn, nhiều dốc cao và nguy hiểm, chất lượng công trình còn thấp, tải trọng thấp, chưa đồng bộ trong thiết cầu cống và đường. Chất lượng mặt đường giao thông nông thôn chưa cao. Hiện nay, tỷ lệ mặt đường là đất và cấp phối còn chiếm tỷ lệ cao, gây khó khăn cho đi lại và chuyển hàng hóa vào mùa mưa.

· Hệ thống giao thông đường thủy chưa được chú trọng đầu tư, kết nối giữa 2 bờ sông Lục Nam còn nhiều hạn chế.
2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:
a. Hiện trạng công trình thuỷ lợi và công trình phòng tránh thiên tai:
Các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương quản lý quản lý: 08 hồ chứa và hệ thống kênh tưới, tiêu, cụ thể như sau:

Hiện trạng công trình hồ đập lớn và vừa trên địa bàn huyện
	TT
	Tên hồ
	Địa điểm xây dựng (xã)
	Năm xây dựng
	Dung tích chứa (106m3)
	Chiều cao đập Hmax (m)
	Diện tích tưới (ha)
	Tình trạng công trình

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Đồng Cốc
	Đồng Cốc - Lục Ngạn
	1967 -1968
	2,053
	17
	293
	Hoạt động bình thường

	2
	Hồ Trại Muối
	Giáp Sơn - Lục Ngạn
	1967 -1968
	1,761
	17
	450
	Đã xuống cấp

	3
	Hồ Khuôn Vố
	Tân Lập - Lục Ngạn
	2010- 2012
	1,490
	26,5
	425
	Hoạt động bình thường

	4
	Hồ Khe Sàng
	Đèo Gia - Lục Ngạn
	2008 -2012
	1,456
	26,2
	647
	Hoạt động bình thường

	5
	Hồ Dộc Bấu
	Biên Sơn - Lục Ngạn
	1983 -1986
	0,990
	16
	324
	Đã xuống cấp

	6
	Hồ Lòng Thuyền
	Tân Mộc - Lục Ngạn
	1999 -2001
	0,990575
	15,5
	330
	Hoạt động bình thường

	7
	Hồ Đồng Man
	Biển Động - Lục Ngạn
	1966  -1967
	0,615
	12,0
	140
	Đang cải tạo

	8
	Hồ Cấm Sơn
	Sơn Hải, Hộ Đáp, Cấm Sơn, Tân Sơn – Lục Ngạn
	1967
	248,000
	42,5
	24.100
	Hoạt động bình thường


Ngoài ra còn 105 hồ, đập quy mô nhỏ do UBND các xã quản lý, vận hành.
Các công trình thủy lợi do địa phương quản lý. Nhiều công trình hồ đập, trạm bơm được xây dựng từ rất lâu hiện đã xuống cấp, chưa được tu bổ thường xuyên. Công trình thủy lợi huyện Lục Ngạn đáp ứng được 30% nhu cầu tưới tiêu của huyện. 
Các loại hình thiên tai trên địa bàn chủ yếu là lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và hạn hán, lốc sét, mưa đá,... Hệ thống các công trình phòng chống thiên tai chủ yếu là hồ chứa, kè bờ sông. Đến nay, các hồ chứa lớn đã được cơ bản cứng hóa, đảm bảo cung cấp, điều tiết nước khi mưa lớn, hạn hán xảy ra theo công suất thiết kế. Ngoài ra, sông Lục Nam còn rất nhiều điểm bị sạt lở bờ sông còn phải khắc phục,... Công tác phòng chống thiên tai luôn được đề cao chú trọng, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với diễn biến của thiên tai.

Các công trình thủy lợi đã được tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình: kênh, mương, trạm bơm, hồ chứa nước, đường giao thông nội đồng, hệ thống điện phục vụ sản xuất... Các công trình cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới, tiêu, đồng thời đảm bảo toàn mùa mưa lũ. Tuy nhiên, các hồ chứa nhỏ được khai thác sử dụng nhiều năm, có hiện tượng xuống cấp nhưng chưa được đầu tư cải tạo, tu bổ thường xuyên. Tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương còn thấp mới đạt gần 45%.
b. Hiện trạng cao độ nền:

Huyện Lục Ngạn thuộc vùng miền núi, độ dốc nền địa hình tự nhiên cao, ít khu vực bị ngập úng. Các khu vực đã xây dựng bám sát các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ và trên các vùng đồng bằng thung lũng, cao độ nền xây dựng tại các khu vực này ổn định không bị ngập úng, sạt lở.

· Cao độ nền địa hình biến thiên từ +(11,2÷974,0)m. Địa hình thấp nhất tại xã Phì Điền, địa hình cao nhất tại xã Phong Minh.
c. Hiện trạng thoát nước mưa: 

· Lưu vực thoát nước mưa:
Theo địa hình tự nhiên của 19 xã huyện Lục Ngạn phân chia thành 4 lưu vực thoát nước mưa chính như sau: 

· Lưu vực 1: thoát về sông hồ Cấm Sơn, rồi thoát ra sông Hóa ở địa phận tỉnh Lạng Sơn rồi sau đó thoát ra sông Thương. Bao gồm các xã: Sơn Hải, Cấm Sơn, Tân Sơn, Hộ Đáp, Phong Vân.

· Lưu vực 2: thoát về sông Cẩm Đàn sau đó thoát ra sông Lục Nam. Bao gồm các xã: Phong Minh, Sa Lý, Phúc Sơn, Kim Sơn, 1 phần xã Biển Động, 1 phần phía xã Phú Nhuận.

· Lưu vực 3: Thoát về sông Lục Nam. Bao gồm các xã: Tân Lập, Đèo Gia, Phú Nhuận, Biển Động, Đồng Cốc, Tân Hoa, Phì Điền, Tân Quang, Giáp Sơn, Biên Sơn, thôn Khuôn Rẻo xã Thanh Hải. 

· Lưu vực 4: Thoát về sông Ông Đình rồi sau đó thoát ra sông Lục Nam. Bao gồm xã: Tân Mộc. 
· Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa:

· Hệ thống thoát nước được đầu tư tại các khu vực dân cư dọc QL31 và tại các khu vực trung tâm xã, là hệ thống thoát nước chung giữa nước thải và nước mưa. Kết cấu hệ thống: cống hộp, mương xây nắp đan, mương hở…Kích thước hệ thống BxH=0.4x0.6÷0.6x0.8. Là hệ thống thoát chung giữa nước thải và nước mưa, tiết diện bé, lòng mương cống chứa nhiều bùn rác, chưa đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường.

· Các khu vực còn lại hầu như chưa có hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa một phần tự thấm một phần chảy tràn trên bề mặt theo độ dốc địa hình về suối, khe tụ thủy, kênh mương tiêu sau đó thoát ra các sông, suối chính.
d. Tình hình thiên tai

· Trong những năm gần đây do điều kiện thời tiết khí hậu diễn biến khá phức tạp khó lường và các hoạt động kinh tế của con người thiên tai liên tiếp xảy ra vào những thời điểm thời tiết bất lợi.

· Các loại hình tai biến thiên nhiên chủ yếu gồm: nắng nóng, ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở đất đá, hạn hán...gây nhiều khó khắn cho sản xuất, đời sống nhân dân.

· Trên địa bàn 19 xã hàng năm còn khoảng 200ha đất sản xuất nông lâm nghiệp bị hạn hạn, 34 điểm trượt lở đất đá, lũ ống lũ quét xảy ra ở các xã vùng cao: Cấm Sơn, Sa Lý, Phong Vân, Phong Minh, Tân Sơn…và một số khu vực sói lở bờ sông Lục Nam.

· Thiệt hại do thiên tai hàng năm trên địa bàn 19 hầu như không có thiệt hại về người, chủ yếu thiệt hại cây trồng, vật nuôi, đường giao thông.
e. Đánh giá:
· Thuận lợi

· Độ dốc nền tự nhiên thuận lợi tiêu thoát nước mặt tự chảy.

· Hệ thống tiêu thoát nước tự nhiên: sông, suối, hồ, khe tụ thủy, kênh mương…dày đặc thuận lợi tổ chức hệ thống thoát nước mặt nhanh chóng.

· Các khu vực xây dựng hiện trạng đều được xây dựng trên nền ổn định, không bị ngập úng.

· Khó khăn:

· Phần lớn huyện Lục Ngạn có địa hình đồi núi cao gây chia cắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai biến thiên nhiên: sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét…

· Tốn nhiều chi phí cải tạo nền khi phát triển xây dựng trên các khu vực thấp trũng hoặc đồi núi.

· Nhiều khu vực chưa được đầu tư hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo.

· Quỹ đất thuận lợi xây dựng ít, là các khu vực ruộng bằng phẳng, khi phát triển xây dựng cần nhiều chi phí đắp nền.   

· Chưa được đầu tư hệ thống kè sông, suối đoạn chảy qua địa bàn xã.

3. Hiện trạng cấp nước:
· Nguồn nước cấp cho sinh hoạt trên địa bàn huyên Lục Ngạn chủ yếu lấy từ nước mặt, nước mưa và nước ngầm;

· Trên địa bàn toàn huyện hiện có 22 công trình cấp nước tập trung nông thôn tổng công suất: 2.992 m3/ngđ; các công trình này đều hoạt động kém bền vững chủ yếu là các công trình tự chảy quy mô công suất rất nhỏ;

· Chất lượng nước của công trình: Theo kết quả phân tích Bộ chỉ số năm 2020, các công trình này đều không đạt theo QCVN 02:2009 vì là công trình cấp nước tự chảy.
Bảng thống kê hiện trạng các công trình cấp nước nông thôn
	TT
	Tên công trình
	 Phạm vi phục vụ 
	 Công suất thiết kế (m3/ngđ) 
	 Công suất thực tế (m3/ngđ) 
	 Nguồn nước 

	
	Huyện Lục Ngạn: 22 CT
	 
	2.992
	165
	 

	1
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phong Minh 
	xã Phong 
	350
	70
	Tự chảy

	2
	Hệ thống cấp nước SHTT liên xã Phong Vân, Phong Minh 
	xã Phong Vân, Phong Minh 
	400
	15
	Tự chảy

	3
	Công trình cấp nước SHTT thôn Đèo Gia - Cống Luộc, xã Đèo Gia - L.Ngạn
	thôn Đèo Gia - Cống Luộc, xã Đèo Gia 
	370
	50
	Tự chảy

	4
	Công trình CN SHTT thôn Na Lang, xã Phong Minh
	thôn Na Lang, xã Phong Minh 
	80
	0
	Tự chảy

	5
	Công trình CN SHTT thôn Bả - Ao Vường, xã Cấm Sơn 
	thôn Bả - Ao Vường, xã Cấm Sơn 
	160
	0
	Tự chảy

	6
	Công trình cấp nước SHTT thôn Hòa Trong, xã Tân Lập 
	thôn Hòa Trong, xã Tân Lập - Lục Ngạn
	400
	0
	Tự chảy

	7
	Công trình cấp nước SHTT thôn Luồng, xã Tân Lập 
	thôn Luồng, xã Tân Lập 
	170
	0
	Tự chảy

	8
	Công trình cấp nước SHTT thôn Thuận A, xã Phú Nhuận 
	 thôn Thuận A, xã Phú Nhuận 
	246
	30
	Tự chảy

	9
	Công trình cấp nước SHTT thôn Thích, xã Phú Nhuận 
	thôn Thích, xã Phú Nhuận 
	23
	0
	Tự chảy

	10
	Công trình cấp nước SHTT thôn Vách, xã Phú Nhuận 
	thôn Vách, xã Phú Nhuận 
	50
	0
	Tự chảy

	11
	Công trình cấp nước SHTT thôn Thác Dèo, xã Phú Nhuận 
	thôn Thác Dèo, xã Phú Nhuận 
	19
	0
	Tự chảy

	12
	Công trình cấp nước SHTT thôn Thung, xã Đèo Gia 
	thôn Thung, xã Đèo Gia 
	60
	0
	Tự chảy

	13
	Công trình cấp nước SHTT thôn Đồng  Bụt, xã Đèo Gia 
	thôn Đồng  Bụt, xã Đèo Gia 
	64
	0
	Tự chảy

	14
	Công trình cấp nước SHTT thôn Hố Bông, xã Kiên Lao
	thôn Hố Bông, xã Kiên Lao 
	110
	0
	Tự chảy

	15
	Công trình cấp nước SHTT thôn Đồn, xã Sa Lý 
	thôn Đồn, xã Sa Lý 
	70
	0
	Tự chảy

	16
	Công trình cấp nước SHTT thôn Đảng, xã Sa Lý 
	thôn Đảng, xã Sa Lý 
	70
	0
	Tự chảy

	17
	Công trình cấp nước SHTT thôn Cây Lâm, xã Sa Lý 
	thôn Cây Lâm, xã Sa Lý 
	55
	0
	Tự chảy

	18
	Công trình cấp nước SHTT thôn Xé, xã Sa Lý 
	thôn Xé, xã Sa Lý 
	55
	0
	Tự chảy

	19
	Công trình CN thôn Rãng Trong và Rãng Ngoài, xã Sa Lý 
	thôn Rãng Trong và Rãng Ngoài, xã Sa Lý 
	35
	0
	Tự chảy

	20
	Công trình cấp nước SHTT thôn Mòng, xã Sa Lý 
	thôn Mòng, xã Sa Lý 
	55
	0
	Tự chảy

	21
	Công trình cấp nước SHTT thôn Trạm, xã Sa Lý 
	thôn Trạm, xã Sa Lý 
	110
	0
	Tự chảy

	22
	CTCN SHTT thôn Khuôn Vố, xã Tân Lập 
	thôn Khuôn Vố, xã Tân Lập 
	40
	0
	Tự chảy


Nguồn: UBND Huyện
· Đánh giá:
· Hầu hết công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn đều hoạt động kém hiệu quả, hư hỏng, không thể hoạt động do thời gian đầu tư xây dựng đã lâu; những năm đầu đưa vào khai thác sử dụng, các công trình hoạt động tốt, tuy nhiên trong quá trình sử dụng do không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên dẫn đến các công trình xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động. - Các công trình đang hoạt động do cấp xã quản lý có nguồn nguyên liệu không ổn định, chi phí vận hành tốn kém, hộ gia đình sử dụng không nhiều và không thường xuyên, gây khó khăn về nguồn tài chính. Mặt khác, các công trình này chủ yếu là công trình cấp nước nhỏ lẻ nằm ở địa bàn kinh tế khó khăn, các hộ dân không có khả năng chi trả tiền nước sinh hoạt; UBND các xã không bố trí được cán bộ chuyên trách về các hoạt động dịch vụ quản lý khai thác công trình cấp nước

· Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của nước sạch trong cuộc sống, nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ tài sản công trình nước sạch, bảo vệ nguồn nước còn hạn chế.

· Tương lai cần đầu tư hệ thống cấp nước tập trung liên xã sử dụng hệ thống đường ống cấp cấp nước sạch vào từng xã đảm bảo nguồn nước sạch đủ cung cấp cho người dân trên toàn huyện.
4. Hiện trạng cấp điện:
a. Nguồn điện:

Hiện nay huyện Lục Ngạn nhận điện từ 2 trạm 110kV sau:

· Trạm 110kV Lục Ngạn mới nâng công suất năm 2020 lên 2x40MVA điện áp 110/35/22kV.

· Năm 2019 xây dựng thêm trạm 110 kV Lục Ngạn 2 trên địa bàn xã Mỹ An, 01 Máy biến áp, tổng công suất đặt 25MVA, 06 lộ xuất tuyến (đã đưa vào vận hành trong Quý 2/2020).
b. Lưới điện:
· Lưới điện truyền tải:

Có 2 xuất tuyến 110kV từ trạm 220kV Bắc Giang cấp điện cho 2 trạm  110kV. Cụ thể:

	TT
	Tên đường dây
	Tiết diện
	Chiều dài
	Iđm
(A)
	P max
	Kt(%)

	1
	171 T110 Lục Nam (E7.14) --- 171 T110 Lục Ngạn (E7.8)
	ACSR-185
	32,6
	510
	277
	54,4

	2
	177E7.6 ÷ 177E7.15
	ACSR-300
	16.762
	690
	174
	25,22


· Lưới trung áp:

Tổng chiều dài đường dây trung áp: 490 km; trong đó có 5 lộ XT 35 kV, 02 lộ XT 22 kV. TBA phân phối với tổng số 482 MBA, trong đó TSĐL là 397 MBA; TSKH 85 MBA, trong đó, giai đoạn 2011-2015 hoàn thiện và đưa vào sử dụng thêm 119 trạm biến áp các loại, 794.785 m đường dây điện, dựng mới 10.996 cột, lắp mới 21.260 công tơ với tổng vốn đầu tư trên 96 tỷ đồng,. giai đoạn 2016-2019 đã sửa chữa nâng cấp 545 km đường dây 0,4kV; đầu tư xây dựng mới 165 trạm biến áp chống quá tải với tổng công suất 24.500KVA; 90,75 km đường dây trung áp với tổng kinh phí thực hiện: 132 tỷ đồng.

· Lưới hạ thế và chiếu sáng:

· Hiện tại lưới hạ áp huyện vận hành ổn định ở một số khu vực. Đến nay lưới điện hạ áp chủ yếu sử dụng dây dẫn chủ yếu A, AC,AV, ABC, AXLPE 70, 50, 35. Nên lưới điện hạ áp cần được thiết kế thi công theo đúng tiêu chuẩn để đảm bảo cung cấp điện tin cậy và đảm bảo.

· Lưới chiếu sáng đèn đường đã được xây dựng trong khu vực nội thị và một số tuyến đường chính. Hình thức chiếu sáng chủ yếu là cột đèn độc lập, sử dụng bóng Natri cao áp với công suất từ 220V-150W đến 220V- 400W. Lưới điện chiếu sáng cho các khu dân cư xa trung tâm chưa được  đầu tư.

c. Đánh giá:

· Huyện Lục Ngạn có nhu cầu phụ tải trung bình toàn tỉnh và có tốc độ phát triển phụ tải công nghiệp chậm. Tuy nhiên với trạm 110kV Lục Ngạn 2 mới vận hành đáp ứng tốt nhu cầu cấp điện.

· Hiện nay mạng lưới điện trung áp hiện trạng của Huyện Lục Ngạn chủ yếu là mạng tia, do đó cung cấp điện chưa ổn định, có thể nghiên cứu triển khai mạng lưới dạng mạch vòng trong tương lai.

· Còn một số đường dây đang mang tải cao, chiều dài lớn hoặc có tổn thất điện áp cao, cần sớm có phương án khắc phục.

5. Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc:
a. Mạng Viễn thông:
· Mạng chuyển mạch:

· Hiện tại trên địa bàn xã có 2 doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ điện thoại cố định: Viễn Thông Bắc Giang (cung cấp dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến và vô tuyến), Viễn thông Quân đội (cung cấp dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến và vô tuyến).

· 
Mạng chuyển mạch tại Bắc Giang hầu hết sử dụng hệ thống tổng đài chuyển mạch kênh (TDM) làm nhiệm vụ chuyển mạch cho lưu lượng thoại nội hạt. Công nghệ chuyển mạch hiện tại vẫn đáp ứng tốt cho các dịch vụ thoại nhưng hạn chế cho việc cung cấp dịch vụ mới, chi phí tăng dung lượng mở rộng tốn kém.

· Mạng truyền dẫn:

· Hiện tại trên địa bàn xã có các tuyến cáp quang của VNPT, Viettel toàn bộ là cáp quang sử dụng công nghệ SDH và PDH.

· Mạng ngoại vi:
· Mạng ngoại vi (cống, bể cáp điện thoại và internet) trên địa bàn xã trong những năm qua đã được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đầu tư, đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu lắp đặt điện thoại của nhân dân và chính quyền địa phương. Để nâng cao chất lượng, rút ngắn cự ly phục vụ của mạng ngoại vi các doanh nghiệp đã mở rộng các trạm chuyển mạch, các điểm tập chung thuê bao, bán kính phục vụ bình quân của các trạm đã giảm đáng kể.

· Mạng di động:

Trên địa bàn xã hiện tại có 3 doanh nghiệp cung cấp chính dịch vụ điện thoại đi động:

· Mạng vinaphone (công nghệ GSM), trạm thu phát sóng di động chủ yếu dược lắp đặt, sử dụng chung cơ sở hạn tầng và được quản lý chung với các trạm Viễn thông của Viễn thông Bắc Giang.

· Mạng mobiphone (công nghệ GSM).

· Mạng Viettel Mobile (công nghệ GSM), trạm thu phát sóng di động chủ yếu lắp đặt tại các cơ quan, nhà dân trên địa bàn huyện.

· Dịch vụ viễn thông, Internet:
· Tại xã hiện có viễn thông Bắc Giang và Viễn thông Quân Đội cung cấp dịch vụ internet. Mạng Internet tốc độ cao ADSL đã triển khai cung cấp dịch vụ toàn xã. 
b. Mạng Bưu chính:
· Điểm phục vụ:
· Mạng bưu chính tại huyện Lục Ngạn đã phát triển rộng khắp, 100% số xã có điểm phục vụ. Nhu cầu về dịch vụ Bưu chính của người dân trên địa bàn đã được đáp ứng tương đối đầy đủ.

·   Dịch vụ:
· 
Bưu điện xã cung cấp các dịch vụ Bưu chính như: dịch vụ cơ bản, dịch vụ cộng thêm, dịch vụ EMS, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ tiết kiệm bưu điện .. v.v..

c. Đánh giá:
· Tổng thể mạng viễn thông khu vực còn chưa đảm bảo, hệ thống cáp ngoại vi chằng chịt không có quy hoạch rõ ràng, các trạm BTS thì sử dụng kiểu cũ gây mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn.
6. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất rắn và nghĩa trang:

a. Hiện trạng thoát nước thải:
	Lò đốt rác xã Hộ Đáp

	[image: image31.png]




	 Nguồn: Nhóm công trình


· Tại các xã trong huyện, hệ thống thoát nước chỉ có một vài tuyến cống, mương xây hở thoát nước bám theo các trục đường giao thông chính ở khu trung tâm (thoát chung cả nước mưa và nước thải). 
· Nước thải phần lớn được xử lý bằng bể tự hoại hoặc chảy theo địa hình tự nhiên đổ ra sông, suối...
b. Thu gom và quản lý chất thải rắn (CTR):

Tổng khối lượng CTR phát sinh trên địa bàn (19 xã) khoảng 88 tấn/ngày.
Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn: 

· CTR được các hợp tác xã vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định đảm bảo vệ sinh môi trường tại lò đốt rác thải sinh hoạt cấp xã và Nhà máy xử lý CTR sinh hoạt (không chôn lấp) bằng công nghệ TTD-01 tại thôn Cai Lé, xã Kiên Thành có công suất 100 tấn/ ngày.

· Việc vận chuyển rác thải trên địa bàn do Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Lục Ngạn, HTX Dịch vụ môi trường Thắng Hưng, HTX môi trường Phong Vân thực hiện.

Số cơ sở xử lý CTR: có 06 cơ sở bao gồm: Nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) bằng công nghệ TTD-01 của Công ty Cổ phần thương mại Thành Đạt, 03 lò đốt rác thải cấp xã (Thanh Hải, Hộ Đáp, Phú Nhuận) và 02 lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Kim Sơn, xã Mỹ An (đang vận hành thử nghiệm).

d. Hiện trạng nghĩa trang:

Trên địa bàn nghiên cứu quy hoạch hiện có tổng diện tích nghĩa trang khoảng 202,76ha. Hiện tại các nghĩa trang được UBND các xã giao cho BQL các thôn trực tiếp quản lý, sử dụng theo quy định. Tuy nhiên, phần lớn các nghĩa địa tại các thôn, khu phố do tập quán của địa phương các nghĩa địa đã hình thành từ lâu đời do vậy các nghĩa trang đều chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định.
e. Đánh giá:

· Thoát nước thải:

· Độ dốc địa hình thuận lợi cho xây dựng hệ thống thoát nước thải (tự chảy).

· Khí hậu của huyện phù hợp với xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên (chi phí thấp).

· Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là các con sông có lưu lượng lớn.
· Khu vực chưa phát triển HTTN nên dễ dàng xây dựng HTTN thải riêng hoàn toàn ngay từ giai đoạn đầu.
· Hệ thống thoát nước còn thiếu, không đảm bảo năng lực tiêu thoát nước; nước thải còn chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
· Quản lý CTR:

· Huyện còn có quỹ đất rộng để xây dựng các khu xử lý CTR tập trung đảm bảo khoảng cách cách ly an toàn về  môi trường.

· Nếu đầu tư công nghệ xử lý, tái chế chất thải rắn phù hợp (ví dụ: sản xuất phân vi sinh) sẽ có thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn.
· Số lượng cơ sở xử lý CTR còn ít; phần lớn các loại CTR, đặc biệt là CTR nguy hại chưa được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.
· Sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, cộng với hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ gia tăng áp lực, đe dọa sự phát triển bền vững của hệ thống thoát nước -  xử lý nước thải, các công trình xử lý CTR và nghĩa trang.

· Sự quản lý yếu kém, thiếu sự phối hợp hành động chung để giữ gìn, bảo vệ môi trường.
· Nghĩa trang:

· Huyện còn có quỹ đất rộng để xây dựng các khu nghĩa trang tập trung đảm bảo khoảng cách cách ly an toàn về  môi trường.
· Các nghĩa trang trong huyện đều chưa đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh và chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật như đường nội bộ, điện, nước và hệ thống cây xanh, hệ thống xử lý môi trường.
2.5. Các đồ án, dự án đã thực hiện trên địa bàn

1. Các đồ án QHXD nông thôn mới:

	Sơ đồ không gian QHXD nông thôn mới xã Phì Điền
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	Sơ đồ không gian QHXD nông thôn mới xã Sa Lý
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	Nguồn: UBND xã


Hiện tất cả các xã đã thực hiện đồ án QHXD nông thôn mới. Các đồ án QHXD nông thôn mới định vị không gian phát triển các khu vực trung tâm xã, khu dân cư và các vùng sản xuất. Trong đó, các khu chức năng đều được bố trí tại vị trí hiện trạng, có cải tạo, mở rộng để đáp ứng được sự tăng trưởng, phát triển và phục vụ nhu cầu quản lý đầu tư, xây dựng. Các khu vực sản xuất nông lâm nghiệp được quy hoạch lại đảm bảo hiệu quả tối ưu để phát triển kinh tế.
Phương án các khu chức năng, hệ thống hạ tầng trong các đồ án QHXD nông thôn mới nhìn chung được quy hoạch tốt, sát với thực tế. Cụ thể, tận dụng các định hướng phát triển của đồ án QH NTM bao gồm:
· Quy hoạch không gian ở.

· Quy hoạch không gian công cộng: giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao.

· Quy hoạch bảo tồn phát huy các giá trị cảnh quan - kiến trúc truyền thống.

· Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Mạng lưới giao thông (đối ngoại, liên thôn, trục thôn, nội đồng); các trạm cấp điện.
· Quy hoạch sản xuất.

Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, khi thực hiện đồ án QHC đô thị (sau khi lập đồ án QHXD vùng huyện), các vị trí nằm trong ranh giới quy hoạch sẽ được điều chỉnh về chức năng, mở rộng quy mô và bổ sung hệ thống hạ tầng để đảm bảo các tiêu chí đô thị và quy mô dân số tương lai. Cụ thể:

· Không gian ở khu vực trung tâm sẽ được mở rộng đảm bảo quy mô dân số và tiêu chí đô thị.

· Bổ sung thêm các công trình công cộng: trung tâm văn hóa, thể thao, công viên, quảng trường, giáo dục để đạt các tiêu chí đô thị.

· Bổ sung mạng lưới giao thông phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng đô thị và phù hợp với không gian phát triển đô thị mới.

· Bổ sung thêm mạng lưới và các trạm biến áp đảm bảo cấp điện cho đô thị.

· Bổ sung công trình đầu mối và mạng lưới cấp thoát nước cho đô thị.

	QHC đô thị Biển Động, thực hiện năm 2022-2023
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	 Nguồn: Nhóm công trình


2. Đồ án QHC đô thị:
Có 02 xã hiện đang được lập đồ án QHC đô thị, là những bước đi đầu tiên để hoàn thành nội dung công việc nâng cấp đô thị.
· Đồ án QHC đô thị Biển Động hiện đang chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý để UBND tỉnh phê duyệt. Đồ án đã được bố trí không gian phù hợp với điều kiện hiện trạng, dự kiến phát triển của địa phương, đáp ứng được nhu cầu trong tương lai. Quy mô đất đai phát triển đô thị phù hợp với dự báo dân số, động lực của đô thị. Hệ thống hạ tầng đảm bảo các tiêu chí đô thị loại V.
· Đồ án QHC đô thị Phì Điền (đô thị huyện lỵ) đang xin ý kiến tại địa phương, về cơ bản các định hướng chung đã được thống nhât thông qua.

3. Các dự án:
Các dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn: là những dự án, công trình quan trọng để hình thành khung hạ tầng cho huyện. Các dự án, công trình này sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh (nếu cần thiết) về vị trí, quy mô, công suất, mạng lưới để phù hợp điều kiện hiện trạng, dự báo và các định hướng phát triển trong tương lai.

2.6. Đánh giá tổng hợp SWOT
	Cơ hội (O)
	Thách thức (T)

	· Trở thành vùng phát triển nông lâm nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

· Phát triển công nghiệp (đặc biệt là công nghiệp chế biến), cùng với các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh, tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng các sản phẩm nông lâm nghiệp.

· Phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, nhân văn.

· Phát triển các động lực chuyên ngành, hỗ trợ cho vùng liên huyện phía Đông và vùng trọng điểm của tỉnh.
	· Vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các ngành kinh tế.
· Khai thác các nguồn tài nguyên đảm bảo yếu tố tăng trưởng xanh, bền vững.

· Cạnh tranh trong quá trình thu hút vốn đầu tư, lao động với các vùng huyện, đô thị liền kề.




	Điểm mạnh (S)
	Điểm yếu (W)

	· Huyện có địa hình đa dạng, cả vùng đồng bằng và vùng núi, thuận lợi xây dựng, phát triển các ngành kinh tế khác nhau.

· Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái, nhân văn.
· Có diện tích, chất lượng đất và điều kiện khí hậu thuận lợi cho sản xuất nông lầm nghiệp, đặc biệt là trồng rừng và cây ăn quả chất lượng cao.

·  Là vùng đất có chiều sâu lịch sử, đa dạng về thành phần văn hóa, dân tộc.

· Kết nối đối ngoại thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề.
· Hệ thống hạ tầng (đặc biệt là khu vực nông thôn) tương đối hoàn thiện, đảm bảo vấn đề an sinh xã hội, sản xuất nông nghiệp cho cư dân nông thôn.
	· Lãnh thổ bị chia tách thành các vùng bởi điều kiện tự nhiên và khu vực quân sự.

· Mức độ đô thị hóa của huyện còn thấp.

· Chưa có hệ thống hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống hạ tầng cấp huyện lỵ.

· Khung hạ tầng kỹ thuật chỉ đáp ứng được nhu cầu hiện tại, chưa đảm bảo cho nhu cầu phát triển tương lai.

· Nguồn nhân vật lực để đầu tư, xây dựng, phát triển kinh tế còn thấp, khả năng thu hút đầu tư chưa cao.




CHƯƠNG 3.  TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN
3.1. Bối cảnh
3.1.1. Định hướng phát triển chung
1. Định hướng theo quy hoạch Tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:
a. Kịch bản phát triển tỉnh:
Về tăng trưởng kinh tế: Nhịp độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2021- 2030 tiếp tục tăng lên, cao gấp 1,2- 1,25 lần trong thời kỳ 2011- 2020, bình quân đạt khoảng 15- 16%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 9.500- 10.000 USD vào năm 2030, cao gấp khoảng 1,2 lần so với mức bình quân được dự báo của cả nước. Cơ cấu GRDP tỉnh vào năm 2030, tỷ trọng khu vực nông nghiệp chiếm khoảng 6-7%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 66-67%; khu vực dịch vụ chiếm 24-25%; còn lại thuế sản phẩm (đã trừ trợ cấp) chiếm khoảng 2-3%.
Khu vực công nghiệp- xây dựng duy trì được đà tăng trưởng bình quân ở mức 17-18%/năm, trong đó công nghiệp tăng khoảng 18-19%/năm. Đến năm 2030, công nghiệp có quy mô GRDP đạt 370- 380 nghìn tỷ đồng (giá tt). Để đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp như dự kiến, cần bố trí thêm diện tích đất công nghiệp khoảng 7.400 ha. Phát triển khoảng 50 cụm sản xuất công nghiệp tập trung với tổng diện tích đất 2300- 2500 ha.

Khu vực dịch vụ có những đột phá về phát triển các dịch vụ du lịch, thể thao giải trí, dịch vụ vận tải- kho bãi- logistics, dịch vụ thương mại hiện đại, dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ số. Phát triển được hệ thống khu du lịch, khu dịch vụ thể thao, giải trí có tầm mức vùng, trong đó có 3- 4 khu du lịch, 8- 10 khu dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí cao cấp, hiện đại có sức hấp dẫn thu hút khách trong và ngoài Vùng Thủ đô Hà Nội; thu hút đón được 7- 7,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030, tăng thêm khoảng 5 triệu lượt khách so với năm 2020. Mở rộng phát triển được hệ thống Trung tâm thương mại, siêu thị và mạng lưới giao dịch thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến cho trong và ngoài tỉnh về các vùng trong tỉnh, nhất là ở các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, khu vực tập trung khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm xã.  

Khu vực dịch vụ đến năm 2030, GRDP khu vực này đạt khoảng 150- 155 nghìn tỷ đồng (giá tt). Trong đó, các ngành dịch vụ đóng góp nhiều vào GRDP khu vực dịch vụ gồm dịch vụ thương mại bán buôn bán lẻ, xuất nhập khẩu hàng hóa chiếm khoảng 27% (36 nghìn tỷ đồng); dịch vụ vận tải- kho bãi- logistics chiếm 10% (13 nghìn tỷ đồng); dịch vụ du lịch, ăn uống, thể thao, giải trí chiếm khoảng 9% (12 nghìn tỷ đồng); dịch vụ thông tin, truyền thông và dịch vụ số chiếm 4,5% (6 nghìn tỷ đồng); dịch vụ kinh doanh bất động sản chiếm 15% (20 nghìn tỷ đồng); dịch vụ giáo dục- đào tạo, y tế và trợ giúp xã hội chiếm khoảng 18% (24 nghìn tỷ đồng). Quy mô đất thương mại, dịch vụ, đất chợ, đất khu vui chơi, giải trí và đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao cần tăng thêm 7300- 7500 ha, đến năm 2030 có khoảng 8500 ha. Lao động cho các ngành dịch vụ cần tăng thêm 125- 130 nghìn lao động đến 2030.  

 Khu vực nông nghiệp có chuyển biến mạnh về tổ chức sản xuất, các sản phẩm chủ yếu cơ bản được phát triển sản xuất theo các vùng, khu sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao gắn với hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao được nâng lên chiếm từ 70% trở lên. Tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng GRDP khu vực nông nghiệp bình quân 2,5- 3%/năm. Theo phương án này đến năm 2030, quy mô đất sản xuất nông nghiệp cần 125- 130 nghìn ha và đất rừng sản xuất 100- 110 nghìn ha, cơ bản tiếp tục duy trì ổn định về quy mô diện tích và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Quy mô lao động cho ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2030 cần khoảng 235- 240 nghìn lao động.
b. Phương án tổ chức không gian và trục kinh tế:
Trên cơ sở địa lý tự nhiên, đặc điểm dân cư và văn hóa xã hội, điều kiện, trình độ phát triển và dự báo khả năng phát triển, tỉnh Bắc Giang phân thành 3 vùng liên huyện:
· Vùng phía Đông: gồm các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, lấy thị trấn Chũ là trung tâm vùng.

· Vùng phía Bắc: gồm các  huyện Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang, lấy thị trấn Vôi là trung tâm.

· Vùng trọng điểm (vùng Tây Nam tỉnh): gồm các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, TP. Bắc Giang và một phần phía Nam, huyện Lạng Giang, Tây, Tây Nam huyện Lục Nam.
	Phương án tổ chức không gian và trục kinh tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
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	Nguồn: QHT Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


· Định hướng không gian vùng phía Đông: các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam:
· Đô thị trung tâm vùng là đô thị Chũ (Lục Ngạn): Tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng miền núi phía Đông tỉnh Bắc Giang, phát triển theo hướng tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gồm: Công nghiệp - Dịch vụ - Nông, lâm nghiệp; phát triển đô thị gắn với các đô thị động lực của tỉnh; là đầu mối giao thông quan trọng của vùng phía Đông và của tỉnh. Đến năm 2030, vùng hình thành và phát triển 11 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại IV là thị trấn Chũ, thị trấn Đồi Ngô và 09 đô thị loại V.

· Liên kết chính: Là trục, QL 31; QL 279 và hệ thống các đường tỉnh, đường huyện.

· Định hướng phát triển chính:
· Nông nghiệp: Nông nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ (chăn nuôi đại gia súc, cây ăn quả, trồng rừng sản xuất).

· Công nghiệp: Công nghiệp chế biến nông, lâm sản

· Du lịch, dịch vụ: Phát triển du lịch nghỉ dưỡng, thể thao giải trí gắn với cảnh quan sinh thái hồ, rừng, kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái vùng vườn đồi cây ăn quả đặc sản, du lịch tâm linh.

· Mũi nhọn phát triển đột phá của vùng: Phát triển mạnh nông, lâm nghiệp, cây ăn quả, du lịch sinh thái, tâm linh, công nghiệp chế biến nông, lâm sản.
· Định hướng trục kinh tế: Tuyến hành lang giao lưu liên kết phát triển theo vành đai V và QL37-ĐT292-ĐT294 (Lục Nam - Lạng Giang - Yên Thế - Tân Yên):
· Tuyến hành lang giao lưu kết nối phát triển giữa khu vực phía Đông – Đông Nam tỉnh (khu vực Lục Nam- Lục Ngạn- Sơn Động) và khu vực phía Bắc- Tây Bắc tỉnh (khu vực Lạng Giang - Yên Thế - Tân Yên) đồng thời liên kết không gian công nghiệp của tỉnh với khu vực trung tâm công nghiệp thuộc Thái Nguyên và khu vực công nghiệp, đô thị Chí Linh (Hải Dương), TX Đông Triều- TP Uông Bí (Quảng Ninh).

· Phát triển tuyến hành lang kinh tế trong giai đoạn đầu khi vành đai 5 chưa hoàn thành, khai thác điều kiện thuận lợi kết nối với QL18 chủ yếu xây dựng phát triển hành lang kinh tế tại khu vực dọc theo QL37 thuộc phạm vi Lục Nam. Nâng cấp kết cấu hạ tầng và phát triển tập trung một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại khu vực này. Khai thác các địa điểm thuận lợi, thu hút đầu tư hình thành phát triển các khu, điểm công nghiệp, dịch vụ thương mại, khu dịch vụ - đô thị mới dọc theo hành lang các tuyến ĐT292, ĐT294 thuộc khu vực Yên Thế, Tân Yên.
c. Phương án phát triển đô thị:
Mô hình phát triển đô thị: Phát triển đô thị theo mô hình dạng trục và phân tán: 01 dải đô thị trung tâm 02 tiểu vùng đô thị độc lập. Là mô hình phát triển chia các huyện thị trong tỉnh thành 01 dải đô thị trung tâm và 02 tiểu vùng độc lập, làm rõ các trọng điểm phát triển, gắn các chức năng đô thị có khả năng phát triển độc lập trong từng vùng, nhưng cũng có liên kết với các đô thị khác. Mỗi tiểu vùng đô thị phát triển đầy đủ các chức năng đô thị cơ bản, từ đó từng tiểu vùng vùng đô thị sẽ có khả năng phát triển độc lập và bình đẳng như nhau. Mạng lưới kết nối các vùng đô thị tận dụng hiệu quả hệ thống đường giao thông liên vùng.

Dải đô thị trung tâm bao gồm khu vực thành phố Bắc Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa và Yên Dũng gắn với các trục quốc lộ 1A, Vành đai 4, QL37 và QL17.

Hai tiểu vùng đô thị gồm: Tiểu vùng phía Bắc là Huyện Yên Thế, Tân Yên Lạng Giang lấy Vôi là đô thị trung tâm tiểu vùng cùng với đô thị Bố Hạ. Tiểu vùng phía Đông gồm Huyện Lục Ngạn, Lục Nam và Sơn Động lấy đô thị Chũ làm đô thị trung tâm.
	Hệ thống đô thị tiểu vùng phía Đông và mối liên kết các đô thị
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	Nguồn: QHT Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


· Đối với các đô thị thuộc Tiểu vùng phía Đông:

Bao gồm huyện Lục Ngạn, Lục Nam và Sơn Động lấy đô thị Chũ làm đô thị trung tâm, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 2.500km2.

Định hướng đô thị trung tâm (Thị trấn Chũ): Là đô thị trung tâm vùng phía Đông của tỉnh. Tập trung đầu tư xây dựng vững chắc là đô thị loại IV, có chức năng là trung tâm kinh tế - đầu tầu tăng trưởng cho khu vực phía Đông; trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển nông - lâm nghiệp; Trung tâm tài chính - ngân hàng dịch vụ thương mại, bán buôn bán lẻ, đầu mối phân phối hàng nông - lâm sản quy mô lớn phục vụ thị trường trong và ngoài nước; Trung tâm văn hóa lễ hội - thể thao - dịch vụ du lịch vùng phía Đông tỉnh; Trung tâm cung ứng vật tư nông nghiệp và sản xuất cây ăn quả đặc sản (vải thiều, cam, bưởi ...) chất lượng cao của vùng và cả nước.
2. Định hướng phát triển vùng huyện Lục Ngạn:
a. Mục tiêu và hướng phát triển trọng tâm:
· Mục tiêu:
Phát triển huyện theo hướng bền vững với cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Phát triển kinh tế nông thôn gắn liền với xây dựng các xã nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, an toàn, xây dựng huyện trở thành trung tâm cây ăn quả của vùng gắn với thương hiệu nổi bật vải thiểu Lục Ngạn. Chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ, trong đó du lịch có bước phát triển đột phá. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo; quan tâm đến khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

· Hướng phát triển trọng tâm đến năm 2030:
Nông nghiệp phát triển với trọng tâm là phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và trở thành vùng trồng cây ăn quả trọng điểm của cả nước gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy quá trình sản xuất an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí đầu vào, tăng năng suất cũng như giá trị hàng hóa gắn với xây dựng và phát triển sản phẩm tiêu biểu của từng địa phương; đặc biệt là tập trung sản xuất vải, cam, bưởi... 

	Sơ đồ tổng thể kinh tế xã hội huyện Lục Ngạn đến năm 2030
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	Nguồn: Phương án phát triển huyện Lục Ngạn đến năm 2050


Phát triển công nghiệp với trọng tâm là các sản phẩm công nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản đặc trưng của huyện để kéo dài chuỗi giá trị sản phẩm và nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Đến năm 2030, quy hoạch 03 CCN (gồm 02 CCN đã thành lập và quy hoạch mới 01 CCN).

Phát triển dịch vụ với trọng tâm là dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi, giải trí, thể thao với các điểm nhấn là xây dựng Khu du lịch sinh thái, miệt vườn, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi, giải trí Lục Ngạn với trung tâm hồ Khuôn Thần trở thành khu du lịch cấp quốc gia.
b. Phát triển hệ thống đô thị, nông thôn:
Đến 2030: Thị trấn Chũ mở rộng đã được công nhận là đô thị loại IV gắn với du lịch sinh thái; thành lập mới thị trấn Biển Động, Tân Sơn.

Nông thôn: Phát triển theo mô hình nông thôn mới gắn với các đặc thù của từng khu vực trên cơ sở bổ sung hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở sản xuất theo mô hình nông thôn mới theo các tiêu chí riêng của tỉnh.

c. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội:
Hạ tầng giao thông: Đường bộ đến năm 2030: trên địa bàn huyện có 02 tuyến quốc lộ là QL31 (40km), QL279 (25km) thực hiện theo quy hoạch quốc gia; quy hoạch 09 tuyến đường tỉnh (gồm: giữ nguyên chiều dài 02 tuyến là 290, 248; kéo dài 01 tuyến là 289; quy hoạch 02 tuyến đường huyện lên đường tỉnh là 291B, 289C; mở mới 03 tuyến là 293C, 290B, 289B; quy hoạch mới 08 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 83km. Đường thủy: Tiếp tục đầu tư xây dựng cảng Mỹ An.

Cấp điện: Phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải và phân phối gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã, thị trấn. Nâng công suất 01 TBA 110kV; xây mới 01 TBA 110kV; xây dựng 309TBA, 273km đường dây lưới điện hạ áp.

Cấp nước: Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước sinh hoạt tập trung liên xã Phượng Sơn và Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, công suất 5.300 m3/ngày đêm; đầu tư mới công trình cấp nước liên xã, tại xã Đồng Cốc, công suất 5.000 m3/ngày đêm, công trình cấp nước liên xã, tại xã Mỹ An, công suất 4.300 m3/ngày đêm. Hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Biển Động, Phú Nhuận, Kim Sơn, Tân Hoa, công suất 6.000 m3/ngày đêm lấy nguồn nước Sông Cẩm Đàn.
Thoát nước: Phương án thoát nước chủ yếu qua hệ thống suối, qua các hồ chứa trên địa bàn và thoát ra sông Lục Nam.

Hạ tầng thủy lợi: Giữ nguyên dung tích 12 hồ (Đồng Man, Làng Thum, Bầu Lầy, Đồng Cốc, Khuôn Vố, Khe Sàng, Hàm Rồng, Lòng Thuyền, Khuôn Thần, Đá Mài, Dộc Bấu, Trại Muối); xây mới 03 hồ (Cái Cặn, Làng Chả, Đồng Công).

Nước thải: nước thải sinh hoạt xây dựng các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo tiến độ thành lập và phát triển các đô thị; nước thải công nghiệp xây dựng hệ thống thoát nước riêng, nhà máy xử lý nước thải tập trung; 

Chất thải rắn: quy hoạch 01 khu xử lý chất thải rắn (chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp) quy mô 05 ha tại xã Kiên Thành. Các địa bàn xã, liên xã quy hoạch các khu thu gom rác thải sinh hoạt theo quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch đô thị.

Nghĩa trang: quy hoạch một số nghĩa trang tập trung tại các xã theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các phường theo quy hoạch đô thị.

Hạ tầng thông tin: Phát triển các trạm thu phát di động và điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ. Từng bước xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm để hạ ngầm các tuyến cáp viễn thông tại các khu vực, tuyến đường, phố. Bảo đảm hệ thống cáp quang đáp ứng nhu cầu dịch vụ truyền dẫn, viễn thông, Internet tới các xã, phường. Tiến tới xây dựng các đô thị thông minh.

3. Định hướng hình thành thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn mới:
Tháng 02 năm 2022, UBND huyện Lục Ngạn có đề xuất sơ bộ phương án chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và thành lập thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ vào quy hoạch chung đô thị Chũ; tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;tiêu chuẩn phân loại đô thị; vị trí địa lý và tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện. UBND huyện Lục ngạn dự kiến đề xuất phương án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và thành lập thị xã Chũ tỉnh Bắc Giang. Phương án được đề xuất như sau:

	Sơ đồ phương án đề xuất chia tách huyện Lục Ngạn
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	Nguồn: UBND huyện Lục Ngạn


· Thành lập mới thị xã Chũ thuộc tỉnh Bắc Giang trên cơ sở địa giới hành chính và diện tích tự nhiên của toàn bộ 11 xã thị trấn và mở rộng sát nhập thêm thôn Khả lã của xã Tân Lập vào xã Nam Dương theo định hướng phát triển đô thị Chũ huyện Luc Ngạn cụ thể gồm các đơn vị sau: Thị trấn Chũ, xã Mỹ An, xã Tân Mộc, xã Nam Dương, xã Quý Sơn, xã Phượng Sơn, xã Trù Hựu, xã Kiên Thành, xã Kiên Lao, xã Thanh Hải, xã Hồng Giang.

· Điều chỉnh địa giới hành chính và giảm diện tích của huyện Luc Ngạn trên cơ sở giảm diện tích trên cơ sở tách phần diện tích và số đơn vị hành chính của thị xã Chũ được thành lập mới. Cụ thể huyện Lục Ngạn sau khi điều chỉnh để thành lập thị xã Chũ: còn 19 đơn vị cấp xã, thị trấn như sau: xã Giáp Sơn, Phì Điền, Đồng Cốc, Phú Nhuận, Đèo Gia, Biển Động, Tân Hoa, Kim Sơn, Biên Sơn, Hộ Đáp, Cấm Sơn, Tân Sơn, Tân Quang, Tân Lập, Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Mộc và một phần thôn Khuôn Rẽo (xã Thanh Hải).

· Dự kiến trung tâm hành chính huyện Lục Ngạn được đặt tại thị trấn Phì Điền.

3.1.2. Mối liên hệ vùng

1. Trong không gian vùng Tỉnh:

Trong không gian toàn tỉnh Bắc Giang, Lục Ngạn có vị trí trung tâm trong vùng liên huyện phía Đông. Phía Tây, Lục Ngạn cách thành phố Bắc Giang khoảng 40 km, thị trấn Đồi Ngô 30 km, thị xã Chũ (tương lai) 10 km; phía Đông cách thị trấn huyện lỵ An Châu của huyện Sơn Động 30km và được liên kết với các trung tâm động lực tỉnh bởi QL31, là trục xương sống theo hướng Đông – Tây của tỉnh. Huyện Lục Ngạn nằm gần các các “nút” ngã 3 liên vùng tỉnh: Bắc Giang – Lạng Sơn (QL31 giao với QL279 phía Tây thuộc huyện Lục Ngạn) và Bắc Giang – Quảng Ninh (QL31 giao với QL279 phía Đông thuộc huyện Sơn Động).
	Sơ đồ mối liên hệ giữa ba vùng liên huyện tỉnh Bắc Giang
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	Nguồn: Nhóm công trình


Xét trong không gian vùng tỉnh Bắc Giang, có thể nói khu vực phía Đông được coi là vùng "thiệt thòi" hơn so với các vùng khác, do không nằm gần trung tâm tỉnh lỵ, các tuyến động lực kinh tế Quốc gia tập trung ở phía Tây và đi theo hướng Bắc Nam. Tuy nhiên, tiềm năng về một vùng nguyên liệu nông lâm sản chất lượng cao lại tập trung chủ yếu ở vùng phía Đông, đặc biệt tại huyện Lục Ngạn.
2. Lục Ngạn trong không gian vùng liên huyện phía Đông:
Trong không gian vùng liên huyện phía Đông, sau sự kiện chia tách đơn vị hành chính huyện Lục Ngạn cũ thành thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn mới, thì vai trò, tính chất của mỗi vùng sẽ có sự chuyển đổi theo thời cuộc.
Trong khi huyện Lục Ngạn giữ tính chất là một huyện miền núi, phát triển theo các tiêu chí huyện nông thôn mới thì thị xã Chũ lại đi theo các tiêu chí của một đô thị.
Một đô thị Chũ, giữ vai trò là trung tâm vùng liên huyện phía Đông của tỉnh sẽ là đầu tàu về kinh tế liên vùng huyện. Nền kinh tế đô thị Chũ sẽ phát triển theo hướng phi nông nghiệp, quỹ đất phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, TMDV sẽ tăng cao, tỷ lệ nghịch với quỹ đất nông lâm, cơ cấu kinh tế nông nghiệp giảm. Các hoạt động kinh tế tại Chũ sẽ đa dạng hơn, sôi nổi hơn, dòng tiền đầu tư vào không gian này cũng lớn hơn.
	Sơ đồ mối liên hệ giữa các vùng liên huyện phía Đông

với Trung tâm động lực Chũ
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	Nguồn: Nhóm công trình


Đặt trong bối cảnh đó, phần “sân chơi” cho khu vực kinh tế nông lâm nghiệp sẽ được “nhượng lại” cho các huyện xung quanh. Các hoạt động công nghiệp, dịch vụ các vùng lân cận sẽ mang tính hậu thuẫn, bổ trợ cho trung tâm Chũ. Các huyện thuộc vùng phía Đông sẽ giữ vai trò là vùng nguyên liệu nông sản chất lượng cao cho đô thị Chũ, và cho cả vùng tỉnh Bắc Giang. Riêng đối với vùng huyện Lục Ngạn, động lực chính vẫn sẽ là trồng rừng, các hoạt động sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các sản phẩm cây ăn quả.
3.2. Tính chất, vai trò & Động lực
3.2.1. Tính chất, vai trò
· Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học và kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch, dịch vụ du lịch sinh thái, văn hóa lễ hội; là vùng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các ngành nghề chủ đạo và thế mạnh của huyện: Sản phẩm nông lâm nghiệp, vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm, dệt may, tiêu dùng…;

· Là vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng hiện đại, hiệu quả, phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm sản, chăn nuôi…

· Là vùng phát triển kinh tế xã hội gắn kết chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh.
3.2.2. Động lực
1. Thương mại, dịch vụ:

· Động lực hiện tại:

· Thương mại – dịch vụ: Trước đây, do hoàn cảnh lịch sử, lao động địa phương đều nằm trong cơ cấu các ngành nông lâm nghiệp. Càng gần về thời điểm hiện tại, lực lượng lao động có xu hướng chuyển dần sang các thương mại, dịch vụ. Giá trị đóng góp các nghành nghề thương mại, dịch vụ cũng tăng hàng năm, các cơ sở tư nhân hình thành ngày càng nhiều. Hiện cư dân trên địa bàn thực hiện các giao dịch thương mại quy mô nhỏ, theo các chiều khác nhau, nhưng chủ yếu là thu gom nguyên liệu nông sản xung quanh rồi đưa lên các đầu mối lớn hơn. Bên cạnh đó, công trình chợ truyền thống vẫn được duy trì hoạt động trong những năm qua.

· Du lịch: Xét tổng quan, Lục Ngạn cũng được hưởng những điều kiện ưu đãi về tự nhiên, khí hậu ôn hoà, địa hình có đồng bằng, có đồi núi, cảnh quan đa dạng, đặc sắc. Trong các khu vực đồi núi, lại có cảnh quan mặt nước bao giờ cũng mang lại những trải nghiệm thú vị. Trên địa bàn có các hồ (Cấm Sơn, Dộc Bấu, Đồng Man...) và sông Lục Nam là khu vực có dạng cảnh quan như vậy. Văn hoá đa dạng các thành phần dân tộc cũng là nét đặc sắc của Lục Ngạn. Với 08 thành phần dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, từ văn hoá vật thể, phi vật thể, kiến trúc, cảnh quan, lối sống... có nhiều chi tiết đặc thù, đặc trưng.
· Động lực trong tương lai:

Bối cảnh hiện tại cho thấy được vị trí chiến lược về địa kinh tế của khu vực huyện Lục Ngạn. Các vùng nguyên liệu xung quanh, các KCN, CCN chế biến và sự hình thành phát triển của đô thị Chũ trong tương lai tạo cho Lục Ngạn vị trí thuận lợi để trung chuyển, phân phối hàng hóa (đặc biệt là nông lâm sản) giữa các thành phần kinh tế. Nhu cầu cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các cụm sản xuất và nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nông lâm sản sẽ tạo ra luồng vận chuyển thường xuyên, liên tục với khối lượng lớn. Để quản lý, phân loại, đóng bao, kiểm định chất lượng... các nguồn hàng này, cần có bước trung gian tham gia vào chuỗi giá trị. Ngoài ra, nhu cầu thu gom nguyên liệu từ các tiểu vùng phụ cận, vận chuyển lên các đầu mối vùng tỉnh cũng tăng cao.

· Những nhu cầu đó đòi hỏi hệ thống hạ tầng về kho bãi, giao thông vận tải, các công ty, doanh nghiệp là đầu mối khớp nối giữa các vùng nguyên liệu nhỏ với đầu mối lớn, hoặc giữa vùng nguyên liệu với các cơ sở sản xuất, chế biến. Đi kèm theo đó là các hoạt động thương mại, dịch vụ phụ trợ trực tiếp: đại lý phân phối, xúc tiến thương mại, quỹ đầu tư, ngân hàng, bảo hiểm, trung tâm thương mại, triển lãm... hay các dịch vụ gián tiếp: nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, vui chơi giải trí...

· Lục Ngạn trong tương lại còn đảm nhiệm vai trò phân phối hàng hoá tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, điện máy, thời trang... cho đô thị và tiểu vùng phụ cận. Nhu cầu đó đòi hỏi hình thành mạng lưới bán lẻ gồm các cửa hàng, siêu thị, đại lý, trung tâm thương mại...

· Tận dụng nguồn tài nguyên tự nhiên, văn hoá sẵn có, ở giai đoạn dài hạn, đô thị cũng có thể đầu tư, phát triển các dịch vụ du lịch. Du lịch gắn với cảnh quan tự nhiên: các điểm, khu du lịch tại các hồ Cấm Sơn, Đồng Man, Dục Bấu,... sông Lục Nam, du lihcj gắn với cộng đồng đồng bào các dân tộc (làng cổ Bản Hoa, Tân Sơn), gắn với các di tích trên địa bàn. Tổ chức các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí... Du lịch gắn với cộng đồng: lễ hội, homestay, trải nghiệm sinh hoạt, lao động với người dân địa phương.
2. Công nghiệp, TTCN:
· Động lực hiện tại:

· Trong khu vực hiện chỉ có một số các điểm sửa chữa cơ khí, máy móc... Các hoạt động trong ngành này trên địa bàn là đơn giản, chưa có nhiều đóng góp.

· Động lực trong tương lai:

· Để cân bằng cơ cấu giữa các ngành nghề, các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp cũng được khuyến khích đầu tư với quy mô, chức năng vừa và nhỏ. Về nguồn lực hiện trạng, Lục Ngạn có kết nối giao thông đối ngoại thuận lợi, quy mô đất đai rộng, dân số, lao động tại chỗ đông. Trong bối cảnh liên vùng, xung quanh đô thị có các mạng lưới CCN khác có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nằm trong vùng kinh tế miền núi phía Đông của tỉnh, Lục Ngạn phát triển các ngành công nghiệp chế biến mang lại sự chủ động cao về nguồn nguyên liệu đầu vào. Quan trọng nhất, vùng huyện nhận được sự ủng hộ về chủ trương, khi định hướng phát triển CCN tỉnh có hình thành các CCN, điểm CN tại địa phương. Như vậy, Lục Ngạn sẽ có đầy đủ các điều kiện (nguồn lực tại chỗ, nguyên liệu đầu vào, kết nối mạng lưới giao thông QG…) để phát triển công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các ngành công nghiệp về chế biến nông lâm sản.
· Sản phẩm thủ công (hand-made) từ các dân tộc ít người sinh sống trên địa bàn cũng cho những giá trị nhất định. Khi nhu cầu du lịch tăng cao, các vật phẩm này đóng góp giá trị gia tăng cho lĩnh vực du lịch nói chung và cũng tạo thu nhập đáng kể cho người dân nói riêng.
3. Nông lâm nghiệp:

· Động lực hiện tại:

· Khu vực có điều kiện khí hậu, chất đất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Quỹ đất dành cho đô thị chỉ chiếm khoảng 2.000 ha, so với hơn 85.000 ha quỹ đất tự nhiên khu vực, đồng nghĩa với việc quỹ đất dành cho phát triển nông lâm nghiệp trong vùng là rất lớn.

· Động lực trong tương lai:

· Phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo gia tăng giá trị kinh tế trên mỗi đơn vị đất canh tác.

· Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập trung, quy mô vừa và nhỏ.

· Liên kết với các cơ sở sản xuất, chế biến, liên kết với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi mới, có giá trị cao.
4. Hệ thống hạ tầng đô thị:

· Động lực hiện tại:

· Hệ thống hạ tầng hiện trạng có quy mô, chất lượng, số lượng ở cấp nông thôn.

· Động lực trong tương lai:

· Hệ thống hạ tầng cũ sẽ được nâng cấp, mở rộng, đảm bảo quy mô, tiêu chí của đô thị và nông thôn mới.

· Các công trình hạ tầng mới sẽ được xây dựng, là tiền đề cơ bản phục vụ đời sống sinh hoạt cho cư dân địa bàn.

· Các công trình hành chính công sẽ được đầu tư với các công trình mới, đáp ứng nhu cầu quản lý đô thị và cung ứng dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong khu vực.
3.3. Tầm nhìn & Chiến lược phát triển vùng huyện
3.3.1. Tầm nhìn phát triển vùng huyện Lục Ngạn
Tầm nhìn phát triển Lục Ngạn được hình thành trên cơ sở các định hướng chung phát triển vùng Tỉnh, những thế mạnh, đặc trưng, nội lực phát triển của vùng huyện. Theo đó xác định:
	Lục Ngạn, vùng không gian lãnh thổ với hệ sinh thái phát triển bền vững:
Kinh tế xanh, Môi trường xanh, Cộng đồng xanh


Phát triển Kinh tế xanh:
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Về định hướng vùng Tỉnh, Lục Ngạn thuộc vùng liên huyện phía Đông của tỉnh Bắc Giang gồm Chũ, Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động (trước đây chưa tách thành Chũ và Lục Ngạn). Mũi nhọn phát triển đột phá của vùng là phát triển mạnh nông, lâm nghiệp, cây ăn quả, du lịch sinh thái, tâm linh, công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Riêng về nông nghiệp định hướng trở thành vùng nguyên liệu trồng cây ăn quả trọng điểm.

Các ngành kinh tế của huyện chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng, neo theo tự nhiên để phát triển. Nói cách khác, màu xanh được “phủ” lên sự phát triển các ngành kinh tế vùng với nông lâm nghiệp đặc trưng, công nghiệp chế biến sản phẩm địa phương, thương mại, dịch vụ nông lâm sản, du lịch sinh thái.

Duy trì Môi trường xanh:
Cảnh quan Lục Ngạn được rải bởi màu xanh tự nhiên gồm nhiều thành phần: sông hồ, núi, đồi, … Trong tiến trình phát triển vùng lãnh thổ, cần luôn đặt ra mục tiêu duy trì được mảng xanh đó, bảo vệ được các giá trị sinh thái đó, để đảm bảo tính ổn định, bền vững trong tương lai.

Phát huy giá trị Cộng đồng xanh:
Chiều sâu lịch sử hình thành cư dân trên vùng lãnh thổ tạo ra các giá trị vô giá về văn hóa. Chính sự gạn lọc, lắng đọng về văn hóa qua màng lọc của thời gian hình thành các thiết chế đảo bảo sự bền vững tại mỗi cộng đồng (bên cạnh các thiết chế hành chính). Vùng huyện Lục Ngạn còn có tình đặc trưng trong cộng đồng là sự đa dạng các thành phần dân tộc. Sự đa dạng này để lại các giá trị phi vật thể (lối sống, văn hóa, lễ hội, ẩm thực, phong tục…) và cả các giá trị vật thể về hình thái, kiến trúc các công trình ở.
Phát huy được giá trị cộng đồng xanh là duy trì được văn hóa bản địa mỗi nhóm cộng đồng, tính đa dạng về màu sắc cả dân tộc và phát huy được sự đoàn kết, ổn định, tính.
3.3.2. Chiến lược phát triển
Để hướng đến tầm nhìn vùng huyện trong tương lai vừa phát triển về kinh tế, vừa lưu giữ được các giá trị về văn hóa, lịch sử, cảnh quan tự nhiên, chặng đường phát triển Lục Ngạn gồm 05 Chiến lược cơ bản:

· Chiến lược 1: Kiến thiết các Thiết chế quản lý

· Chiến lược 2: Hình thành Động lực vùng

· Chiến lược 3: Hoàn thiện, tăng cường Kết nối

· Chiến lược 4: Duy trì, nâng cao giá trị Vùng nguyên liệu

· Chiến lược 5: Bảo tồn, phát huy giá trị sinh thái và văn hóa bản địa.
· Chiến lược 01: Thiết chế Quản lý
	Sơ đồ vị minh họa Chiến lược 01
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	Nguồn: Nhóm công trình


Mục tiêu: 
· Kiến thiết các thiết chế quản lý hành chính, cấp vùng, cấp khu vực.

Hành động:
· Tổ chức trung tâm huyện lỵ (tại xã Phì Điền), trung tâm tổng hợp chính trị, hành chính, văn hóa, thể thao, giáo dục, thương mại, dịch vụ cấp vùng huyện.

· Tổ chức các đô thị vệ tinh, chuyên ngành, tham gia hỗ trợ phát triển vùng và tiểu vùng. Hình thành các đô thị mới: Biển Động, trung tâm tiểu vùng phía Đông; Tân Sơn, trung tâm tiểu vùng phía Bắc; Tân Mộc, đô thị chuyên ngành, hỗ trợ phát triển khu vực phía Nam huyện Lục Ngạn và các xã thị xã Chũ (tương lai).

· Hoàn thiện kết cấu các thiết chế hành chính cấp xã.
· Chiến lược 02: Động lực vùng
Mục tiêu: 

· Định hình các động lực cho vùng huyện, các tiểu vùng và các khu vực có tiềm năng, thu hút đầu tư, tạo tiền đề phát triển kinh tế.

	Sơ đồ vị minh họa Chiến lược 02
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	Nguồn: Nhóm công trình


Hành động:

Hình thành 04 Cực động lực:

· 01 Cực động lực trọng tâm tại thị trấn Phì Điền.
· 03 Cực động lực chuyên ngành: phía Bắc tại đô thị Tân Sơn – Phong Vân; phía Đông tại thị trấn Biển Động; phía Nam tại xã Tân Lập.

Định hình 04 Trục tăng trưởng:

· Trục Đông Tây dọc theo QL31.
· Trục Đông Tây phía Bắc dọc theo ĐT290 - ĐT248 (Chũ – Biên Sơn - Phong Vân – Phong Minh – Sa Lý).
· Trục Đông Tây phía Nam dọc theo ĐT291B (Chũ – Tân Lập – Đèo Gia).
· Trục Bắc Nam dọc QL279 (Tân Hoa – Phong Vân – Tân Sơn).
Bổ sung 04 Hành lang phụ trợ:

· Hàng lang ĐT289, 289C (Tân Mộc – Chũ – Sơn Hải – Hộ Đáp – Tân Sơn).
· Hành lang ĐH290B (Chũ – Phì Điền – Biển Động).
· Hàng lang ĐH88 (Phú Nhuận – Đồng Cốc – Tân Quang).
· Hàng lang ĐH84 (Đèo Gia – Phú Nhuận – B.Động – K.Sơn).

· Chiến lược 03: Kết nối
Mục tiêu: 

· Hoàn thiện, tăng cường các kết nối giao thông đường bộ, tiền đề hình thành khung hạ tầng phát triển nội vùng là kết nối liên vùng.

	Sơ đồ vị minh họa Chiến lược 03
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	Nguồn: Nhóm công trình


Hành động:

· Hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hiện trạng: QL31, QL279, QL248 ĐT290, ĐT289C, ĐT291B, ĐH84, Đồng Cốc – QL31;

· Nâng cấp, cải tạo, kết nối các tuyến còn đứt đoạn & Tăng cường các tuyến mới, hỗ trợ kết nối liên vùng, phát triển kinh tế: ĐT290B kéo dài (Chũ – Giáp Sơn – Phì Điền – Kim Sơn), Tân Lập – Tân Quang – QL31, Hộ Đáp – Tân Sơn, ĐH88, Đèo Gia – Tân Hoa; Tân Mộc – Tân Lập – Đồng Cốc – QL31.
· Chiến lược 04: Vùng nguyên liệu
Mục tiêu: 

· Duy trì và nâng cao giá trị Vùng nguyên liệu nông lâm sản vùng.

	Sơ đồ vị minh họa Chiến lược 04
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	Nguồn: Nhóm công trình


Hành động:

· Bảo vệ ranh giới các vùng lãnh thổ sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt là các vùng nguyên liệu nông sản đặc trưng (vải, bưởi, cam, …).

· Quy hoạch cơ cấu cây trồng, phân vùng trồng trọt chăn nuôi, tạo thành những vùng có quy mô lớn, đồng nhất, gắn phương thức canh tác với KHKT để đạt năng suất, chất lượng cao

· Tổ chức các mô hình trồng trọt, chăn nuôi đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

· Kết hợp đồng bộ, khép kín các công tác nghiên cứu, sản xuất, chế biến, marketing, thương mại, dịch vụ, vận chuyển.
· Chiến lược 05: Sinh thái & Văn hóa bản địa
Mục tiêu: 

· Bảo tồn, phát huy giá trị sinh thái và văn hóa bản địa, tạo sự phát triển bển vững, lưu giữ những giá trị cốt lõi, đặc trưng vùng.

Hành động:

· Bảo vệ kết cấu địa hình, cấu trúc cảnh quan vùng, tránh tối đa các hoạt động san gạt, đào đắp (với quy mô lớn) các khu vực đồi núi,  sông, suối, hồ ao ….

· Bảo tồn và phát huy giá trị di tích các di tích trên địa bàn, đặc biệt khu vực bản Bắc Hoa (Tân Sơn).
	Sơ đồ vị minh họa Chiến lược 05
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	Nguồn: Nhóm công trình


· Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa (vật thể & phi vật thể) của cư dân bản địa. Liên kết du lịch ở quy mô liên vùng, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng.

· Duy trì, cải tạo các cụm, điểm dân cư nông thôn, bổ sung hạ tầng đạt tiêu chí nông thôn mới.

3.4. Các dự báo
3.4.1. Dự báo phát triển kinh tế
Theo nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Ngạn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025,  dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 14%; Trong đó:

· Nông, lâm nghiệp, thủy sản tốc độ tăng trưởng bình quân 4,0%;

· Công nghiệp – xây dựng tốc độ tăng trưởng 17,4%;

· Thương mại dịch vụ tốc độ tăng trưởng 16,1%;

Đồng thời, dựa trên tình hình kinh tế phát triển của khu vực, dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trên địa bàn huyện Lục Ngạn như sau:

· Chỉ tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn đến năm 2030
· Tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2021-2031 đạt mức trung bình hàng năm là 14% - 15%/năm.

· Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 18,9%/năm, dịch vụ - thương mại  tăng 18,4%/năm, nông - lâm - ngư nghiệp tăng bình quân 10%/năm.

· Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Đến năm 2031 cơ cấu kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và xây dựng đạt 28%; dịch vụ - thương mại đạt 30%; nông - lâm- ngư nghiệp đạt 43% 

· VA bình quân đầu người đạt 2.289 USD/người/năm.

· Chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đến năm 2040

· Tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2031-2041 đạt mức trung bình hàng năm là 10-12%/năm.

· Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Đến năm 2040 cơ cấu kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và xây dựng đạt 32%; dịch vụ - thương mại đạt 35%; nông - lâm- ngư nghiệp đạt 33%.

3.4.2. Quy mô dân số & lao động
1. Dự báo dân số:

Do dự báo dân số trên diện rộng (vùng huyện), chọn phương pháp dự báo toán học kết hợp các yếu tố phân tích dân số học. Công thức dự báo tổng quát:

P = Po (1+a)n ± m

· Trong đó:

· P: dân số năm dự báo

· Po: dân số năm gốc (năm 2021)

· a: tỷ lệ tăng dân số trung bình trong giai đoạn dự báo

· n: số năm dự báo

· m: dân số tăng giảm cơ học có tính đột biến.

Trên cơ sở dân số hiện trạng và cơ sở dự báo dân số các giai đoạn:

· Dân số toàn huyện Lục Ngạn mới:

· Năm 2030: 136.500 người

· Năm 2040: 172.000 người

· Dân số đô thị:

· Năm 2030: 23.000 người

· Năm 2040: 54.700 người

· Dân số nông thôn:

· Năm 2030: 113.500 người

· Năm 2040: 117.300 người

Dự báo dân số huyện Lục Ngạn theo các giai đoạn

	TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Hiện trạng 2021
	Quy hoạch

	
	
	
	
	2030
	2040

	A
	TOÀN HUYỆN LỤC NGẠN
	 
	 
	 
	 

	1
	Tỷ lệ tăng dân số trung bình
	%
	1,43%
	1,72%
	2,34%

	1.1
	Tăng tự nhiên
	 
	0,95%
	0,95%
	0,90%

	1.2
	Tăng cơ học
	 
	0,48%
	0,70%
	1,30%

	2
	Quy mô dân số
	người
	117.115
	136.500
	172.000

	2.1
	Tăng tự nhiên
	 
	 
	127.500
	149.300

	2.2
	Tăng cơ học
	 
	 
	9.000
	22.700

	3
	Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	0%
	16,8%
	31,8%

	B
	ĐÔ THỊ
	 
	 
	 
	 

	4
	Diện tích
	km2
	 
	37,07
	128,18

	5
	Tỷ lệ tăng dân số trung bình
	%
	 
	 
	45,85%

	5.1
	Tăng tự nhiên
	 
	 
	 
	0,90%

	5.2
	Tăng cơ học
	 
	 
	 
	44,95%

	6
	Quy mô dân số đô thị
	người
	 
	23.000
	54.700

	6.1
	Tăng tự nhiên
	 
	 
	 
	25.200

	6.2
	Tăng cơ học
	 
	 
	23.000
	29.500

	+
	Tăng do dịch cư
	 
	 
	 
	5.200

	+
	Tăng do mở rộng địa giới hành chính, thành lập đô thị mới
	 
	 
	23.000
	24.300

	C
	NÔNG THÔN
	 
	 
	 
	 

	7
	Tỷ lệ tăng dân số trung bình
	%
	 
	-0,35%
	0,37%

	7.1
	Tăng tự nhiên
	 
	 
	0,95%
	0,90%

	7.2
	Tăng cơ học
	 
	 
	-1,30%
	-3,50%

	8
	Quy mô dân số nông thôn
	người
	117.115
	113.500
	117.300

	8.1
	Tăng tự nhiên
	 
	 
	128.700
	124.100

	8.2
	Tăng/giảm cơ học
	 
	 
	-15.200
	-6.800


Dự báo dân số toàn huyện và theo đơn vị hành chính

	TT
	Danh mục
	Hiện trạng 2021
	Quy hoạch

	
	
	Diện tích (Km2)
	Dân số (Người)
	Diện tích (Km2)
	Dân số

năm 2030 
	Dân số

năm 2040 

	
	Huyện Lục Ngạn mới
	856,53
	117.115
	856,53
	136.500
	172.000

	1
	Thị trấn Phì Điền (Thị trấn năm 2025; Mở rộng thêm 1 phần xã Tân Hoa, Tân Quang và Giáp Sơn)
	7,29
	5.531
	18,42
	12.000
	15.300

	2
	Thị trấn Biển Động (Thị trấn năm 2025)
	18,65
	8.476
	18,65
	11.000
	15.100

	3
	Thị trấn Tân Mộc (Thị trấn vào năm 2040)
	37,13
	6.707
	37,13
	8.000
	10.800

	4
	Thị trấnTân Sơn (Thị trấn vào năm 2040)
	53,98
	8.724
	53,98
	10.200
	13.500

	5
	Cấm Sơn
	41,39
	4.601
	41,39
	5.000
	6.000

	6
	Phong Minh
	48,63
	2.758
	48,63
	3.000
	3.600

	7
	Phong Vân
	36,8
	5.570
	36,80
	6.000
	7.300

	8
	Sa Lý
	35,32
	3.063
	35,32
	3.300
	4.000

	9
	Hộ Đáp
	44,55
	4.593
	44,55
	5.000
	6.000

	10
	Sơn Hải
	58,34
	3.903
	58,34
	4.300
	5.200

	11
	Biên Sơn (Đến 2030 mở rộng thêm thôn Khuôn Rẽo, xã Thành Hải)
	20,67 
	8.033
	32,72
	9.400
	11.300

	12
	Kim Sơn
	13,58
	2.569
	13,58
	2.800
	3.400

	13
	Tân Hoa
	21,38
	7.196
	17,45
	7.900
	9.500

	14
	Giáp Sơn
	17,01
	9.679
	12,40
	10.600
	13.600

	15
	Tân Quang
	18,77
	10.807
	16,18
	11.300
	14.500

	16
	Đồng Cốc
	18,27
	6.117
	18,27
	6.700
	8.100

	17
	Tân Lập
	55,63
	8.564
	55,63
	9.400
	12.000

	18
	Phú Nhuận
	25,47
	4.706
	25,47
	5.100
	6.200

	19
	Đèo Gia
	47,3
	4.998
	47,30
	5.500
	6.600

	
	Thôn Khuôn Rẽo, thanh Hải (Đến 2030 sap nhập vào xã Biên Sơn)
	12,05
	520
	
	
	

	
	Khu vực trường bắn TB1
	224,34
	
	224,34
	
	


Ghi chú:

· Đến năm 2025: thành lập thị trấn Phì Điền – thị trấn huyện lỵ mới của huyện Lục Ngạn trên cơ sở xã Phì Điền và một phần các xã: Tân Hoa, Tân Quang và Giáp Sơn; thành lập thị trấn Biển Động trên cơ sở xã Biển Động; sáp nhập Thôn Khuôn Rẽo, xã Thanh Hải vào xã Biên Sơn;

· Đến năm 2040 thành lập 2 thị trấn mới là thị trấn Tân Mộc và Tân Sơn trên cơ sở 2 xã Tân Mộc và Tân Sơn hiện hữu;

2. Dự báo lao động:

Thực hiện chiến lược phát triển KT - XH của huyện, tỷ lệ lao động trong các ngành kinh tế sẽ ngày càng gia tăng và giảm tỷ lệ thất nghiệp, đặc biệt trong khu vực đô thị. 

Dự báo dân số trong độ tuổi lao động năm 2030 khoảng 88.700 người, chiếm tỷ lệ 65%/ tổng dân số toàn huyện; Năm 2040 khoảng 117.000 người, chiếm tỷ lệ 68%/ tổng dân số toàn huyện

Dự báo lao động huyện Lục Ngạn

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Hiện trạng
	Năm 2030
	Năm 2040

	1
	Dân số
	người
	117.115
	136.500
	172.000

	2
	Dân số trong độ tuổi lao động  (Nam: từ 15-60; Nữ từ 15- 55 tuổi)
	người
	74.811
	88.700
	117.000

	-
	Tỉ lệ so với dân số
	%
	63,9%
	65%
	68%

	3
	Lao động chia theo các ngành kinh tế
	người
	
	
	

	-
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	người
	56.291
	57.700
	64.400

	-
	Công Nghiệp, xây dựng
	người
	11.211
	17.700
	29.300

	-
	TMDV
	người
	7.309
	13.300
	23.400

	4
	Cơ cấu lao động chia theo ngành kinh tế
	
	
	
	

	-
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	%
	75,2%
	65%
	55%

	-
	Công Nghiệp, xây dựng
	%
	15,0%
	20%
	25%

	-
	TMDV
	%
	9,8%
	15%
	20%


3.4.3. Dự báo hệ thống đô thị và tỷ lệ đô thị hóa

Tổng hợp hệ thống đô thị huyện Lục Ngạn

	TT
	Tên đô thị
	QH đến năm 2030
	QH đến năm 2040
	Tính chất, chức năng đô thị

	
	
	Diện tích (ha)
	Dân số (người)
	Cấp đô thị
	Diện tích (ha)
	Dân số (người)
	Cấp đô thị
	

	 
	Tổng 
	37,07
	23.000
	 
	128,18
	54.700
	 
	 

	1
	Thị trấn

Phì Điền 
	18,42
	12.000
	V
	18,42
	15.300
	V
	TT huyện lỵ, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tể và văn hóa của huyện Lục Ngạn mới

	2
	Thị trấn Biển Động
	18,65
	11.000
	V
	18,65
	15.100
	V
	TT trực thuộc, trung tâm kinh tế, xã hội

	3
	Thị trấn Tân Mộc
	 
	 
	 
	37,13
	10.800
	V
	TT trực thuộc, trung tâm kinh tế, xã hội

	4
	Thị trấn

Tân Sơn
	 
	 
	 
	53,98
	13.500
	V
	TT trực thuộc, trung tâm kinh tế, xã hội


· Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt 16,8% và đến năm 2035 đạt 31,8%.

3.4.4. Dự báo về sử dụng đất

Bảng dự báo nhu cầu sử dụng đất
	TT
	Danh mục
	Định mức (m2/ng)
	2030
	2040

	
	
	
	Nhu cầu (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	Tổng diện tích
	 
	85.653,19
	 
	85.653,19
	 

	I
	Đất xây dựng
	 
	29.987,94
	100%
	30.198,70
	100%

	1
	Đất Ptr đô thị (dân dụng)
	 
	412,00
	1,37%
	547,00
	1,81%

	1.1
	Thị trấn Phì Điền 
	70-100
	120,0
	0,40%
	153
	0,51%

	1.2
	Thị trấn Biển Động
	70-100
	110,0
	0,37%
	151
	0,50%

	1.3
	Thị trấn Tân Mộc
	70-100
	80,0
	0,27%
	108
	0,36%

	1.4
	Thị trấnTân Sơn
	70-100
	102,0
	0,34%
	135
	0,45%

	2
	Đất phá triển dân cư N.thôn
	100-150
	1.612,68
	5,38%
	1.536,54
	5,09%

	3
	Đất phát triển công nghiệp 
	 
	200
	0,67%
	250
	0,83%

	4
	Đất phát triển DV & DL
	 
	100
	0,33%
	150
	0,50%

	5
	Đất Quốc Phòng
	 
	22.617,73
	75,42%
	22.617,73
	74,90%

	6
	Đất xây dựng cơ sở HT và chức năng PTr XD khác
	 
	5.045,53
	16,83%
	5.097,43
	16,88%

	II
	Đất sản xuât NLN và các chức năng khác
	 
	55.665,25
	 
	55.454,49
	 


3.4.5. Dự báo nhu cầu về hệ thống hạ tầng

Bảng dự báo nhu cầu hệ thống hạ tầng

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Hiện trạng 

2021
	Đến năm 2030
	Đến năm 2040

	1
	Dân số toàn huyện
	người
	117.115
	136.500
	172.000

	
	Tăng TB/năm trong giai đoạn trong đó:
	1,43%
	1,72%
	2,34%
	1,43%

	
	- Tăng tự nhiên:
	0,95%
	0,95%
	0,90%
	0,95%

	
	- Tăng cơ học:
	0,48%
	0,70%
	1,30%
	0,48%

	
	Dân số đô thị
	người
	
	23.000
	54.700

	
	Dân số nông thôn
	người
	117.115
	113.500
	117.300

	2
	Tỷ lệ đô thị hoá
	%
	0%
	16,8%
	31,8%

	3
	Đất đô thị
	ha
	
	37,07
	128,18

	4
	Chỉ tiêu đất dân dụng đô thị
	m2/người
	
	70-100
	70-100

	5
	Loại đô thị
	loại
	
	
	

	
	Thị trấn Phì Điền 
	
	
	V
	V

	
	Thị trấn Biển Động
	
	
	V
	V

	
	Thị trấn Tân Mộc
	
	
	
	V

	
	Thị trấnTân Sơn
	
	
	
	V

	6
	Chỉ tiêu nhà ở trung bình
	m2sàn/ng
	-
	26-32
	28-32

	7
	Chỉ tiêu cấp nước
	100% dân số được cấp nước

	
	Sinh hoạt (Qsh)
	lít/ng/ngày
	
	
	

	
	- Đô thị
	
	-
	100 (tỷ lệ cấp 90%) 
	120 (tỷ lệ cấp 100%)

	
	- Điểm dân cư nông thôn
	
	-
	80 (tỷ lệ cấp 80%)
	100 (tỷ lệ cấp 90%)

	
	Công nghiệp
	m3/ha.ngđ
	-
	20  - 45
	20 - 45

	
	Công cộng, dịch vụ, tưới cây, rửa đường…
	%Qsh
	-
	20
	20

	8
	Chỉ tiêu cấp điện
	
	
	
	

	
	Các đô thị
	KW/người
	-
	330
	330

	
	Các điểm dân cư nông thôn
	KW/người
	-
	200
	200

	
	Nông nghiệp
	kw/ha
	-
	160
	160

	
	Công cộng-dịch vụ
	% sinh hoạt
	-
	30
	30

	9
	Chỉ tiêu điện thoại
	máy/100 dân
	-
	25
	30

	10
	Chỉ tiêu thải nước
	Thu gom 50% - 90% nước thải SH,

100% nước thải CN


CHƯƠNG 4. 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN
4.1. Mô hình phát triển không gian vùng huyện
	Sơ đồ mô hình phát triển không gian vùng huyện

	[image: image47.jpg]Truong bén Quéc gia TB1 H";“;ﬁ f;?,.g

Khéng gian cuc
dong luc

Trung tdm Cuc

Trung tam
ho tro tiéu ving

Trung tdm cac
don vi hanh chinh





	Nguồn: Nhóm công trình


Việc lựa chọn Mô hình phát triển đô thị dựa trên các điều kiện thực trạng:

· Cơ sở hạ tầng và phân bố dân cư tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm các đơn vị hành chính.

· QL31 đóng vai trò quan trọng trong kết nối đối ngoại liên vùng, hành lang phát triển kinh tế của tỉnh, huyện và cũng là trục chính đô thị, định hướng không gian tổng thể.

· Các khu vực chức năng đặc thù (dân cư, dịch vụ) nằm phân tán, xen kẽ giữa không gian sinh thái (nông lâm nghiệp) xung quanh.
· Khu vực quân sự phân tách huyện thành hai vùng không gian riêng biệt: vùng phía Bắc và phía Nam.
Dựa trên thực trạng về nội lực phát triển kinh tế địa phương, khó có khả năng phát triển dạng tập trung. Do đó, mô hình phát triển không gian lựa chọn phương án: Phân tán – tầng bậc áp dụng cho vùng huyện.

Theo đó:
Không gian phát triển vùng bố trí phân tán thành hai cực: cực Bắc và cực Nam. Trong các cực gồm có các trung tâm cực, trung tâm hỗ trợ tiểu vùng và các khu chức năng

· Tại cực phía Nam:

· Trung tâm cực, cũng là trung tâm huyện lỵ, trung tâm hành chính, tổng hợp các chức năng là đô thị Phì Điền.

Hình thành 02 trung tâm hỗ trợ tiểu vùng gồm:
· Trung tâm tiểu vùng phía Đông, thị trấn Biển Động: hỗ trợ phát triển các chức năng đô thị cho các xã: Kim Sơn, Tân Sơn, Phú Nhuận.

· Trung tâm tiểu vùng phía Nam, xã Tân Lập: hỗ trợ phát triển các chức năng cụm xã, phát triển kinh tế cho Tân Mộc, Đèo Gia.

· Tại cực phía Bắc:

· Trung tâm cực, trung tâm hành chính, tổng hợp các chức năng đô thị là thị trấn Tân Sơn.

· Hình thành 01 trung tâm tiểu vùng, xã Phong Vân: hỗ trợ các chức năng cụm xã, phát triển kinh tế cho các xã xung quanh gồm: Phong Minh, Sa Lý, Biên Sơn.
4.2. Phân vùng phát triển
1. Tiêu chí phân vùng:

· Ranh giới hành chính: 19 đơn vị hành chính.
· Ranh giới địa hình: Vùng núi, trung du, đồng bằng, sông, hồ.
· Khu vực đồng nhất về trình độ phát triển KTXH: các khu vực có mô hình dân cư tập trung hoặc phân tán.

· Khu vực quân sự.

2. Phân vùng không gian:

Không gian huyện Lục Ngạn được phân thành 04 vùng:
· Phân vùng 1: Phân vùng động lực tổng hợp.

· Phân vùng 2: Phân vùng trung tâm sinh thái, cộng đồng

· Phân vùng 3: Phân vùng sản xuất nông lâm sản chất lượng cao.

· Phân vùng 4: Phân vùng quân sự.

· Phân vùng 1: Phân vùng động lực tổng hợp

· Phạm vi: Dọc theo QL31 từ Tây sang Đông, bao gồm 08 đơn vị hành chính: Phì Điền, Giáp Sơn, Tân Quang, Đồng Cốc, Tân Hoa, Biển Động, Kim Sơn, Phú Nhuận.

· Phân vùng phát triển đô thị, hình thành trung tâm tổng hợp hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ đô thị.

Phân vùng 1 được chia thành 02 tiểu vùng:

· Tiểu vùng 1.1: trung tâm tổng hợp. Gồm 04 xã phía Tây QL31: Phì Điền, Giáp Sơn, Tân Quang, Đồng Cốc. Phì Điền là đô thị, trung tâm tiểu vùng

· Tiểu vùng 1.2: Trung tâm chuyên ngành. Gồm 04 xã phía Đông QL31: Tân Hoa, Biển Động, Kim Sơn, Phú Nhuận. Biển Động là đô thị, trung tâm tiểu vùng.
	Sơ đồ phân vùng phát triển
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	Nguồn: Nhóm công trình


· Phân vùng 2: Phân vùng trung tâm sinh thái, cộng đồng

· Phạm vi: phía Bắc huyện Lục Ngạn, bao gồm 08 đơn vị hành chính: Tân Sơn, Cấm Sơn, Sơn Hải, Hộ Đáp, Biên Sơn, Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý.

· Phân vùng phát triển đô thị, các chức năng dịch vụ sinh thái gắn với cảnh quan hồ Cầm Sơn, phát triển du lịch, dịch vụ cộng đồng, sản xuất nông lâm sản.

Phân vùng 2 được chia thành 02 tiểu vùng:

· Tiểu vùng 2.1: trung tâm tổng hợp phân vùng. Gồm 04 xã xung quanh hồ Cấm Sơn: Tân Sơn, Cấm Sơn, Sơn Hải, Hộ Đáp. Tân Sơn là đô thị trung tâm.

· Tiểu vùng 2.2: phát triển sản xuất nông lâm sản chất lượng cao, hỗ trợ phát triển dịch vụ chế biến, kho vận cho phân vùng phía Bắc. Gồm 04 xã: Biên Sơn, Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý. Phong Vân là khu vực trung tâm hỗ trợ tiểu vùng.

· Phân vùng 3: Phân vùng sản xuất nông lâm sản chất lượng cao

· Phạm vi: Phía Nam sông Lục Nam, bao gồm 03 đơn vị hành chính: Tân Lập, Tân Mộc, Đèo Gia.

· Phân vùng phát triển vùng trồng trọt, sản xuất nông lâm sản chất lượng cao. Hình thành các dịch vụ sinh thái gắn với sông Lục Nam. Khu vực đồi núi (thuộc các xã Tân Mộc, Tân Lập, huyện Lục Ngạn) xung quanh Di tích cấp Quốc gia chùa Am Vãi (xã Nam Dương, thị xã Chũ tương lai) hạn chế các hoạt động làm thay đổi cảnh quan hiện trạng tự nhiên khu vực.

· Phân vùng 4: Phân vùng quân sự

· Phạm vi: Gồm toàn bộ ranh giới Trường bắn Quốc gia TB1, thuộc huyện Lục Ngạn và xã Phúc Sơn của huyện Sơn Động.

· Các chức năng và hoạt động trong phân vùng chịu sự quản lý của Bộ Quốc phòng.

4.3. Định hướng phát triển không gian kinh tế

4.3.1. Định hướng chung

	Sơ đồ khung định hướng phát triển không gian kinh tế
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	Nguồn: Nhóm công trình


Một số phương hướng phát triển kinh tế cho vùng huyện Lục Ngạn đặt trong bối cảnh không gian vùng liên huyện phía Đông tỉnh Bắc Giang:

· Về vai trò, là vùng nguyên liệu nông lâm sản chất lượng cao (đặc biệt là cây ăn quả) của tỉnh nói chung và vùng liên huyện phía Đông nói riêng.

· Về hạ tầng kết nối: bổ sung thêm các kết nối Đông Tây, hỗ trợ QL31 trong phát triển kinh tế, liên kết hành chính.

· Về hạ tầng kinh tế: tổ chức các cụm, điểm công nghiệp, kho bãi (chế biến, sơ chế, đóng gói, lưu trữ sản phẩm); Tổ chức các trung tâm thương mại, chợ đầu mối; Tổ chức các trung tâm hỗ trợ phát triển sản phẩm địa phương (nghiên cứu, đào tạo, phát triển, liên kết thị trường, trưng bày, giới thiệu sản phẩm ...); Tổ chức các vùng nguyên liệu chất lượng cao, quy trình sản xuất, nuôi trồng và sản phẩm đầu ra đạt tiêu chí, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
Không gian phát triển kinh tế vùng Huyện được cấu thành bởi các thành phần:

· Cực động lực vùng.

· Trục động lực kinh tế

· Hành lang phụ trợ

· Vùng nguyên liệu nông lâm sản

· Cụm, điểm công nghiệp, TTCN, làng nghề

· Trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng, đô thị

· Mạng lưới các trung tâm hỗ trợ phát triển nông lâm sản (kho bãi, sơ chế, đóng gói, trung tâm nghiên cứu sản phẩm, phát triển thị trường, triển lãm, trưng bày sản phẩm...
· Khu, cụm, điểm du lịch.

· Cực động lực vùng gồm:

	Sơ đồ các cực động lực, trục tăng trưởng & hành lang phụ trợ
Phát triển kinh tế vùng huyện
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	Nguồn: Nhóm công trình


· Cực động lực Trung tâm Phì Điền: phát triển các chức năng đô thị cấp vùng huyện, cung ứng các dịch vụ công; Phát triển các trung tâm TMDV cấp vùng; Hình thành các trung tâm hỗ trợ phát triển NLS; Hình thành các điểm công nghiệp hỗ trợ chế biến sản phẩm nông sản.

· Cực động lực Biển Động: phát triển các chức năng đô thị phục vụ tiểu vùng phía Đông; Phát triển các trung tâm TMDV cấp tiểu vùng; Tổ chức CCN chế biến NLS; Bố trí kho bãi làm điểm trung chuyển các sản phẩm NLS.

· Cực động lực Tân Sơn – Phong Vân: Tại Tân Sơn: phát triển các chức năng đô thị phục vụ tiểu vùng phía Bắc; Phát triển các trung tâm TMDV cấp tiểu vùng; Bố trí trung tâm du lịch. Tại Phong Vân: tổ chức CCN chế biến NLS; Bố trí kho bãi làm điểm trung chuyển các sản phẩm NLS.

· Cực động lực Tân Lập: phát triển các chức năng trung tâm cụm xã; Phát triển các trung tâm TMDV cấp tiểu vùng; Tổ chức CCN chế biến NLS; Bố trí kho bãi làm điểm trung chuyển các sản phẩm NLS.
· Trục động lực kinh tế (trục tăng trưởng) gồm:

· Trục động lực dọc QL31: phát triển tổng hợp các loại hình kinh tế: Phát triển đô thị; Bố trí các cụm điểm công nghiệp, TTCN; Hình thành các trung tâm TMDV cấp vùng, cấp đô thị; Bố trí các trung tâm hỗ trợ phát triển nông lâm sản.

· Trục động lực dọc theo ĐT290 - ĐT248 (Chũ – Biên Sơn - Phong Vân – Phong Minh – Sa Lý): phát triển các vùng nguyên liệu nông lâm sản; Cụm điểm công nghiệp, TTCN; Trung tâm hỗ trợ phát triển nông lâm sản.

· Trục động lực dọc theo ĐT291B (Chũ – Tân Lập – Đèo Gia): phát triển các vùng nguyên liệu nông lâm sản; Cụm điểm công nghiệp, TTCN; Trung tâm hỗ trợ phát triển nông lâm sản.

· Trục động lực dọc QL279 (Tân Hoa – Phong Vân – Tân Sơn): giữ vai trò kết nối giữa vùng nguyên liệu phía Bắc với vùng phía Đông QL31 và đảm bảo sự liên thông hàng hóa trong không gian liên vùng tỉnh.
· Hành lang phụ trợ gồm:

· Hàng lang ĐT289, 289C: phát triển các vùng nguyên liệu nông lâm sản; Điểm công nghiệp, TTCN; Khu, điểm du lịch

· Hành lang ĐH290B: phát triển các vùng nguyên liệu nông lâm sản; hỗ trợ kết nối liên vùng huyện.

· Hàng lang ĐH88: phát triển các vùng nguyên liệu nông lâm sản; Điểm công nghiệp, TTCN; Du lịch sinh thái dọc sông Lục Nam; Hỗ trợ kết nối liên vùng.

· Hàng lang ĐH84: phát triển các vùng nguyên liệu nông lâm sản; Hỗ trợ kết nối liên vùng.

4.3.2. Định hướng phát triển không gian công nghiệp, TTCN

Định hướng phát triển Công nghiệp – TTCN gắn liền với thế mạnh của vùng huyện Lục Ngạn là: kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông quốc gia (các đường QL), gần thị trường tiêu thụ lớn (thành phố Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh...), có nguồn nguyên liệu đầu vào về nông lâm sản tại địa phương (đặc biệt là sản phẩm lâm nghiệp và cây ăn quả).

Không gian phát triển công nghiệp vùng huyện Lục Ngạn chủ yếu dọc theo các trục tăng trưởng và các hành lang hỗ trợ phát triển kinh tế: QL31, 279, ĐT 289, 289C, 291B, 290, 248, ĐH84, 88.

	Sơ đồ không gian phát triển công nghiệp vùng huyện
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	Nguồn: Nhóm công trình


Bố trí mỗi đơn vị hành chính 01 điểm CN (quy mô < 10ha) hoặc 01 CCN (quy mô < 50ha), tham gia sản xuất, chế biến các sản phẩm nông sản địa phương. CCN Thùng Đấu (Tân Quang, khu vực gần sây bay): kiến nghị tăng quy mô thành 30 ha để tạo động lực phát triển đô thị cho thị trấn Phì Điền trong giai đoạn tạo thị. Điểm CN Thôn Ruồng - Đèo Gia: kiến nghị tăng quy mô lên 20 ha, tham gia chế biến sản xuất sản phẩm lâm sản khu vực phía Đông Nam vùng Huyện.
Định hướng cho thu hút một số ngành sản phẩm chủ lực sau:

· Công nghiệp chế biến: Chú trọng phát triển các ngành nghề nông thôn, duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có, nhất là các ngành nghề có nhiều lợi thế phát triển như nghề làm mỳ gạo, mật ong, nấu rượu, mộc dân dụng; khuyến khích phát triển các ngành nghề mới phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng địa phương, thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn khuyến công, đào tạo nghề. Ưu tiên các dự án sản xuất sản phẩm chế biến rau, quả, gỗ bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm, hướng đến xuất khẩu. Riêng về công nghiệp chế biến các sản phẩm nông lâm sản tập trung tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
· Công nghiệp dệt may: Thu hút công nghiệp may mặc sử dụng nhiều lao động địa phương gắn với định hướng tăng cường đầu tư chiều sâu, tham gia vào các công đoạn thiết kế mẫu mã, tiếp thụ, tiêu thụ nhằm nâng cáo giá trị tăng thêm trong sản phẩm và giảm dần tỷ lệ gia công. Tập trung tại Phong Vân, Biển Động:

· Công nghiệp sản xuất đá cây, thùng xốp, mỳ: Tập trung tại Giáp Sơn, Biển Động, Phong Vân, Tân Sơn.
4.3.3. Định hướng phát triển không gian thương mại, dịch vụ

Ngành thương mại dịch vụ của Lục Ngạn gắn chặt với các vùng nguyên liệu và các cơ sở sản xuất công nghiệp và hệ thống giao thông cấp vùng, liên vùng. Một nền kinh tế với động lực chính là lâm nghiệp và nông sản, vùng huyện Lục Ngạn tổ chức hệ thống các không gian TMDV, công nghiệp, vùng nguyên liệu thành các nhóm tập trung, tạo điều kiện cho việc khép kín quy trình cho mỗi sản phẩm. Một số các cực động lực chính trong vùng sẽ tổ chức các đầu mối thương mại, các đô thị sẽ hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ.
	Sơ đồ không gian phát triển TMDV vùng huyện
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	Nguồn: Nhóm công trình


· Không gian phát triển Thương mại dịch vụ chủ yếu dọc theo các trục tăng trưởng và các hành lang hỗ trợ phát triển kinh tế: QL31, 279, ĐT 289, 289C, 291B, 290, 248, ĐH84, 88.

· Hệ thống thương mại dịch vụ vùng huyện gồm các chợ đô thị, nông thôn (truyền thống), các chợ đầu mối và các trung tâm thương mại.

· Tất cả các đơn vị hành chính được bố trí chợ đô thị hoặc nông thôn.

· Tổ chức các trung tâm thương mại tại các điểm đô thị: Phì Điền, Biển Động, Tân Sơn, Tân Mộc.
· Hình thành các chợ đầu mối tại Phì Điền, xuất nhập hàng hóa, sản phẩm vùng dọc QL31 và phía Nam vùng huyện; tại xã Phong Vân phục vụ cho vùng phía Bắc huyện Lục Ngạn, dọc theo các tuyến QL279, ĐT290, 248.
4.3.4. Định hướng phát triển không gian du lịch

Du lịch huyện Lục Ngạn hướng đến các sản phẩm mang tính đặc trưng, thế mạnh của vùng là tính sinh thái và sự đa dạng của văn hóa bản địa.

· Du lịch sinh thái gắn với cảnh quan tự nhiên hồ Cấm Sơn, hồ Trại Muối (Giáp Sơn), hồ Đồng Man (Biển Động), hồ Đồng Cốc, hồ Dộc Bấu (Biên Sơn), hồ Khuôn Vố (Tân Lập), Khe Sàng (Đèo Gia), hồ Lòng Thuyền (Tân Mộc), sông Lục Nam, sông Thảo, vườn đồi cây ăn quả.

· Du lịch cộng đồng gắn với văn hóa, lễ hội các sắc tộc khác nhau trên địa bàn và hệ thống các di tích. Đặc biệt là khu vực Bản Hoa (Tân Sơn) và 08 di tích cấp tỉnh trên địa bàn huyện.

· Di tích cấp Quốc gia chùa Am Vãi nằm tại xã Nam Dương, song quần thể cảnh quan và kết nối giao thông thuận lợi với các xã Tân Mộc, Tân Lập thuộc huyện Lục Ngạn. Các xã này cũng có thể kết hợp với dư địa của các giá trị đó để tổ chức các loại hình du lịch phù hợp.

	Sơ đồ không gian phát triển Du lịch vùng huyện
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	Nguồn: Nhóm công trình


· Tổ chức khu, điểm du lịch sinh thái khu vực hồ Cấm Sơn và các hồ khác trong vùng huyện. Các khu, điểm du lịch có quy mô vừa và nhỏ, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến môi trường nước, tránh san gạt có quy mô lớn, ảnh hưởng đến cấu trúc cảnh quan, địa hình tự nhiên.

· Quy hoạch không gian du lịch sinh thái nông nghiệp, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi, giải trí dọc sông Lục Nam.

· Xây dựng các điểm du lịch sinh thái, kết hợp làng nghề truyền thống, du lịch vườn đồi tại các xã Tân Sơn, Giáp Sơn, Biên Sơn Tân Quang, Đồng Cốc, Kim Sơn, Biển Động, Tân Mộc.

· Tổ chức các hình thức du lịch khám phá, trải nghiệm dưới tán rừng tại các xã Tân Sơn, Cấm Sơn, Sơn Hải, Hộ Đáp, Phong Minh, Sa Lý, Tân Mộc, Tân Lập, Đèo Gia.
· Hình thành trung tâm du lịch, các điểm du lịch cộng đồng phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Bắc Hoa, Tân Sơn. Trung tâm du lịch tại Phì Điền, đầu mối du lịch toàn vùng huyện. Trung tâm du lịch tại Biển Động, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, lễ hôi, di sản gắn với di tích cấp tỉnh Đình, đền, chùa Biển Động.
4.3.5. Định hướng phát triển không gian nông lâm nghiệp

Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa có chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và mang lại thu nhập cao cho nông dân; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung theo tiêu chuẩn an toàn, từng bước hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hướng vào các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo ra sản phẩm có chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm, gắn sản xuất với phát triển dịch vụ du lịch sinh thái; đồng thời gắn với phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại hóa nông thôn và bảo vệ môi trường, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

Thực hiện khoanh vùng các vùng chuyên sản xuất nông nghiệp trọng điểm, lâu dài của huyện để hạn chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm cơ sở tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, theo chuỗi giá trị.
a. Trồng trọt:

· Vùng trồng lúa được tập trung ở các khu vực sau: 

	Sơ đồ không gian phát triển nông lâm sản vùng huyện
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	Nguồn: Nhóm công trình


· Khu lúa Bắc Lục Ngạn: Tập trung thuộc khu vực các xã Tân Sơn, Cấm Sơn,  Hộ Đáp và một phần xã Phong Vân, khai thác sử dụng chủ yếu công trình đầu nguồn dẫn nước tưới từ hồ Cấm Sơn.

· Đông Lục Ngạn: Thuộc khu vực các xã Biển Động và Phú Nhuận, khai thác sử dụng công trình tưới bơm lấy nước từ sông Lục Nam và công trình hồ chứa Đồng Man.

· Xác định các vùng sản xuất trồng trọt tập trung:
Xác định các khu trồng cây ăn quả tập trung cung ứng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu như sau:  

· Khu cây ăn quả Lục Ngạn - Lục Nam vùng hữu ngạn sông Lục Nam: Tập trung thuộc khu vực các xã Biên Sơn, Giáp Sơn, Tân Quang, Phì Điền, Đồng Cốc, Tân Hoa, Biển Động, Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý, Hộ Đáp, Sơn Hải, Đèo Gia, Kim Sơn, Phú Nhuận. 

· Vùng sản xuất vải tập trung: Xác định 17 vùng sản xuất vải tập trung, với diện tích 7.865 ha, trong đó có 01 vùng ứng dụng công nghệ.
Vùng trồng vải tập trung

	TT
	Đơn vị hành chính cấp huyện
	Tên vùng tập trung
	Tên sản phẩm
	Quy mô
(ha)
	Thuộc vùng UDCNC
	Địa điểm xứ đồng, thôn, xã

	1
	H. Lục Ngạn
	Cấm Sơn
	Vải thiều
	327
	 
	Xã Cấm Sơn

	2
	H. Lục Ngạn
	Tân Sơn
	Vải thiều
	665
	 
	Xã Tân Sơn

	3
	H. Lục Ngạn
	Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý
	Vải thiều
	600
	 
	Xã Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý

	4
	H. Lục Ngạn
	Hộ Đáp
	Vải thiều
	630
	 
	Xã Hộ Đáp

	5
	H. Lục Ngạn
	Sơn Hải
	Vải thiều
	408
	 
	Xã Sơn Hải

	6
	H. Lục Ngạn
	Biên Sơn
	Vải thiều
	627
	 
	Xã Biên Sơn

	7
	H. Lục Ngạn
	Đèo Gia
	Vải thiều
	200
	 
	Xã Đèo Gia

	8
	H. Lục Ngạn
	Kim Sơn
	Vải thiều
	148
	 
	Xã Kim Sơn

	9
	H. Lục Ngạn
	Tân Hoa
	Vải thiều
	519
	 
	Xã Tân Hoa

	10
	H. Lục Ngạn
	Biển Động
	Vải thiều
	845
	 
	Xã Biển Động

	11
	H. Lục Ngạn
	Phì Điền
	Vải thiều
	235
	 
	Xã Phì Điền

	12
	H. Lục Ngạn
	Tân Quang
	Vải thiều
	480
	 
	Xã Tân Quang

	13
	H. Lục Ngạn
	Đồng Cốc
	Vải thiều
	525
	 
	Xã Đồng Cốc

	14
	H. Lục Ngạn
	Tân Lập
	Vải thiều
	726
	 
	Xã Tân Lập

	15
	H. Lục Ngạn
	Phú Nhuận
	Vải thiều
	330
	 
	Xã Phú Nhuận

	16
	H. Lục Ngạn
	Tân Mộc
	Vải thiều
	343
	 
	Xã Tân Mộc

	17
	H. Lục Ngạn
	Giáp Sơn
	Vải thiều CNC
	660
	UDCNC (QH cũ)
	Xã Giáp Sơn

	 
	Cộng:
	17 vùng
	 
	7.865
	 
	 


Nguồn: Phương án phát triển Huyện Lục Ngạn – QH tỉnh Bắc Giang
· Vùng sản xuất bưởi tập trung: Xác định 01 vùng bưởi tập trung: Xã Tân Mộc, quy mô khoảng 200ha.
· Vùng sản xuất cam tập trung: Xác định 03 vùng trồng Cam tập trung gồm: Xã Tân Mộc, quy mô khoảng 550 ha (có ứng dụng CNC); Xã Tân Lập, quy mô khoảng 100 ha; Xã Tân Quang, quy mô khoảng 300 ha (có ứng dụng CNC)
· Vùng sản xuất nhãn tập trung: gồm các xã Tân Sơn (50 ha); Phong Vân (50 ha); Hộ Đáp (70ha); Biên Sơn (50 ha); Giáp Sơn (140 ha); Phì Điền (35 ha); Tân Quang (75 ha); Tân Lập (40 ha); Đèo Gia (70 ha)
· Vùng sản xuất táo tập trung: Cấm Sơn (30 ha); Tân Sơn (30 ha); Phong Vân (30 ha); Hộ Đáp (30 ha);  Biên Sơn (120 ha); Giáp Sơn (130 ha); Biển Động (40 ha); Phì Điền (170 ha); Tân Quang (60 ha); Đồng Cốc (30 ha); Phú Nhuận (80 ha).
· Một số giải pháp chủ yếu phát triển vùng sản xuất cây ăn quả tập trung:

Giải pháp về tổ chức sản xuất: Tổ chức sản xuất theo mô hình HTX, áp dụng công nghệ GAP (Good Agricultural Practices), Global GAP, VietGAP cho sản xuất cây ăn quả, mà chủ yếu là khía cạnh an toàn. Huyện tập trung sản xuất nhóm cây ăn quả có tiềm năng và lợi thế như: vải, cam, bưởi…

Giải pháp về giống: Cung cấp một số loại giống mới bằng phương pháp ghép cành, giống nuôi cấy mô, những giống có năng suất cao, phẩm chất tốt. Thay những giống chất lượng kém, giống thoái hóa.

Giải pháp về tổ chức quản lý và liên kết trong sản xuất: Ngành NN cần hỗ trợ liên kết 4 nhà hoặc hỗ trợ nhà vườn sản xuất, tiêu thụ theo các tổ hợp tác, HTX. Tăng cường XHH các dịch vụ công như: kiểm nghiệm, kiểm tra đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, khuyến nông. Hoàn thiện khung pháp lý về kiểm dịch thực vật. Tổ chức sản xuất theo liên kết dọc giữa những người tham gia các công đoạn từ trồng, đến thu mua sản phẩm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thông qua các hợp đồng kinh tế để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo phát triển bền vững và ổn định, đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tổ chức sản xuất theo liên kết ngang giữa các nhà sản xuất theo từng khâu trong chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên liệu, chế biến, bảo quản và tiêu thụ dưới các hình thức HTX, hiệp hội. Trên cơ sở đó tỉnh sẽ có chương trình hỗ trợ các thành viên về các kỹ năng cần thiết trong sản xuất kinh doanh, vay vốn, đầu tư hạ tầng và các vấn để liên quan cho phát triển.

Giải pháp về phát triển KH - CN bảo quản và chế biến: Thực hiện các nghiên cứu cải tiến giống, quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng cây ăn quả; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chế biến, bảo quản và vận chuyển… Công tác khuyến nông tập trung vào phổ biến, chuyển giao công nghệ xử lý và bảo quản nông sản sau thu hoạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

b. Chăn nuôi:
Tập trung công nghệ cao vào các khâu giống vật nuôi, xây dựng trang trại đồng bộ, hệ thống chuồng trại khép kín, ứng dụng các công nghệ quản lý trang trại thông minh, công nghệ điều khiển thông minh, chủ động kiểm soát nhiệt độ, tự động cung cấp thức ăn tùy theo độ tuổi của vật nuôi, lập trình số lần cho ăn trong ngày, định lượng cho mỗi lần ăn, tự động mở đèn thắp sang trang trại, thắp sang khi cho ăn.

Quy hoạch 02 khu chăn nuôi tập trung vật nuôi đặc sản, giá trị hàng hóa cao, bao gồm:

· Khu chăn nuôi Bắc Lục Nam- Tây Lục Ngạn: tập trung khu vực liên các xã thuộc Lục Nam gồm Đông Phú, Đông Hưng, Tam Dị, Bảo Sơn, Thanh Lâm, Bảo Đài, Chu Điện và  khu vực liên các xã thuộc Lục Ngạn gồm Cấm Sơn, Sơn Hải, Kiên Lao, Kiên Thành, Hộ Đáp, Biên Sơn, Thanh Hải, Hồng Giang. 
· Khu chăn nuôi Tây Nam Lục Ngạn: liên các xã Quý Sơn, Phượng Sơn, Trù Hữu, Mỹ An, Nam Dương và Tân Mộc, Thị trấn Chũ, Tân Sơn, Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý, Kim Sơn.
Các vùng chăn nuôi cụ thể như sau:

· Quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung:
· Vùng chăn nuôi gà tập trung: 
Vùng chăn nuôi gà tập trung

	TT
	Tên Vùng
tập trung
	Quy mô (con/năm)
	Địa điểm xứ đồng, thôn, xã, thị trấn

	1
	Vùng nuôi gà 1
	600.000
	Xã Biên Sơn, Thị trấn Chũ, Hồng Giang, Thanh Hải

	2
	Vùng nuôi gà 2
	700.000
	Xã Sơn Hải, Trù Hựu, Kiên Lao, Kiên Thành

	3
	Vùng nuôi gà 3
	700.000
	Xã Nam Dương, Mỹ An, Tân Mộc

	4
	Vùng nuôi gà 4
	500.000
	Xã Phượng Sơn, Quý Sơn

	5
	Vùng nuôi gà 5
	800.000
	Xã Cấm Sơn, Hộ Đáp, Tân Sơn, Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý

	 
	5 vùng
	3.300.000
	 


Nguồn: Phương án phát triển Huyện Lục Ngạn – QH tỉnh Bắc Giang
· Vùng chăn nuôi dê:
Vùng chăn nuôi dê tập trung

	TT
	Tên Vùng
tập trung
	Tên sản phẩm
	Quy mô (con)
	Địa điểm xứ đồng, thôn, xã/ phường,/ thị trấn

	1
	Vùng nuôi dê 1
	Dê 
	1.000
	Xã Sa Lý, Phong Minh

	2
	Vùng nuôi dê 2
	Dê 
	2.000
	Xã Phong Vân, Hộ Đáp, Tân Sơn, Cấm Sơn

	3
	Vùng nuôi dê 3
	Dê 
	4.000
	Xã Kiên Thành, Biên Sơn, Thanh Hải

	 
	3 vùng
	 
	7.000
	 


Nguồn: Phương án phát triển Huyện Lục Ngạn – QH tỉnh Bắc Giang

· Vùng chăn nuôi ong:
Vùng chăn nuôi Ong tập trung

	TT
	Tên Vùng
tập trung
	Quy mô
(đàn)
	Địa điểm xứ đồng, thôn, xã/ phường,/ thị trấn

	1
	Vùng nuôi ong 1
	12.000
	Xã Thanh Hải, Kiên Thành, Biên Sơn, Thị trấn Chũ

	2
	Vùng nuôi ong 2
	10.000
	Xã Mỹ An, Quý Sơn, Phượng Sơn, Trù Hựu

	3
	Vùng nuôi ong 3
	10.000
	Xã Giáp Sơn, Đồng Cốc, Phì Điền, Hồng Giang

	4
	Vùng nuôi ong 4
	10.000
	Xã Hộ Đáp, Tân Sơn, Cấm Sơn, Phong Vân

	 
	4 vùng
	42.000
	 


Nguồn: Phương án phát triển Huyện Lục Ngạn – QH tỉnh Bắc Giang
c. Lâm nghiệp:
Điều chỉnh lại cơ cấu 3 loại rừng để tiến hành bảo vệ, phát triển hợp lý, đảm bảo hiệu quả, bền vững theo hướng rà soát tăng diện tích rừng phòng hộ ở những nơi có rừng tự nhiên đa dạng sinh học, cần bảo vệ nghiêm ngặt; chuyển diện tích rừng tự nhiên của các Ban quản lý rừng, cộng đồng dân cư, UBND xã sang rừng phòng hộ; giảm diện tích rừng sản xuất ở những khu vực nhỏ lẻ để lấy quỹ đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội chung toàn huyện; chuyển diện tích cây ăn quả trên đất đồi núi không hiệu sang quy hoạch lâm nghiệp để trồng cây lấy gỗ. 

Bố trí các khu vực tập trung phát triển không gian che phủ rừng tại Vùng đầu nguồn các hồ lớn Đông Bắc tỉnh (Khu vực vành đai rừng Đông Bắc tỉnh thuộc huyện Lục Ngạn). Mở rộng tăng độ che phủ rừng tập trung đầu nguồn hồ Cấm Sơn, khu vực phía Bắc huyện Lục Ngạn tại các xã Sa Lý, Phong Minh, Tân Sơn, Hộ Đáp, Sơn Hải, Cấm Sơn, Phong Vân. 

Duy trì, bảo vệ phát triển 10.153 ha rừng phòng hộ. Quy hoạch 04 vùng sản xuất rừng tập trung gồm 23 đơn vị hành chính (gồm cả huyện Lục Ngạn và thị xã Chũ, tương lai) với diện tích 24.300 ha, cụ thể như sau:

Vùng sản xuất rừng trồng tập trung

	Tên vùng tập trung
	Quy mô
(ha)
	Địa điểm xã/ thị trấn

	Vùng 1
	2.610
	5 xã: Biển Động; Đồng Cốc; Kim Sơn; Phú Nhuận; Tân Hoa. Trong đó: Diện tích trồng rừng gỗ lớn là: 1150 ha; 

	Vùng 2
	8.670
	9 xã: Biên Sơn; Hộ Đáp; Kiên Lao; Kiên Thành; Hộ Đáp; Sơn Hải; Quý Sơn; Thành Hải và một phần của xã Phong Vân và xã Tân Sơn. Trong đó: Diện tích trồng rừng gỗ lớn là: 2.490 ha; Diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ QLRBV là: 2.180 ha

	Vùng 3
	5.030
	5 xã: Cấm Sơn; Phong Minh; Xa Lý; và một phần diện tích của xã Phong Vân và Tân Sơn. Trong đó: Diện tích trồng rừng gỗ lớn là: 1.660 ha; Diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ QLRBV là: 900 ha

	Vùng 4
	7.990
	4 xã: Đèo Gia; Nam Dương; Tân Lập; Tân Mộc. Trong đó: Diện tích trồng rừng gỗ lớn là: 2.200 ha; Diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ QLRBV là: 920 ha

	4 Vùng
	24.300
	Diện tích trồng rừng gỗ lớn là: 7.500 ha; Diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ QLRBV là: 4.000 ha


Nguồn: Phương án phát triển Huyện Lục Ngạn – QH tỉnh Bắc Giang
· Đối với rừng phòng hộ: cần tuyển chọn các loài cây bản địa ở tầng cao, cây phù trợ hỗn giao ở tầng trung hoặc phục hồi đa dạng tầng thứ do tái sinh tự nhiên dưới cây chính.

· Đối với rừng sản xuất: làm giàu rừng tự nhiên cần ưu tiên cây bản địa gỗ sáng màu, lớn nhanh như: Keo tai tượng, bạch đàn... Thâm canh trồng các loài cây bạch đàn và keo lai tạo cây con từ phương pháp sản xuất mô tế bào.

· Cây phân tán: Lấy gỗ củi thì trồng bạch đàn Uro và keo lai, phục vụ  cảnh quan môi trường cần trồng tập đoàn cây đã được lựa chọn phù hợp với nơi cần phải trồng cây.

d. Công trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp:

· Hệ thống hạ tầng thủy lợi: Xây mới hồ làng Chả (xã Phong Vân), hồ Ruồng (xã Đèo Gia), trạm bơm sông Thảo (xã Biển Động); cải tạo các hồ chứa, hệ thống kênh mương của địa phương quản lý. Nâng tỷ lệ cứng hóa kênh mương trên địa bàn đạt 60%. 

· Quy hoạch nhà máy chế biến hoa quả tại Tân Hoa, diện tich dự kiến 3,0ha.

· Quy hoạch cơ sở sản xuất giống.
· Quy hoạch hệ thống thu mua, bảo quản, đóng gói sản phẩm. Các điểm thu gom, tập kết, sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm.
4.4. Định hướng phát triển không gian hệ thống hạ tầng xã hội

1. Hệ thống hạ tầng quản trị hành chính:
· Cấp huyện:

· Quy hoạch mới trung tâm chính trị, hành chính huyện Lục Ngạn tại thị trấn Phì Điền: các công trình UBND huyện, Đảng ủy Huyện, Hội đồng nhân dân huyện và các công trình thuộc khối tư pháp, hành pháp.
· Xây dựng mới các công trình các phòng ban chuyên môn về tài chính, kế toán.

· Xây dựng mới các công trình phục vụ công tác an ninh, quốc phòng.

· Xây dựng mới các công trình quản trị cấp huyện mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật: giao thông, điện, nước ...

· Cấp thị trấn, xã:

· Cải tạo, mở rộng các UBND xã hiện trạng.

· Quy hoạch, xây dựng mới các công trình UBND, Hội đồng nhân dân, Đảng ủy ... cho các đô thị mới hình thành trong tương lai.

2. Hệ thống hạ tầng giáo dục:
· Duy trì trường quy mô 01 trưởng THPT, cụ thể: THPT Lục Ngạn 2 (xã Tân Hoa), diện tích 2,28 ha, quy mô 1.980 học sinh.
· Mở rộng trường THPT Lục Ngạn 4 (Tân Sơn), diện tích tăng thêm 0,5ha, quy mô đến năm 2030 là 2,17ha, 1.584 học sinh.
· Trung tâm GDTX-GDNN huyện  Lục Ngạn diện tích tăng thêm 2ha, quy mô đến năm 2030 là 2,78ha, 1.755 học sinh.

· Duy trì, mở rộng (nếu cần thiết) các khối trường mầm non, tiểu học, phổ thông cơ sở tại mỗi đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn.

Quy hoạch mới: vị trí, quy mô diện tích các trường sẽ được tính toán cụ thể trong giai đoạn lập QHXD nông thôn mới hoặc QHĐT các thị trấn.

· Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn.

· Trường cao đẳng nghề Lục Ngạn.
· Trường THPT Lục Ngạn 6, tại xã Giáp Sơn.
· Trường THPT tại thị trấn Tân Mộc (giai đoạn 2030 – 2040).
3. Hệ thống hạ tầng y tế:

· Quy hoạch xây dựng mới Trung tâm y tế huyện.

· Xây dựng mới cở sở vật chất cho các Trạm y tế xã, thị trấn còn lại như: Cấm Sơn, Tân Quang, Tân Mộc, Sơn Hải,...

· Xây dựng kiên cố tất cả các Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn.

· Triển khai thêm 01 cơ sở điều trị Methadone tại Phòng khám đa khoa khu vực Tân Sơn.

· Phát triển toàn diện y tế cơ sở, đảm bảo 100% các trạm y tế xã có bác sỹ công tác thường xuyên; 100% trạm y tế xã có đủ 5 nhóm cơ cấu biên chế phục vụ các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

· Đầu tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng với nhiệm vụ chuyên môn của tuyến xã và tuyến huyện. 

· Từ năm 2025 trở đi, có trên 95 % dân số được quản lý sức khỏe; 100 % các Trạm Y tế thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. 

· Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến  khích đầu tư vào lĩnh vực y tế. Đến năm 2030, quy hoạch mới 3 cơ sở y tế tư nhân với tổng diện tích 7,2 ha để thu hút đầu tư.

4. Văn hóa, thể thao:

· Cấp huyện:

· Xây dựng mới khu trung tâm văn hóa, hội nghị cấp huyện (quảng trường, nhà trưng bày, triển lãm, rạp chiếu phim, khu vui chơi), phụ vụ việc tổ chức hội nghị, các sự kiện lớn, vui chơi giải trí…
· Quy hoạch khu Liên hợp thể thao của huyện (sân vận động, nhà thi đấu đa năng, bể bơi) đáp ứng nhu cầu hoạt động TDTT, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao.

· Quy hoạch khu công viên cây xanh cấp huyện, đô thị.

· Quy hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa TT&TT huyện (cả thiết bị truyền thanh, truyền hình).
· Xây dựng mới Thư viện huyện đảm bảo cho hoạt động chuyên môn, chức năng phục vụ đáp ứng nhu cầu đọc của đọc giả.

· Phát triển các Trung tâm Văn hoá- Thông tin, nhà sinh hoạt văn hoá, nhà sinh hoạt cộng đồng.

· Cấp thị trấn, xã:

· Nhà văn hoá: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các nhà văn hoá xã, nhà văn hoá thôn, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTT&DL.
· Xây dựng nhà trưng bày và sinh hoạt cộng đồng thôn Bắc Hoa, Tân Sơn.

· Nhà thi đấu: Xây mới các nhà thi đấu cấp đô thị và 02 nhà thi đấu tại các xã (Giáp Sơn, Đèo Gia).

· Sân vận động: Cải tạo, xây mới các sân vận động đô thị và 03 sân vận động các xã (Giáp Sơn, Đèo Gia, Phong Vân).
· Bể bơi: Xây mới 03 bể bơi: Bể bơi xã Giáp Sơn; Bể bơi xã Tân Hoa; Bể bơi xã Tân Sơn; đến năm 2040 mỗi xã có 01 bể bơi. 

· Khu thể thao: Cải tạo, xây mới các khu thể thao thôn, tổ dân phố.

· Bố trí quỹ đất TDTT để đảm bảo các đơn vị hành chính cấp xã có đủ đất xây dựng 01 sân thể thao tổng hợp với diện tích từ 6.000 - 7.000 m2; trung tâm TDTT đô thị đảm bảo các tiêu chí đô thị loại V hoặc IV (tùy từng giai đoạn phát triển đô thị).
· Các công trình di tích:

· Bảo tồn và phát huy giá trị các công trình di tích cấp tỉnh trên địa bàn huyện.

· Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng 02 di tích cấp tỉnh: Đình Luồng (Biên Sơn); Đình Đoàn Kết (Tân Quang).
· Bảo tồn các giá trị văn hoá: Nâng cấp hội hát Tân Sơn và phiên chợ xuân vùng cao thành Lễ hội văn hoá cấp vùng.
· Lập hồ sơ đề nghị Bộ VHTTDL công nhận hát Sloong hao (Dân tộc Nùng), hát Soọng cô (Dân tộc Sán Dìu) Lục Ngạn là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

· Bảo tồn nhà cổ thôn Bắc Hoa, Tân Sơn gắn kết với phát triển văn hoá, du lịch.

· Bảo tồn và phục dựng 1, 2 lễ hội truyền thống: lễ hội lồng tồng của người Tày, lễ cầu mùa của người Dao. 

· Xác định 01 điểm quy hoạch khảo cổ học: Chùa Khả Lã, Xã Tân Lập 300 m2.

4.5. Định hướng phát triển không gian đô thị & nông thôn
4.5.1. Định hướng không gian phát triển đô thị

1. Mạng lưới Đô thị:

	Sơ đồ mạng lưới không gian đô thị vùng huyện Lục Ngạn
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	Nguồn: Nhóm công trình


· Huyện Lục Ngạn hình thành 04 đô thị mới gồm Phì Điền, Biển Động, Tân Sơn, Tân Mộc.

· Giai đoạn 2030: Hoàn thành nâng cấp xã Biển Động thành thị trấn Biển Động, đô thị loại V. (Năm 2025: thành lập, thị trấn Biển Động đã được công nhận là đô thị loại V. Hoàn thành nâng cấp đô thị, Biển Động vào năm 2024).

· Giai đoạn 2030: Hoàn thành nâng cấp xã Phì Điền thành thị trấn Phì Điền, đô thị loại V. (Sau năm 2025 thành lập thị trấn Phì Điền trên cơ sở khu vực quy hoạch chung thị trấn Phì Điền đã được UBND tỉnh phê duyệt).

· Đến năm 2040: Tân Sơn được công nhận là đô thị loại V. (Hoàn thành nâng cấp xã Tân Sơn thành thị trấn Tân Sơn, đô thị loại V vào năm 2035).

· Đến năm 2040: Tân Mộc được công nhận là đô thị loại V. 

2. Phương án phát triển đô thị:

a. Đô thị Phì Điền:

· Tính chất: là đô thị huyện lỵ, đô thị trung tâm, tổng hợp các chức năng của huyện Lục Ngạn.

· Thị trấn Phì Điền là đô thị loại V mới phát triển, hình thành trên cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của xã Phì Điền.

· Lộ trình phát triển đô thị: 

· Đến năm 2025: Hoàn thiện quy hoạch chung đô thị và tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng để đáp ứng theo các tiêu chuẩn của đô thị loại V. Lập đề án công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Thành lập thị trấn Phì Điền vào giai đoạn sau năm 2025.

· Đến năm 2030: Tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

· Đến năm 2040: Mở rộng không gian xây dựng đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển. Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ mở rộng không gian xây dựng đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại IV. Xây dựng các khu chức năng của đô thị, phát triển gắn với các không gian mở rộng. Lập đề án công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

b. Đô thị Biển Động:

· Tính chất: Là đô thị dịch vụ thương mại - dịch vụ thuộc huyện Lục Ngạn.

· Thị trấn Biển Động là đô thị loại V mới phát triển, hình thành trên cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của xã Biển Động hiện nay.

· Lộ trình phát triển đô thị: 

· Đến năm 2025: Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng để đáp ứng theo các tiêu chuẩn của đô thị loại V. Lập đề án công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại V vào năm 2024 và thành lập thị trấn Biển Động vào năm 2025 trên cơ sở phạm vi quy hoạch chung thị trấn Biển Động đã được UBND tỉnh phê duyệt.

· Đến năm 2030: Tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

· Đến năm 2040: Mở rộng không gian xây dựng đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển. Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ mở rộng không gian xây dựng đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại IV. Xây dựng các khu chức năng của đô thị, phát triển gắn với các không gian mở rộng. Lập đề án công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

c. Đô thị Tân Sơn:

· Tính chất: Là đô thị văn hóa, du lịch sinh thái vùng phía Bắc huyện Lục Ngạn. Đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện và các xã lân cận.

· Thị trấn Tân Sơn là đô thị loại V mới phát triển, hình thành trên cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của xã Tân Sơn hiện nay.

· Lộ trình phát triển đô thị:

· Đến năm 2030: Lập đồ án quy hoạch chung đô thị và tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng để đáp ứng theo các tiêu chuẩn của đô thị loại V. Lập đề án công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại V giai đoạn sau năm 2030.
· Đến năm 2040: Tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại V. Xây dựng các khu chức năng của đô thị phát triển gắn với các trục không gian chính của đô thị.

d. Đô thị Tân Mộc:

· Tính chất: Là đô thị dịch vụ thương mại - dịch vụ nông lâm nghiệp, du lịch sinh thái vùng phía Nam huyện Lục Ngạn và thị xã Chũ (tương lai). Đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện và các xã lân cận (bao gồm cả các xã ngoại thị của thị xã Chũ tương lai).

· Thị trấn Tân Mộc là đô thị loại V mới phát triển, hình thành trên cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của xã Tân Mộc hiện nay.

· Lộ trình phát triển đô thị:

· Đến năm 2030: có các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng để đáp ứng theo các tiêu chuẩn của đô thị loại V.
· Đến năm 2040: Lập quy hoạch chung đô thị và tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng để đáp ứng theo các tiêu chuẩn của đô thị loại V. Lập đề án công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Thành lập thị trấn Tân Mộc vào năm 2040.
4.5.2. Định hướng không gian phát triển nông thôn

	Sơ đồ mạng lưới không gian nông thôn vùng huyện Lục Ngạn

	[image: image56.jpg]Cém

Son
Tan
Son
Phong Minh
H6 Bap Phong
. Van
Son Hai
Trwéng bén Quéc gia TB1
Bién
Son
Kim Son
Phi
bien =
Gidp ® '®) Bién
Son . Tan Hoa boéng
. Tan Dbéng
Quang Cée

béo Gia

Phd Nhuan

Phuc Son
H. Son Béng

@ rungtambo th

. Trung tdm X&






	Nguồn: Nhóm công trình


Đối với các vùng nông thôn, động lực chủ yếu để phát triển các khu dân cư nông thôn là phát triển tiểu thủ công nghiệp và nông lâm nghiệp, xây dựng các trung tâm xã - các điểm dân cư nông thôn để vừa khai thác các tiềm năng sẵn có, vừa tạo động lực mới, làm điểm tựa phát triển kinh tế, trung tâm dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa và các lĩnh vực xã hội cho khu vực nông thôn.


Hướng phát triển dân cư nông thôn theo Chương trình phát triển nông thôn mới với mục tiêu chung: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại với các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giầu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh - trật tự được giữ vũng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án; huy động các nguồn vốn, hỗ trợ vốn tín dụng và huy động sức dân trên tinh thần tự nguyện để xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò chủ thể của người dân; tổ chức tuyên truyền theo quan điểm “dân biết, dân bàn, dân giám sát và dân hưởng thụ”.

· Trung tâm các xã:
· Trung tâm các xã được quy hoạch mỗi trung tâm có quy mô diện tích 10-30 ha, quy mô dân số từ 3.000 - 7.000 người đối với khu vực miền núi, từ 7.000 người – trên 10.000 người đối với khu vực đồng bằng. Đây là trung tâm kinh tế, văn hoá của xã. Các cụm trung tâm xã hoàn thiện thêm các công trình văn hoá thể thao, các công trình hạ tầng khác như bưu điện, chợ, sân thể thao xã (60x90m)…đảm bảo đầy đủ thành phần, quy mô, bán kính phục vụ. 

· Trung tâm thôn xóm:
· Nhà văn hóa thôn, trường mầm non... nên được bố trí tập trung kết hợp với các không gian công cộng, nghỉ ngơi để tạo không gian trung tâm cho thôn xóm.
· Các tuyến dân cư tập trung:
· Phân bố dọc theo các tuyến đường giao thông liên xã, hiện nay các tuyến này đã có dân cư khá đông, cần quy hoạch đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng như đường giao thông nông thôn, lưới điện, nước, sinh hoạt, hệ thống trường lớp, hệ thống y tế, hệ thống các thiết chế văn hóa- xã hội v.v. 

· Đối với cảnh quan làng bản, khu dân cư:
· Cải tạo chỉnh trang các thôn, bản, làng trên cơ sở hiện có, tăng cường mật độ cây xanh tại các khu vực đất trống, các công trình xây mới theo kiến trúc truyền thống các dân tộc. Xây dựng nhà ở nông thôn nên sử dụng vật liệu địa phương, mật độ xây dựng thấp, nhà có nhiều cây xanh.

· Quy hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị:

· Bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan kiến trúc truyền thống cũng như các giá trị văn hóa truyền thống khu vực làng, thôn, xóm, nhóm cư dân đã định cư lâu đời, có những nét văn hoá cộng đồng đặc trưng và được trao truyền cho đến ngày nay, đặc biệt là khu vực làng cổ Bắc Hoa, Tân Sơn. Bảo tồn các công trình di tích lịch sử có giá trị, đã được xếp hạng và trong danh sách đề nghị xếp hạng trong tương lai.

· Nhà ở nông thôn:
· Khuyến khích nhà ở theo mô hình trang trại: Đây là mô hình phù hợp với sản xuất nông nghiệp ở quy mô hộ gia đình, trong đó nhà ở gắn với các hoạt động trồng hoa, trồng rau sạch.

· Các điểm dân cư nông thôn được liên kết với đô thị bằng mạng lưới giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác, giữ vai trò phục vụ sản xuất công nghiệp /tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, du lịch, nghỉ dưỡng, giảm tải diện tích cư trú...cho đô thị. 

· Các điểm dân cư nông thôn được đầu tư hạ tầng kỹ thuật – xã hội nhanh và có điều kiện cũng như cơ hội phát triển, tương lai sẽ trở thành một bộ phận của đô thị mở rộng hoặc cấu trúc làng xã bền vững. Toàn huyện có thể chia thành 2 mô hình xã nông thôn mới, ứng với các địa hình:

(1) Mô hình xã nông thôn đồng bằng:
· Hình thành các khu trung tâm xã (UBND, trung tâm thương mại, trường học, trung tâm công viên, TDTT, y tế, văn hóa…), cụm thôn, cụm dân cư tập trung theo các hệ thống giao thông. Tăng cường các tuyến không gian liên kết không gian đồng bằng dọc QL31 với khu vực trung du gò đồi.

· Các khu vực dân cư tập trung theo làng, cụm thôn.

· Quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp, vùng chăn nuôi, định hướng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…

(2) Mô hình xã nông thôn vùng đồi núi và trung du:
· Động lực phát triển và ngành nghề chính là kinh tế vườn đồi, đặc biệt là các loại cây ăn quả, rừng sản xuất… 

· Không gian quy hoạch: kết hợp giữa phát triển tập trung với phân tán; các khu vực dân cư tập trung theo tuyến, cụm. Xây dựng các cụm trung tâm công cộng, dịch vụ (trụ sở, trường học, nhà văn hóa, TDTT, trạm y tế, chợ, bưu điện…), kết nối với các không gian ở và không gian sản xuất nông lâm nghiệp.

· Quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp gắn với hệ thống các công trình phục vụ sản xuất: khu bảo quản sau thu hoạch và chế biến, khu tiếp thị giới thiệu sản phẩm, trạm khuyến nông…

· Kiến trúc công trình: Khai thác các vùng kiến trúc đặc thù theo vùng, dân tộc và kiến trúc nhà vườn

· Xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn đồng bộ theo các tiêu chí nông thôn mới.

4.6. Khung không gian thiên nhiên và bảo vệ di tích

1. Phân vùng bảo vệ:

a. Vùng bảo vệ nghiêm ngặt:
Bao gồm các khu bảo tồn thiên nhiên và vùng có các yếu tố, đối tượng nhạy cảm đặc biệt khác cần bảo vệ nghiêm ngặt, cụ thể các khu vực sau:

· Hồ Cấm Sơn được quy hoạch bảo vệ nghiêm ngặt với diện tích 2.606 ha.

· Vùng rừng phòng hộ đầu nguồn.

b. Vùng hạn chế phát thải:
Bao gồm vùng đệm của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng thuộc khu di sản thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực có đa dạng sinh học cao, hệ sinh thái rừng tự nhiên quan trọng, khu vực có khả năng ô nhiễm cao cần được bảo vệ, cụ thể các vùng như sau:

· Vùng đệm khu vực Hồ Cấm Sơn.

· Hệ thống khu di tích trên địa bàn huyện Lục Ngạn.

· Vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn tỉnh: Hệ thống sông chính chảy qua địa bàn huyện Lục Ngạn và các hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 159/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành danh mục đập, hồ chứa nước trên huyện. 
· Vùng rừng sản xuất.

· Khu vực khai thác khoáng sản.

· Các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

· Các khu đô thị loại V trở lên.

c. Vùng bảo vệ khác:
· Đây là các vùng còn lại trên địa bàn quản lý.
2. Hành lang xanh sinh thái:
· Hình thành các vành đai, hành lang sinh thái xung quanh các hồ Cấm Sơn, các hồ chứa nước khác, dọc tuyến sông Lục Nam, sông Thảo (các khu vực phát triển đô thị áp dụng chỉ tiêu sử dụng đất thấp) để bảo vệ mặt nước, bảo đảm nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất của vùng. Quan trọng hơn, nó là đường biên ngăn không cho đô thị hoặc các dự án kinh tế, có mức ảnh hưởng môi trường lớn, phát triển vượt ra ngoài ranh giới đó. Trong phạm vi của vành đai, hành lang xanh có thể phát triển nông nghiệp (là yếu tố kinh tế cần thiết) nhằm mang đến tính ổn định, bền vững.
3. Vùng sinh thái nông lâm nghiệp:
· Vùng sinh thái nông lâm nghiệp là không gian phát triển nông lâm nghiệp phát triển theo xu hướng công nghệ cao. Vùng này được đề xuất trồng rừng, trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả và canh tác nông lâm nghiệp phù hợp với tiềm năng của mỗi khu vực. Bên cạnh đó cần bảo tồn các làng nghề truyền thống, các di tích văn hóa. Phát triển vành đai xanh với định hướng nông nghiệp có trình độ cao, tạo ra những vùng xanh có thu nhập cao, chất lượng cao.

· Không gian nông lâm nghiệp không chỉ là "lá phổi" cho huyện mà còn góp phần tạo tính liên tục của vành đai sinh thái của vùng huyện.

· Bảo vệ các vùng rừng phòng hộ và sản xuất trên núi tại các xã, cùng với vùng nông nghiệp tạo thành không gian xanh lớn cho huyện.

4. Các khu vực bảo tồn:

· Tập trung bảo tồn và phát huy giá trị các cụm điểm di tích (lịch sử, văn hoá và tôn giáo) quan trọng trên địa bàn nhằm tăng cường tiềm năng về du lịch của huyện.

· Đối với 08 di tích cấp tỉnh trên địa bàn, áp dụng các quy định quản lý theo theo luật di sản văn hóa.

· Đối với làng cổ Bản Hoa (Tân Sơn): lập các đề án,  quy hoạch chuyên ngành nhằm bảo tồn và PHGT. Bảo vệ các khu vực cảnh quan sinh thái khu vực xung quanh nhằm duy trì “hệ sinh thái” làng cổ: cảnh quan thiên nhiên với làng cổ; khu vực sản xuất nông lâm nghiệp với cuộc sống của người dân.

CHƯƠNG 5. ĐỊNH HƯỚNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
5.1. Định hướng hệ thống giao thông
1. Quan điểm và mục tiêu phát triển:
a. Quan điểm phát triển:
· Định hướng Quy hoạch giao thông huyện phải phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của huyện và phù hợp với định hướng phát triển GTVT toàn tỉnh.

· Hệ thống giao thống GTVT đặc biết chú trọng đến các phương thức vận tải đường bộ, đường thủy đảm bảo tính kết nối đối ngoại và đối nội.

· Phát triển hệ thống giao thông theo hướng hiện đại, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cấp các công trình hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và coi trọng công tác bảo trì.

· Phát triển vận tải chất lượng cao với chi phí hợp lý. Đảm bảo tính đồng bộ và khai thác hiệu quả giữa các phân vùng phát triển trên địa bàn huyện và vùng liên huyện, liên tỉnh.

· Dành quỹ đất hợp lý để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo hành lang an toàn giao thông theo quy định.

b. Mục tiêu phát triển:
Xây dựng một hệ thống GTVT thống nhất hiện đại, có khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa liên huyện, liên tỉnh một cách nhanh chóng thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và phù hợp với sự phát triển không gian của huyện nói riêng và tỉnh nói chung. Từ đó góp phần thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa trong tương lai.
· Về vận tải:

· Phát huy hiệu quả hoạt động của các phương thức vận tải để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của huyện.

· Nâng cao chất lương vận tải với giá cước hợp lý. Đảm bảo an toàn về người và hành hóa trong quá trình vận chuyển.

· Có chính sách phù hợp để khuyến khích, phát triển và củng cố hệ thống vận tải xe buýt, taxi ở các đô thị đi các huyện và cá tỉnh lân cận.

· Khối lượng vận chuyển hành khách tăng bình quân hàng năm.

· Khối lượng vận chuyển hàng hóa tang bình quân hàng năm.

· Về kết cấu hạ tầng giao thông:
Đường bộ:

· Nâng cấp cải tạo các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn huyện.

· Xây dựng mới một số tuyến đường có tính chất liên vùng theo dự án đã được duyệt. 

· Nâng cấp mở rộng, xây dựng mới hệ thống đường huyện có tính chất quan trọng trong việc phát triển mạng lưới giao thông nội huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

· Xây dựng mới, nâng cấp hệ thống giao thông đô thị đảm bảo các chỉ tiêu theo quy hoạch. 

· Thực hiện cứng hóa đường GTNT (tính đến đường xã) đạt 100%.

· Cải tạo hệ thống đường đê bảm bảo đáp ứng tốt ngăn lũ, triều cường, kết hợp phục vụ giao thông địa phương.

· Xây dựng hệ thống bến bãi đỗ xe đáp ứng nhu cầu khai thác dịch vụ vận tải đường bộ ngày càng cao. 

Đường thủy:

· Nạo vét các tuyết sông trên địa bàn huyện, tuân thủ quy định cấp hạng đường thủy nội địa, đảm bảo cho phép tàu có tải trọng phù hợp ra vào theo quy hoạch.

· Chú trọng đầu tư Hồ Cấm Sơn trở thành nơi tham quan nghỉ mát, phát triển du lịch và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng gắn với trải nghiệm. 

2. Định hướng giao thông:
a. Giao thông đường bộ:
· Quốc lộ:
· Quốc lộ 31 (QL.31): tuyến có điểm đầu từ xã Giáp Sơn, điểm cuối trên địa bàn huyện hết xã Biển Động, chiều dài qua huyện mới dài 14,5km. Đây là tuyến giao thông trục ngang huyết mạch của huyện kết nối từ thành phố Bắc Giang qua thị trấn Lục Nam, Chũ và kết nối với huyện Sơn Động. Đây là tuyến đường kết nối, đảm bảo sự thông suốt giữa các huyện miền núi phía Đông của tỉnh với trung tâm kinh tế - văn hóa – chính trị của tỉnh. Nâng cấp, cải tạo tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tuyến đi qua khu vực phát triển đô thị nâng cấp cải tạo theo tiêu chuẩn đường đô thị (quy mô 4 làn xe).

· Quốc lộ 279 (QL.279): tuyến có điểm đầu giao quốc lộ 31 tại xã Tân Hoa, điểm cuối tại thôn Bến xã Cấm Sơn. Đoạn tuyến đi qua huyện có chiều dài khoảng 29km, là tuyến đường kết nối huyện Lục Ngạn với huyện Sơn Động, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn nhờ vậy mà việc đi lại và giao thương của người dân ở đây thuận tiện hơn. Nâng cấp, cải tạo tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tuyến đi qua khu vực phát triển đô thị nâng cấp cải tạo theo tiêu chuẩn đường đô thị.

· Đường tỉnh:
Xây dựng mới kết hợp nâng cấp cải tạo hệ thống đường tỉnh kết nối từ quốc lộ đến các khu dịch vụ trọng điểm của huyện, của tỉnh; kết nối đến các tuyến đường khu, cụm công nghiệp; các đô thị mới, các khu du lịch sinh thái… Hệ thống đường tỉnh kết hợp với các tuyến quốc lộ tạo nên mạng lưới đường bộ đối ngoại hoàn chỉnh, liên kết giữa các phương thức vận tải, giữa đô thị với nông thôn. 

Giữ nguyên 3 tuyến đường tỉnh hiện có (ĐT.248, ĐT.289, ĐT.290) đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, cụ thể:

· Đường tỉnh 248 (ĐT.248): tuyến có điểm đầu giao với QL279 tại cầu Trắng xã Phong Vân điểm cuối hết địa phận xã Sa Lý, chiều dài qua huyện dài 26km. Nâng cấp, cải tạo tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, mặt đường BTN, đoạn đi qua khu vực phát triển đô thị tuân thủ theo tiêu chuẩn đường đô thị.

· Đường tỉnh 289 (ĐT.289): tuyến có điểm đầu từ thị trấn Chũ, điểm cuối đến hết địa phân xã Tân Mộc toàn tuyến dài 20km, chiều dài qua huyện mới dài khoảng 3km đi qua đại bàn xã Tân Mộc. Nâng cấp cải tạo tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, mặt đường BTN, đoạn đi qua khu vực phát triển đô thị tuân thủ theo tiêu chuẩn đường đô thị.

· Đường tỉnh 290 (ĐT.290): tuyến có điểm đầu giao với QL31 tại xã Hồng Giang, điểm cuối giao với Quốc lộ 279 tại địa phận xã Phong Vân), chiều dài qua huyện dài khoảng 12km. Nâng cấp, cải tạo tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, kết cấu mặt đường BTN, đoạn đi qua khu vực phát triển đô thị tuân thủ theo tiêu chuẩn đường đô thị.

Quy hoạch các tuyến đường hiện có lên đường tỉnh (ĐT.289C, ĐT.291B), cụ thể:

· Đường tỉnh 289C (ĐT.289C): tuyến được nâng cấp từ đường ĐH.85 (Kiên Thành – Hộ Đáp) và đường Tân Sơn – Hữu Kiên thành đường tỉnh, chiều dài toàn tuyến dài khoảng 38,5km. Nâng cấp cải tạo đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi.

· Đường tỉnh 291B (ĐT.291B): tuyến được nâng cấp từ đường ĐH.81 (Nam Dương – Đèo Gia) thành đường tỉnh, chiều dài qua huyện khoảng 23km. Nâng cấp cải tạo đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi.

Quy hoạch mở mới tuyến đường tỉnh ĐT.290B, cụ thể;

· Đường tỉnh 290B (ĐT.290B): tuyến Tam Dị (ĐT295) – Đông Hưng – Quý Sơn – Hồng Giang (ĐT290) dài 26km, điểm đầu Tam Dị, huyện Lục Nam, điểm cuối: Hồng Giang, huyện Lục Ngạn giao với ĐT290. Tuyến qua huyện mới có điểm đầu từ xã Giáp Sơn đi qua thị trấn Phì Điền, điểm cuối tại QL.279 - xã Tân Hoa. Tuyến qua huyện đóng vai trò là đường vành đai giúp giảm tải lưu lượng qua QL.31. Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp II miền núi, đoạn đi qua khu vực phát triển đô thị tuân thủ theo tiêu chuẩn đường đô thị.

· Đường huyện:
Giữ nguyên 2 tuyến đường huyện hiện có (ĐH.84, ĐH.88) tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, cụ thể:

· Đường huyện 84 (ĐH.84): Tân Hoa - Kim Sơn - Biển Động - Đèo Gia, chiều dài khoảng 20km. Nâng cấp, cải tạo tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.

· Đường huyện 88 (ĐH.88): Lim – Tân Quang – Phú Nhuận, chiều dài khoảng 10km. Nâng cấp, cải tạo tuyến tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.
Quy hoạch mở mới kết hợp cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện có thành đường huyện, cụ thể:

· Đường huyện mới (Tân Mộc – Tân Lập – Tân Quang – Phì Điền): tuyến có điểm đầu tại ĐT.289/Tân Mộc, điểm cuối tại Thị trấn Phì Điền, chiều dài khoảng 16km. Quy hoạch mở mới tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.

· Đường huyện mới (Tân Lập – Tân Quang – Giáp Sơn): tuyến có điềm đầu tại ĐT.291B/Tân Lập, điểm cuối tại xã Giáp Sơn). Nâng cấp, cảo tạo kết hợp xây mới đoạn tuyến chiều dài khoảng 8km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.

· Đường huyện mới (Tân Quang – Phì Điền): tuyến có điềm đầu tại ĐH.88/Tân Quang, điểm cuối tại ĐT.290B/TT Phì Điền). Nâng cấp, cảo tạo kết hợp xây mới đoạn tuyến chiều dài khoảng 6,5km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.

Nâng cấp các tuyến đường hiện hữu tại các xã Đồng Cốc, Tân Hoa, Phú Nhuận tăng cường khả năng kết nối giữa các xã:
· Tuyến số 1 (ĐH1): kết nối từ QL.31/xã Đồng Cốc kết nối xuống ĐH.88 nâng cấp thành đường đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp V miền núi.

· Tuyến số 2 (ĐH2): kết nối từ QL.31/xã Tân Hoa kết nối sang Đồng Cốc nâng cấp thành đường đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp V miền núi.

· Tuyến số 3 (ĐH3): tuyến kết nối từ ĐH.88/xã Đồng Cốc qua sông Lục Nam kết nối với ĐT.291B, nâng cấp thành đường đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp V miền núi.

· Giao thông nông thôn:
Đường GTNT bao gồm hệ thống đường xã, liên xã (không tính đường thôn xóm). Mở thêm các tuyến GTNT ở các khu vực có mật độ giao thông thấp, cải tạo nâng cấp các tuyến hiện có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đến năm 2030 đảm bảo 100% GTNT được cứng hóa. Do đặc thù địa hình miền núi và hoạt động sản xuất chủ yếu là nông nghiệp trồng cây ăn quả, lâm nghiệp. Mạng lưới đường giao thông nông thôn được nâng cấp cải tạo trên nền đường hiện trạng, phù hợp với các loại loại phương tiện vận chuyển trước mắt và trong tương lai. Đảm bảo liên kết trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu vực sản xuất và giữa các điểm dân cư với nhau. Bề rộng mặt cắt ngang đường nội bộ khu dân cư đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A bề rộng ≥4m và đường phục vụ sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn cấp VI miền núi lòng đường 3,5m, nền đường rộng 6m, kết nối với các tuyến đường huyện, tỉnh, kết nối các khu dân cư, đô thị mới, các khu cụm công nghiệp... mang tính đột phá, tạo phát triển cho từng địa phương.

· Giao thông đô thị:
Đầu tư phát triển, từng bước đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống giao thông đô thị theo quy hoạch hệ thống đô thị của tỉnh và quy hoạch các đô thị trong huyện. Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy mô, tính chất đô thị. 

b. Giao thông đường thủy:
· Tuân thủ Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1071/Qđ-BGTVT ngày 24/04/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng thể phát triển GTVT đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2035.

· Phát triển hệ thống bến cảng hàng hóa dọc sông Lục Nam phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương một cách tập trung. Ưu tiên các bến hiện có quỹ đất đủ rộng theo tiêu chuẩn. 

· Duy trì và phát triển hệ thống bến khách ngang sông khu vực sông Lục Nam. Bổ sung quy hoạch mới các bến phục vụ du lịch.

· Xáo bỏ các bến tự phát nhỏ lẻ, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu an toàn đê điều, cầu và an toàn dòng chảy. 

 Luồng, tuyến đường thủy:
· Điều chỉnh bổ sung tổng thể phát triển GTVT đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2035, tuyến sông Lục Nam (ngã 3 Nhãn – Chũ) quy hoạch đạt cấp III.

· Bến khách ngang sông: trên cơ sở các bến khách ngang sông hiện có, quy hoạch lại cho hợp lý; bỏ bớt những bến quá gần nhau, khoảng cách giữa 2 bến.

· Trong tương lai xây dựng các bến thuyền phát triển mạng lưới giao thông đường thủy đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, du lịch…

c. Công trình phục vụ giao thông:
· Bến bãi đỗ xe:
Bến xe liên tỉnh: quy hoạch 2 bến xe liên tỉnh (bến xe Phì Điền, Tân Sơn):
· Xây dựng bến xe khách tại thị trấn Phì Điền diện tích khoảng 4ha đạt bến xe đạt tiêu chuẩn loại IV trở lên.

· Xây dựng bến xe khách tại thị trấn Tân Sơn diện tích khoảng 4ha đạt tiêu chuẩn bến xe loại IV trở lên.

· Bến xe Tân Sơn: trong tương lai chuyển thành điểm trung chuyển xe kết hợp bãi đỗ xe tĩnh.

Bãi đỗ xe: quy hoạch 19 bãi đỗ xe:
· Giai đoạn 2021- 2030: quy hoạch 13 bãi đỗ xe tĩnh: TT Tân Sơn, xã Phong Vân, xã Sơn Hải, xã Biên Sơn, xã Giáp Sơn, xã Kim Sơn, xã Tân Hoa, TT Biển Động, TT Phì Điền, xã Tân Quang, xã Đồng Cốc, xã Phú Nhuận, xã Đèo Gia, xã Tân Mộc, diện tích bãi đỗ xe tối thiểu 1ha.

· Giai đoạn 2031- 2040: quy hoạch 06 bãi đỗ xe tĩnh: xã Cấm Sơn, xã Hộ Đáp, xã Sa Lý, xã Đèo Gia, xã Phong Minh, xã Phong Vân, diện tích bãi đỗ xe tối thiểu 1ha.

· Cầu vượt sông:
· Xây dựng mới 04 cầu vượt sông Lục Nam trên các tuyến đường huyện quy hoạch mới và cải tạo mở rộng tăng cường khả năng kết nối giữa 2 bên bờ sông Lục Nam và giữa các xã với nhau tạo điều kiện phát triển kinh tế và du lịch.

d. Quy hoạch vận tải hành khách công cộng:
· Vận tải hành khách công cộng đường thủy:
· Tận dụng tối đa lợi thế về vận tải đường thuỷ nội địa của huyện nhằm phục vụ vận chuyển hàng hóa; vận tải đường bộ vận chuyển các mặt hàng nguyên, nhiên liệu phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt, vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp, cây ăn quả,.. vận tải đường thủy nội địa sẽ vận tải các mặt hàng rời, kết hợp với du lịch sinh thái. 

· Vận tải hành khách công cộng đường bộ:
· Tuyến hành khách liên tỉnh: Duy trì tuyến vận tải hành khách liên tỉnh trên tuyến Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, QL31, QL.279. Tuyến Lục Ngạn – Bến xe Nước Ngầm và Lục Ngạn – Gia Lâm.

· Tuyến hành khách nội tỉnh: Tuân thủ theo Quyết định số 1953/QĐ-UNBD ngày 29/10/2015 quy hoạch mạng lưới tuyến cố định và bến xe tải hành khách tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mở thêm 1 tuyến xe bus mới, gồm:

· Tuyến TP. Bắc Giang - TT. Lục Nam - Đồng Đỉnh (đi trên hành lang tuyến QL31 và ĐT293).

· Phát triển giao thông công cộng đô thị theo hướng tiên tiến và hiệu quả, hỗ trợ phát triển du lịch, dịch vụ địa phương, kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông công cộng vùng tỉnh...; Khuyến khích phát triển giao thông thân thiện môi trường (đi bộ, xe đạp, xe điện…).

e. Quy hoạch các điểm đấu nối và hành lang bảo vệ an toàn đường bộ:
Quy hoạch các điểm đấu nối và hành lang bảo vệ an toàn đường bộ tuân thủ theo các quy định của Nghị định số 11.2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 cỉa Chính phủ, thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/05/2011 của Bộ Giao thông vận tải , bao bồm:

· Các tuyến đường quốc lộ: thực hiện theo quy hoạch duyệt riêng. 

· Các tuyến đường tỉnh: tuân thủ Quyết định số 124/2012/QĐ-UNBD ngày 11/05/2012 của UNBD tỉnh Bắc Giang về việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể:

· Đường gom phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ; đường gom được xây dựng theo hướng sử dụng cho một hoặc nhiều dự án liền kề. Trường hợp đặc biệt do điều kiện địa hình, địa vật khó khăn hoặc không đủ quỹ đất, giao Sở Giao thông vận tải xem xét có thể cho phép một phần đường gom nằm trong hành lang an toàn đường bộ.

· Đất hành lang an toàn đường bộ được tạm thời sử dụng cho mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ và tuân theo quy định.
Đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh:

· Đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh trong phạm vi đô thị thực hiện theo quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

· Đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh ngoài phạm vi đô thị phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận điểm đấu nối và cấp phép thi công theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Quy định này.

· Dự án khu đô thị mới, khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ và các công trình khác dọc theo các tuyến: ĐT.292, ĐT.293, ĐT.295B, ĐT.296 và ĐT.398, Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm xây dựng đường gom nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ; trường hợp cần phải sử dụng đất dành cho đường bộ để làm đường đấu nối vào đường tỉnh thì phải thực hiện đúng vị trí điểm đấu nối trong Quy hoạch các điểm đấu nối được UBND tỉnh phê duyệt. Trong khi chưa phê duyệt Quy hoạch này, cho phép đấu nối tạm thời đường nhánh vào đường tỉnh. Thời hạn sử dụng điểm đấu nối tạm thời đến khi UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường tỉnh; trường hợp sau thời hạn này, điểm đấu nối tạm thời không nằm trong Quy hoạch, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xóa bỏ điểm đấu nối tạm thời, hoàn trả hành lang an toàn đường bộ và thực hiện đấu nối theo đúng Quy hoạch được duyệt. Thủ tục chấp thuận điểm đấu nối và cấp phép thi công đấu nối tạm thời đường nhánh vào đường tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Quy định này.

· Nút giao của đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh phải được thiết kế, thi công đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến sự bền vững của kết cấu công trình đường tỉnh đó.

· Chủ sử dụng nút giao chịu trách nhiệm bảo trì nút giao đồng thời nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công nút giao để cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền lưu trữ, bổ sung và cập nhật vào hồ sơ quản lý tuyến đường. Việc bảo dưỡng thường xuyên nút giao không phải đề nghị cấp phép thi công công trình nhưng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông; khi sửa chữa định kỳ nút giao phải đề nghị cấp phép thi công công trình theo quy định. 

5.2. Định hướng cao độ nền & thoát nước mưa
1. Cơ sở thiết kế:

· Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040.

· Bản đồ nền địa hình huyện Lục Ngạn tỷ lệ 1/25.000.

· Các đồ án quy hoạch chung thị trấn, các đồ án quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt và đang triển khai trên địa bàn huyện Lục Ngạn.

· Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng Việt Nam năm 2020.

2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng - QCVN 01: 2021/BXD.

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - QCVN 07:2016/BXD.

· TCXD 7957-2008. Thoát nước- mạng lưới và công trình bên ngoài- Tiêu chuẩn thiết kế.

3. Định hướng công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai:

a. Giải pháp phi công trình:

· Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các phương pháp tưới tiết kiệm.

· Tăng cường công tác trồng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn. 

· Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách về quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai.

· Ứng dụng công nghệ mới trong nghiên cứu, tính toán, thiết kế, xây dựng, quản lý, khai thác…

· Xây dựng bản đồ cảnh báo sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn huyện. Các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất hạn chế cho phép xây dựng cơ sở hạ tầng. Di dời dân cư tại các vùng có nguy cơ cao đến vùng khác an toàn hơn.

· Cắm biển cảnh báo tại các khu vực đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất và các khu vực có nguy cao xảy ra loại hình thiên tai này.

· Tuyên truyền rộng rãi cho người dân nhận thức được mức độ nguy hiểm do lũ quét, trượt lở đất gây ra, hiểu hơn về bản chất của nó, từ đó áp dụng hiệu quả hơn về việc phòng tránh.

· Xây dựng phương án an toàn hồ chứa, quy trình vận hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du hồ chứa…

· Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, chống các loại thiên tai thường xuyên xảy ra như lũ, lũ quét, sạt lở đất, ứng ngập, hạn hán và thích ứng với biến đổi khí hậu. Di dân, tái định cư cho người dân nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.

· Xây dựng cơ chế chính sách và đổi mới công tác tổ chức, nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai.

· Sử dụng các công nghệ hiện đại trong việc xây dựng các công trình cảnh bảo sớm thiên tai.

· Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi.

· Nạo vét các sông, suối, khe tụ thủy, kênh tiêu chính đảm bảo tiêu thoát nước mặt nhanh chóng.

b. Giải pháp công trình:

· Giai đoạn đến năm 2030:

· Cải tạo, mở rộng, xây mới, kiên cố hóa hệ thống kênh tiêu nhằm đảm bảo tốt cho việc tiêu thoát nước. Xây dựng mới hệ thống kênh tiêu mới có bề rộng B=5÷10(m). Thiết lập hành lang bảo vệ kênh, kè gia cố kênh.

· Nạo vét, nâng cấp các hồ chứa, đập để đảm bảo trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa hạn và công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa.

· Cải tạo, nâng cấp 2 hồ chứa: hồ Trại Muỗi xã Giáp Sơn và hồ Dộc Bấu xã Biên Sơn.

· Xây mới 3 hồ chứa: hồ Cái Cặn xã Hộ Đáp dung tích chứa 1,0 triệu m3, diện tích tưới 100ha; đập Làng Chả xã Phong Vân, dung tích chứa 1,1 triệu m3, diện tích tưới 116 ha; hồ Đồng Công xã Tân Mộc, dung tích chứa 0,37 triệu m3, diện tích tưới 50 ha.

· Nâng cấp, cứng hóa hệ thống kênh chính dẫn nước; nâng cấp, xây mới trạm bơm đảm bảo đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

· Xây dựng hoàn thiện dần các hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai và giám sát biến đổi khí hậu.

· Xây dựng taluy tường chắn ổn định nền đường và công trình tại các vị trí tuyến đường mở mới và khu vực phát triển xây dựng mới tại các khu vực phải san gạt địa hình đồi núi.

· Biện pháp xây dựng tường chắn: Xây dựng tường chắn, taluy dọc khu vực dọc QL 31, QL 279 tại các vị trí trượt lở ở taluy dương đường và tại các tuyến đường mở mới.

· Biện pháp hạ thấp độ dốc mái taluy, hạ bậc taluy: 

· Đối với những vách taluy dương dọc Quốc lộ 31, QL279 cao trên 7 m có vỏ phong hóa dày. Cần được bốc dỡ hết lớp phủ và hạ bậc nhiều cấp, trồng cỏ, kết rọ đá và xây kè bê tông kiên cố.

· Đối với những đoạn đường có vách đá cao thường gây ra đá đổ, đá rơi cần có biển báo nguy hiểm đá đổ, đá rơi, trượt lở đất đá hai đầu đoạn đường nguy hiểm.

· Giai đoạn 2030 - 2040:
· Nâng cấp, sửa chữa 100% các công trình thủy lợi trên địa bàn.

· Kiên cố hóa 100% các hệ thống kênh mương dẫn nước, nâng cấp các trạm bơm trên địa bàn huyện phục vụ sản xuất đáp ứng nhu cầu tưới cho lúa, rau mầu và cây ăn quả.

·  Cải tạo duy trì công suất tiêu thoát nước của hệ thống tiêu thoát nước, quan tâm các khu vực không tiêu được để có giải pháp xử lý đảm báo nhu cầu tiêu.
4. Định hướng nền xây dựng:

a. Nguyên tắc: 

· Tuân thủ cao độ khống chế nền xây dựng đã được xác định trong các đồ án quy hoạch chung thị trấn, quy hoạch chi tiết, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch các khu-cụm công nghiệp và các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn.

· Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, giảm thiểu khối lượng đào đắp. 

· Kết hợp hài hòa giữa khu vực xây mới và khu vực hiện trạng.

· Đảm bảo khu vực không bị ngập úng, sạt lở, thoát nước mặt thuận lợi, không gây sói mòn, rửa trôi đất.

· Quy hoạch cao độ nền phải được thiết kế với chu kỳ lặp lại mực nước ngập tính toán được xác định theo loại đô thị và phân khu chức năng đô thị theo bảng sau (tuân thủ QCVN 01:2021/BXD): 

Bảng chu kỳ lặp lại mực nước ngập tính toán (năm) đối với khu chức năng

	Khu chức năng
	Loại đô thị

	· 
	Đặc biệt, loại I
	Loại II, III, IV
	Loại V

	Trung tâm đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp
	100
	50
	10

	Cây xanh, công viên, thể dục thể thao
	10
	10
	2


· Cao độ nền khống chế tối thiểu khu vực xây dựng công trình phải cao hơn mực nước ngập tính toán 0,3 m đối với đất dân dụng và 0,5m đối với đất công nghiệp.

b. Giải pháp thiết kế:
· Khu vực hiện trạng: 

·  Các khu vực hiện trạng đã xây dựng dọc các trục đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã, đường liên thôn, các khu vực xây dựng tập trung mật độ cao giữ nguyên cao độ nền xây dựng. Chỉ san nền cục bộ tránh ngập úng.

· Khu vực xây dựng xen cấy: Một số lõi trũng của các ô phố thuộc khu vực đã xây dựng mật độ còn thưa thoáng, sẽ tôn nền để tránh ngập úng và kết nối hài hoà với khu vực đã xây dựng. Chiều cao đắp nền trung bình: 0,5÷1,0m.

· Khu vực xây mới:

· Các khu vực xây mới trên các vùng thấp trũng: ao, hồ, ruộng canh tác, khe tụ thủy…khi thi công xây dựng phải khảo sát kỹ địa chất để có giải pháp ổn định nền móng công trình. Khi xây dựng phát triển trên vùng này cần tôn nền hài hòa với khu vực xây dựng hiện có. Chiều cao đắp nền trung bình: 0,5÷2,0m.

· Các khu vực xây mới trên các khu vực đồi núi có độ dốc lớn: tận dụng tối đa địa hinh tự nhiên, hạn chế khối lượng đào đắp, chỉ san ủi cục bộ tạo mặt bằng xây dựng công trình. Bố trí kè, taluy, tường chắn gia cố nền móng công trình, nền đường giao thông. Bố trí mương hở đón nước mưa từ trên núi xuống để bảo đảm an toàn cho công trình.

· Khống chế cao độ nền tại các đô thị như sau: 

· Cao độ nền xây dựng tối thiểu tại thị trấn Phì Điền: Hxdmin≥21,30m.

· Cao độ nền xây dựng tối thiểu tại thị trấn Biển Động: Hxdmin≥53,68m.

· Cao độ nền xây dựng tối thiểu tại thị trấn Tân Sơn: Hxdmin≥65,50m.

·  Cao độ nền xây dựng tối thiểu tại thị trấn Tân Mộc: Hxdmin≥17,50m.    

5. Định hướng thoát nước mưa

a. Nguyên tắc: 

· Tận dụng địa hình tự nhiên trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước mưa, đảm bảo thoát nước mưa một cách triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

· Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hướng dốc san nền quy hoạch, phù hợp với tình hình hiện trạng và các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xung quanh.

· Tận dụng khai thác tối đa các trục tiêu thoát nước tự nhiên như: sông, suối, kênh mương tiêu thủy lợi.

· Hoàn trả các tuyến kênh mương tưới tiêu thủy lợi khi san nền quỹ đất phát triển xây dựng.

b. Lưu vực thoát nước mưa: 

Theo địa hình tự nhiên của 19 xã huyện Lục Ngạn phân chia thành 4 lưu vực thoát nước mưa chính như sau: 

· Lưu vực 1: thoát về sông hồ Cấm Sơn, rồi thoát ra sông Hóa ở địa phận tỉnh Lạng Sơn rồi sau đó thoát ra sông Thương. Bao gồm các xã: Sơn Hải, Cấm Sơn, Tân Sơn, Hộ Đáp, Phong Vân.

· Lưu vực 2: thoát về sông Cẩm Đàn sau đó thoát ra sông Lục Nam. Bao gồm các xã: Phong Minh, Sa Lý, Phúc Sơn, Kim Sơn, 1 phần xã Biển Động, 1 phần phía xã Phú Nhuận.

· Lưu vực 3: Thoát về sông Lục Nam. Bao gồm các xã: Tân Lập, Đèo Gia, Phú Nhuận, Biển Động, Đồng Cốc, Tân Hoa, Phì Điền, Tân Quang, Giáp Sơn, Biên Sơn, thôn Khuôn Rẻo xã Thanh Hải. 

· Lưu vực 4: Thoát về sông Ông Đình rồi sau đó thoát ra sông Lục Nam. Bao gồm xã: Tân Mộc. 

c. Hệ thống thoát nước mưa: 

· Chỉ tiêu về hệ thống thoát nước (đối với các đô thị loại IV: thị trấn Phì Điền, thị trấn Biển Động): Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành, nội thị 3÷3,5 km/km2.

· Chỉ tiêu về hệ thống thoát nước (đối với các đô thị loại V: đô thị Tân Sơn, đô thị Tân Mộc): Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành, nội thị 2,5÷3 km/km2.

·  Quy định về thu gom nước mưa: 100% đường nội thị và đường đi qua khu dân cư ngoại thị phải có hệ thống thoát nước mưa.

· Khu vực hiện trạng đã xây dựng mật độ cao: đang dùng hệ thống cống thoát nước chung, từng bước cải tạo thành hệ thống riêng, nửa riêng. Tại các cửa xả ra sông, hồ có hệ thống cống bao dẫn nước bẩn về trạm xử lý tập trung. 

· Khu vực xây mới: Các khu vực đô thị và khu, cụm công nghiệp xây mới sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Chế độ hoạt động tự chảy. 

· Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa tại 2 xã dự kiến lên thị trấn trước 2025: xã Phì Điền và xã Biển Động.

· Kết cấu hệ thống là cống BTCT, mương xây nắp đan, mương xây hở tuỳ theo đặc điểm của từng đô thị và từng khu vực. Kích thước hệ thống bao gồm cống tròn BTCT kích thước D600÷D1500 và cống hộp BTCT, mương nắp đan kích thước BxH=0.6x0.6÷ BxH=2.5x2.5.

· Khu vực xây dựng ven sườn đồi, núi sử dụng kết cấu mương hở kết hợp cống hộp, mương xây nắp đan, đảm bảo không cho nước mưa tràn vào khu dân cư, khu vực xây dựng công trình.

· Tăng  cường công tác duy tu, nạo vét định kỳ hệ thống thoát nước mưa.

· Tích trữ nước mưa tại công trình, tái sử dụng cho các mục đích sinh hoạt, tưới cây, rửa đường.

· Tăng cường mặt phủ xanh tại mái công trình xây dựng, hè đường giao thông, sân bãi đỗ xe, công trình công cộng...

· Trong quá trình phát triển xây dựng cần hoàn trả các mương tưới, tiêu thủy lợi thủy lợi để phụ vụ công tác sản xuất nông nghiệp.

6. Định hướng cao độ nền, thoát nước mưa khu vực nông thôn

a. Định hướng quy hoạch cao độ nền:
· Không san đắp nền khi chưa xác định được vị trí xây dựng công trình và chưa có quy hoạch thoát nước mưa;

· Phải quy hoạch san đắp nền cho phần đất xây dựng công trình (nhà ở, nhà và công trình công cộng, nhà sản xuất, đường giao thông). Phần đất còn lại được giữ nguyên địa hình tự nhiên. Nền các công trình phải cao hơn mực nước lũ lớn nhất (max) thường xuyên xảy ra, đặc biệt đối với các công trình nhà kho (đặc biệt là các kho chứa phân hóa học, thuốc trừ sâu, thóc giống), trường học, nhà trẻ, trạm y tế... Cao độ nền cần cao hơn mức nước tính toán lớn nhất (max) hàng năm tối thiểu là 0,3m.

· Đảm bảo nước mưa thoát nhanh và không gây xói lở nền đường, nền công trình.

· Đảm bảo giao thông, đi lại thuận tiện, an toàn.

· Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp; bảo vệ cây lưu niên, lớp đất mầu.

· Không bố trí dân cư ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét.
b. Định hướng quy hoạch thoát nước mưa:
· Phải phù hợp với hệ thống tiêu thuỷ lợi.

· Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư, cần cải tạo, gia cố bờ, chống sạt lở.

· Cần lựa chọn hệ thống thoát nước phù hợp với từng khu vực.

· Đối với khu dân cư nằm bên sườn đồi, núi phải thiết kế các mương đón hướng dòng chảy trên đỉnh đồi, núi xuống, không chảy tràn qua khu dân cư.

· Cần có giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt.

5.3. Định hướng cấp nước

1. Cơ sở thiết kế: 

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng”;

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 06:2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”;

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt: QCVN 01-1: 2018/BYT của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018.

· Tuân thủ luật tài nguyên nước số 22/VBHN-VPQH, ngày 10/12/2018;

· Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 “Cấp nước- Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế”

· Thông tư số 04/2009/TTLT-BXD-BCA ngày 10/4/2010 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.

· Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

· Các tiêu chuẩn ngành liên quan.

2. Tiêu chuẩn cấp nước:

Tiêu chuẩn dùng nước lấy theo QCVN 01: 2021/BXD

	TT
	Phân loại đô thị
	Tiêu chuẩn
	Tỷ lệ cấp nước

	1
	Đô thị loại  3,4,5 (Qsh)
	
	

	
	- Nội thị
	100-120 lít/người.ngđ
	90-100%

	
	- Ngoại thị
	80-100 lít/người.ngđ
	70-80%

	2
	Khu công nghiệp
	40 m3/ha.ngđ
	70% diện tích

	3
	Cụm công nghiệp
	22 m3/ha.ngđ
	60% diện tích

	4
	Dịch vụ công cộng
	20% Qsh
	

	5
	Tưới cây, rửa đường
	10% Qsh
	

	6
	Dự phòng rò rỉ
	15%Q1-5
	

	7
	Bản thân nhà máy
	5% Q1-6
	


3. Nhu cầu cấp nước:
Bảng tính toán nhu cầu dùng nước sinh hoạt đô thị và nông thôn

	TT
	Thành phần
	Quy mô (người)
	Tiêu chuẩn (l/ng.ngđ)
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	
	
	Năm 2030
	Năm 2040
	Năm 2030
	Năm 2040
	Năm 2030
	Năm 2040

	1
	Nước sinh hoạt
	136.500
	172.000
	 
	 
	9.807
	17.121

	1.1
	Đô thị:
	41.200
	54.700
	 
	 
	3.708
	6.564

	-
	Thị trấn Phì Điền (Thị trấn năm 2025; Mở rộng thêm 1 phần xã Tân Hoa, Tân Quang và Giáp Sơn)
	12.000
	15.300
	100
	120
	1.080
	1.836

	-
	Thị trấn Biển Động (Thị trấn năm 2025)
	11.000
	15.100
	100
	120
	990
	1.812

	-
	Thị trấn Tân Mộc (Thị trấn vào năm 2040)
	8.000
	10.800
	100
	120
	720
	1.296

	-
	Thị trấnTân Sơn (Thị trấn vào năm 2040)
	10.200
	13.500
	100
	120
	918
	1.620

	1.2
	Nông thôn
	95.300
	117.300
	80
	100
	6.099
	10.557

	2
	Nước công cộng
	 
	 
	20% Qsh
	1.961
	3.424

	3
	Nước tưới cây, rửa đường
	 
	 
	10%Qsh
	981
	1.712

	4
	Dự phòng, rò rỉ
	 
	 
	10%∑Q1-3
	1.275
	2.226

	5
	Nước bản thân nhà máy
	 
	 
	5% ∑Q1-4
	701
	1.224

	
	Tổng nhu cầu dùng nước TB 
	 
	 
	 
	14.726
	25.707

	 
	Tổng nhu cầu dùng nước lớn nhất (Kmax = 1,4 )
	 
	20.616
	35.990


Tổng nhu cầu dùng nước đô thị và nông thôn (lấy tròn):

· Giai đoạn 2023- 2030: 21.000 m3/ngđ.
· Giai đoạn 2031-2040: 36.000 m3/ngày đêm.
Bảng tính toán nhu cầu dùng nước cụm công nghiệp

	TT
	Danh mục
	Địa điểm 
	Diện tích (ha)
	Tiêu chuẩn 
	Đơn vị tính
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	I
	Cụm công nghiệp
	 
	50
	 
	
	660

	1
	Cụm CN Biển Động
	xã Biển Động
	50
	22
	m3/ha
	660

	II
	Điểm công nghiệp
	 
	165
	 
	
	2.178

	1
	Thôn Ruồng - Đèo Gia
	Đèo Gia
	5
	22
	m3/ha
	66

	2
	Ba Lều - Biển Động
	Biển Động
	20
	22
	m3/ha
	264

	3
	Cái Cặn 2 - Hộ Đáp
	Hộ Đáp
	10
	22
	m3/ha
	132

	4
	Thôn Cả - Phong Minh
	Phong Minh
	15
	22
	m3/ha
	198

	5
	Dọc Đình - Biên Sơn
	Biên Sơn
	4,5
	22
	m3/ha
	59,4

	6
	Ao Nhãn - Tân Hoa
	Tân Hoa
	6
	22
	m3/ha
	79,2

	7
	Thượng A - Đồng Cốc
	Đồng Cốc
	5
	22
	m3/ha
	66

	8
	Đồng Đèo - Kim Sơn
	Kim Sơn
	7
	22
	m3/ha
	92,4

	9
	Mòng A- Tân Sơn
	Tân Sơn
	10
	22
	m3/ha
	132

	10
	Vựa Trong
	Phong Vân
	8
	22
	m3/ha
	105,6

	11
	Cầu Sắt
	Sơn Hải
	15
	22
	m3/ha
	198

	12
	Hoa Quảng
	Tân Mộc
	5
	22
	m3/ha
	66

	13
	Thùng Đấu
	Tân Quang
	30
	22
	m3/ha
	396

	14
	Xé
	Sa Lý
	4,5
	22
	m3/ha
	59,4

	15
	Hợp Thành
	Phú Nhuận
	5
	22
	m3/ha
	66

	16
	Thôn Bến
	Cấm Sơn
	5
	22
	m3/ha
	66

	17
	Khả Lã
	Tân Lập
	10
	22
	m3/ha
	132

	Tổng nhu cầu dùng nước TB (QTB) 
	215
	 
	 
	2.838

	Tổng nhu cầu dùng nước max (Qmax)
	
	
	
	3.973


Tổng nhu cầu dùng nước cụm công nghiệp (lấy tròn): 4.000 m3/ngđ

4. Nguồn nước:

Tuân thủ quy định về phòng chống ô nhiễm suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; về xả thải vào nguồn nước, khai thác sử dụng tài nguyên nước.

· Nguồn nước mặt:

Sông Lục Nam có chiều dài khoảng 175 km, đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang có chiều dài khoảng 150 km, bao gồm các chi lưu chính là sông Cẩm Đàn, sông Thanh Luận, sông Rán, sông Bò. Lưu lượng nước hàng năm khoảng 1,86 tỷ m3.

· Sông Lục Nam chảy qua địa bàn huyện Lục Ngạn dài gần 45 km từ Đèo Gia xuống Mỹ An đến Phượng Sơn. Nước sông chảy quanh năm với lưu lượng nước khá lớn, lòng sông rất rộng, tổng diện tích lưu vực của sông khá lớn F = 3.070 km2. Mức nước sông trung bình vào mùa lũ khoảng 4,5m, lưu lượng lũ lớn nhất: Qmax= 1.300 - 1.400 m3/s, lưu lượng nước mùa kiệt Qmin= 1 m3/s. Ngoài sông Lục Nam còn có nhiều suối nhỏ nằm rải rác ở các xã vùng núi cao.

· Sông Cẩm Đàn bắt nguồn từ khu vực xã Phúc Sơn hợp lưu với sông Thảo (huyện Lục Ngạn) ở Đại Sơn rồi chảy qua các xã Phúc Sơn, Đại Sơn, Cẩm Đàn theo hướng bắc - nam. Đến Cẩm Đàn, sông đổi hướng đông - bắc chảy qua xã Yên Định nhập với sông Lục Nam. Sông Cẩm Đàn là một nhánh đầu nguồn sông Lục Nam chảy qua địa phận xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, nhánh sông này dài  khoảng 21km.

· Hồ chứa lớn: hồ Cấm Sơn có diện tích tại địa phương lớn nhất huyện 2.600 ha, trữ lượng nước khoảng 307 triệu m3; 

· Ngoài sông Lục Nam, trên địa bàn huyện còn có nhiều suối nhỏ nằm rải rác ở các xã vùng cao, hệ thống ao hồ chứa tương đối nhiều do kết quả hoạt động tích cực của phong trào thuỷ lợi, đắp đập ngăn nước. hàng chục hồ chứa khác với tổng diện tích hàng ngàn ha, cùng với hệ thống sông suối đã cung cấp một lượng nước khá lớn đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Tóm lại, tài nguyên nước Lục Ngạn ở các sông Lục Nam và hồ chứa lớn là Cấm Sơn và cùng nhiều hồ, sông suối nhỏ có tiềm năng rất lớn, huyện cần bổ sung hoàn chỉnh hệ thống lấy nước, dự trữ nước một cách hợp lý sẽ phục vụ tốt cho sản xuất nông - lâm nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt, đồng thời cần tiến hành thăm dò đánh giá nguồn nước ngầm đi đôi với việc đẩy mạnh công tác trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc để giữ lượng nước mưa.

· Nước ngầm:

Nguồn nước ngầm: hiện tại chưa được điều tra kỹ để đánh giá về trữ lượng nước ngầm nhưng qua khảo sát sơ bộ các giếng ở một số vùng trong huyện cho thấy mực nước ngầm nằm không quá sâu (khoảng 20 - 25 m), chất lượng nước khá tốt, có thể khai thác dùng trong sinh hoạt của các điểm dân cư.

Nhìn chung nguồn nước trong huyện có trữ lượng và chất lượng tương đối tốt, có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, do đặc điểm lượng mưa thấp hơn các vùng khác trong tỉnh nên sản xuất nông nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, có năm do hạn hán kéo dài, nhiều hồ đập bị cạn kiệt nước đã gây ảnh hưởng lớn đến thời vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Vì vậy trong tương lai cần phải khảo sát kỹ về trữ lượng nước, có kế hoạch hợp lý, kết hợp với việc bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn để khắc phục tình trạng thiếu nước trong mùa khô hạn.

· Lựa chọn nguồn nước:

Căn cứ vào Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Qua đánh giá trữ lượng và chất lượng nguồn nước của các sông, hồ, chọn nguồn nước mặt sông Lục Nam, sông Cẩm Đàn và hồ Cấm Sơn làm nguồn cấp nước chính cho sinh hoạt và sản xuất. Nguồn nước ngầm sẽ làm nguồn nước hỗ trợ dự phòng trong tương lai. 

5. Phân vùng cấp nước

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên và địa hình huyện Lục Ngạn. Dự kiến chia thành 04 vùng cấp nước chính: 

· Vùng 1 (Khu trung tâm huyện Lục Ngạn): Gồm thị trấn Phì Điền, Biển Động và các xã Giáp Sơn, Tân Quang, Kim Sơn, Tân Hoa, Đồng Cốc, Phú Nhuận và CCN Biển Động, điểm CN Ba Lều, Ao Nhãn, Thượng A, Đồng Đèo, Thùng Đấu, Hợp Thành với tổng nhu cầu đến năm 2030: 12.700 m3/ngđ, đến năm 2040: 20.400 m3/ngđ

· Vùng 2 (khu phía Nam sông Lục Nam): Gồm thị trấn Tân Mộc, Đèo Gia, Tân Lập và các điểm công nghiệp Thôn Ruồng, Hoa Quang, Khả Lã với tổng nhu cầu đến năm 2030: 3.900 m3/ngđ, đến năm 2040: 6.700 m3/ngđ

· Vùng 3 (Khu phía Đông Bắc tỉnh lộ 279): Gồm thị trấn Tân Sơn, các xã Cấm Sơn, Hộ Đáp,  Sơn Hải, Biên Sơn và các điểm công nghiệp Cái Cặn 2,  Dọc Đình, Cầu Sắt, thôn Bến, Mòng A với tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2030: 4.000 m3/ngđ, đến năm 2040: 6.000 m3/ngđ

· Vùng 4 (Khu phía Tây Bắc tỉnh lộ 279): Gồm các xã Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý và các điểm công nghiệp thôn Cả, Vựa Trong, Xé với tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2030: 4.400 m3/ngđ, đến năm 2040: 6.900 m3/ngđ;

Bảng tổng hợp phân vùng cấp nước

	TT
	Phân vùng
	Phạm vi cấp nước
	Nhu cầu (m3/ngđ)
	Nguồn nước

 

	
	
	
	Năm 2030
	Năm 2040
	

	1
	Vùng 1
	TT. Phì Điền, Biển Động và các xã Giáp Sơn, Tân Quang, Kim Sơn, Tân Hoa, Đồng Cốc, Phú Nhuận và CCN Biển Động, điểm CN Ba Lều-Biển Động, Ao Nhãn - Tân Hoa, Thượng A - Đồng Cốc, Đồng Đèo - Kim Sơn, Thùng Đấu - Tân Quang, Hợp Thành - Phú Nhuận
	12.700
	20.400
	Hồ Cấm Sơn, sông Cẩm Đàn, sông Lục Nam

	2
	Vùng 2
	TT. Tân Mộc, Đèo Gia, Tân Lập và các điểm công nghiệp Thôn Ruồng - Đèo Gia, Hoa Quang - Tân Mộc, Khả Lã - Tân Lập
	3.900
	6.700
	Sông Lục Nam

	3
	Vùng 3
	TT. Tân Sơn và các xã Cấm Sơn, Hộ Đáp,  Sơn Hải, Biên Sơn và các điểm công nghiệp Cái Cặn 2 - Hộ Đáp,  Dọc Đình - Biên Sơn, Cầu Sắt - Sơn Hải, thôn Bến - Cấm Sơn, Mòng A - Tân Sơn
	6.100
	9.600
	Hồ Cấm Sơn

	4
	Vùng 4
	Các xã Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý và các điểm công nghiệp thôn Cả - Phong Minh, Vựa Trong - Phong Vân, Xé - Sa Lý
	2.300
	3.300
	Hồ Cấm Sơn, nước suối

	 
	Tổng vùng
	 
	25.000
	40.000
	 


6. Định hướng cấp nước liên huyện:

Tuân thủ Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt tại quyết định số: 219/QĐ-TTg, ngày 17/02/2022;

· Xây mới nhà máy nước Cấm Sơn công suất đến năm 2030: 100.000 m3/ngđ (theo quy hoạch tỉnh Bắc Giang), dự kiến đến năm 2040: 200.000 m3/ngđ, khai thác nguồn nước thô từ hồ Cấm Sơn. Phạm vi cấp nước: Cấp bổ sung nước sạch cho thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Sơn Động, Lục Ngạn;
7. Định hướng cấp nước đô thị và nông thôn:

· Xây mới hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Biển Động -Phú Nhuận - Kim Sơn - Tân Hoa công suất đến năm 2030: 6.000 m3/ngđ, đến năm 2040: 9.000 m3/ngđ, vị trí đặt tại xã Biển Động, nguồn nước thô lấy từ sông Cẩm Đàn. Bổ sung thêm nguồn nước sạch từ nhà máy nước Cấm Sơn về. Phạm vi cấp nước: gồm TT. Biển Động, các xã Kim Sơn, Tân Hoa, Phú Nhuận và cụm công nghiệp Biển Động, các điểm công nghiệp Ba Lều - Biển Động, Hợp Thành - Phú Nhuận, Đồng Đẻo - Kim Sơn, Ao Nhãn - Tân Hoa;

· Xây mới hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Đồng Cốc, Phì Điền, Giáp Sơn, Tân Quang công suất đến năm 2030: 7.000 m3/ngđ, đến năm 2040: 12.000 m3/ngđ, khai thác nguồn nước thô sông Lục Nam. Bổ sung thêm nguồn nước sạch từ nhà máy nước Cấm Sơn về Phạm vi cấp nước: gồm thị trấn Phì Điền, các xã Giáp Sơn, Tân Quang, Đồng Cốc và các điểm công nghiệp Thượng A - Đồng Cốc, Thùng Đấu - Tân Quang;

· Xây mới hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Tân Mộc, Tân Lập công suất đến năm 2030: 3.500 m3/ngđ, đến năm 2040: 7.000 m3/ngđ, khai thác nguồn nước thô sông Lục Nam. Phạm vi cấp nước: thị trấn Tân Mộc, các xã Đèo Gia, Tân Lập và các điểm công nghiệp Hoa Quảng - Tân Mộc, thôn Ruồng - Đèo Gia, Khả Lã - Tân Lập;

· Xây mới hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Tân Sơn và Cấm Sơn công suất đến năm 2030: 3.000 m3/ngđ, đến năm 2040: 5.000 m3/ngđ, khai thác nguồn nước thô từ hồ Cấm Sơn, vị trí nhà máy đặt ở xã Tân Sơn. Phạm vi cấp nước: thị trấn Tân Sơn, xã Cấm Sơn và các điểm công nghiệp Mỏng A - Tân Sơn, thông Bến - Cấm Sơn;

· Xây mới Hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Hộ Đáp và Sơn Hải, Biên Sơn công suất đến năm 2030: 3.000 m3/ngđ, đến năm 2040: 5.000 m3/ngđ, khai thác nguồn nước thô từ hồ Cấm Sơn, vị trí nhà máy nước đặt tại xã Hộ Đáp. Phạm vi cấp nước: các xã Hộ Đáp, Sơn Hải, Biên Sơn và các điểm công nghiệp Cái Cặn 2 - Hộ Đáp, Cầu Sắt - Sơn Hải, Dọc Đình - Biên Sơn;

· Cải tạo nâng công suất hệ thống cấp nước liên xã Phong Vân, Phong Minh đến năm 2030: 2.000 m3/ngđ, đến năm 2040: 2.500 m3/ngđ, khai thác nguồn nước thô từ hồ Cấm Sơn, vị trí nhà máy nước đặt tại xã Phong Vân. Phạm vi cấp nước: Xã Phong Vân, Phong Minh và các điểm công nghiệp Thôn Cả - Phong Minh, Vựa Trong - Phong Vân; 

· Xây mới hệ thống cấp nước sạch xã Sa Lý công suất đến năm 2030: 600 m3/ngđ, đến năm 2040: 800 m3/ngđ, khai thác nguồn nước suối. Phạm vi cấp nước: xã Sa Lý và điểm công nghiệp Xé;

· Duy trì công trình cấp nước SHTT thôn Hòa Trong, xã Tân Lập công suất hiện có: 400 m3/ngđ, nguồn nước tự chảy;

· Duy trì công trình cấp nước SHTT thôn Đèo Gia - Cống Luộc, xã Đèo Gia công suất hiện có: 370 m3/ngđ, nguồn nước tự chảy;
Bảng tổng hợp các nhà máy nước đô thị, nông thôn và cụm công nghiệp đến năm 2040

	TT
	Tên công trình
	Phạm vi phục vụ
	Công suất (m3/ngđ)
	Nguồn nước

	
	
	
	Hiện có
	Năm 2030
	Năm 2040
	

	 
	Huyện Lục Ngạn
	 
	770
	25.870
	41.300
	 

	1
	Hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Biển Động, Phú Nhuận, Kim Sơn, Tân Hoa
	Xã Biển Động, Phú Nhuận, Kim Sơn, Tân Hoa
	 
	6.000
	9.000
	Sông Cẩm Đàn

	2
	Hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Đồng Cốc , Phì Điền, Giáp Sơn, Tân Quang
	Xã Giáp Sơn, Tân Quang, Đồng Cốc, Phì Điền
	 
	7.000
	12.000
	Sông Lục Nam

	3
	Hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Tân Mộc, Tân Lập
	Xã Tân Mộc, Tân Lập
	 
	3.500
	7.000
	Sông Lục Nam

	4
	Hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Tân Sơn và Cấm Sơn
	Xã Cấm Sơn, Tân Sơn
	 
	3.000
	5.000
	Hồ Cấm Sơn

	5
	Hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Hộ Đáp và Sơn Hải và Biên Sơn
	Xã Hộ Đáp, Sơn Hải, Biên Sơn
	 
	3.000
	5.000
	Hồ Cấm Sơn

	6
	Hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Phong Vân và Phong Minh
	Xã Phong Vân, Phong Minh
	 
	2.000
	2.500
	Hồ Cấm Sơn

	7
	Hệ thống cấp nước sạch tập trung xã Sa Lý
	Xã Sa Lý
	 
	600
	800
	Nước mặt

	8
	Công trình cấp nước SHTT thôn Hòa Trong, xã Tân Lập 
	thôn Hòa Trong
	400
	400
	 
	Tự chảy

	9
	Công trình cấp nước SHTT thôn Đèo Gia - Cống Luộc, xã Đèo Gia 
	thôn Đèo Gia - Cống Luộc
	370
	370
	 
	Tự chảy


Dự kiến đến năm 2024 ngừng hoạt động 19 công trình cấp nước ở các xã với tổng công suất hiện có: 1.822 m3/ngđ, vì các công trình cấp nước tập trung này hoạt động kém hiệu quả và sử dụng nguồn nước tự chảy bị hạn chế để thay thế bằng mạng lưới đường ống cấp nước mới lấy nước sạch từ các hệ thống cấp nước tập trung liên xã cấp về. Cụ thể:
Tổng hợp các công trình cấp nước hư hỏng, không còn khả năng khôi phục 

	TT
	Tên công trình
	 Phạm vi phục vụ 
	 Công suất TK (m3/ngđ) 
	 Công suất TT (m3/ngđ) 
	 Nguồn nước 

	
	Huyện Lục Ngạn: 22 CT
	 
	1.822
	70
	 

	1
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phong Minh 
	xã Phong 
	350
	70
	Tự chảy

	2
	Công trình CN SHTT thôn Na Lang, xã Phong Minh
	thôn Na Lang, xã Phong Minh 
	80
	0
	Tự chảy

	3
	Công trình CN SHTT thôn Bả - Ao Vường, xã Cấm Sơn 
	thôn Bả - Ao Vường, xã Cấm Sơn 
	160
	0
	Tự chảy

	4
	Công trình cấp nước SHTT thôn Luồng, xã Tân Lập 
	thôn Luồng, xã Tân Lập 
	170
	0
	Tự chảy

	5
	Công trình cấp nước SHTT thôn Thích A, xã Phú Nhuận 
	 thôn Thích A, xã Phú Nhuận 
	246
	30
	Tự chảy

	6
	Công trình cấp nước SHTT thôn Vách, xã Phú Nhuận 
	thôn Vách, xã Phú Nhuận 
	23
	0
	Tự chảy

	7
	Công trình cấp nước SHTT thôn Thác Dèo, xã Phú Nhuận 
	thôn Thác Dèo, xã Phú Nhuận 
	50
	0
	Tự chảy

	8
	Công trình cấp nước SHTT thôn Hòa Trong, xã Tân Lập 
	thôn Hòa Trong, xã Tân Lập 
	19
	0
	Tự chảy

	9
	Công trình cấp nước SHTT thôn Thung, xã Đèo Gia 
	thôn Thung, xã Đèo Gia 
	60
	0
	Tự chảy

	10
	Công trình cấp nước SHTT thôn Đồng  Bụt, xã Đèo Gia 
	thôn Đồng  Bụt, xã Đèo Gia 
	64
	0
	Tự chảy

	11
	Công trình cấp nước SHTT thôn Hố Bông, xã Kiên Lao
	thôn Hố Bông, xã Kiên Lao 
	110
	0
	Tự chảy

	12
	Công trình cấp nước SHTT thôn Đồn, xã Sa Lý 
	thôn Đồn, xã Sa Lý 
	70
	0
	Tự chảy

	13
	Công trình cấp nước SHTT thôn Đảng, xã Sa Lý 
	thôn Đảng, xã Sa Lý 
	70
	0
	Tự chảy

	14
	Công trình cấp nước SHTT thôn Cây Lâm, xã Sa Lý 
	thôn Cây Lâm, xã Sa Lý 
	55
	0
	Tự chảy

	15
	Công trình cấp nước SHTT thôn Xé, xã Sa Lý 
	thôn Xé, xã Sa Lý 
	55
	0
	Tự chảy

	16
	Công trình CN thôn Rãng Trong và Rãng Ngoài, xã Sa Lý 
	thôn Rãng Trong và Rãng Ngoài, xã Sa Lý 
	35
	0
	Tự chảy

	17
	Công trình cấp nước SHTT thôn Mòng, xã Sa Lý 
	thôn Mòng, xã Sa Lý 
	55
	0
	Tự chảy

	18
	Công trình cấp nước SHTT thôn Trạm, xã Sa Lý 
	thôn Trạm, xã Sa Lý 
	110
	0
	Tự chảy

	19
	CTCN SHTT thôn Khuôn Vố, xã Tân Lập 
	thôn Khuôn Vố, xã Tân Lập 
	40
	0
	Tự chảy


8. Cấp nước cho các cụm công nghiệp:

· Tổng nhu cầu cấp nước (lấy tròn) đến năm 2040 là: 4.000 m3/ngđ, cấp cho 18 cụm công nghiệp và điểm công nghiệp trên địa bàn huyện Lục Ngạn;

· Các cụm công nghiệp và các điểm công nghiệp trên địa bàn huyện Lục Ngạn, dự kiến sẽ được cung cấp nước sạch từ các trạm cấp nước tập trung liên xã sử dụng nguồn nước sông Lục Nam, sông Cẩm Đàn, hồ Cấm Sơn và nước suối.

9. Chữa cháy:

· Công trình phòng cháy, chữa cháy:

· Bố trí mạng lưới trụ sở các đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy với bán kính phục vụ tối đa là 3km đối với khu vực trung tâm đô thị và 5 km đối với các khu vực khác. Đối với các khu vực đô thị hiện hữu không đảm bảo bán kính phục vụ của  đội Cảnh sát PCCC và CNCH phải có giải pháp tính toán cân đối, bố trí quỹ đất bổ sung hoặc bổ sung các trụ sở trên trong các dự án khu đô thị mới;

· Vị trí đặt trụ sở các đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải đảm bảo xe và phương tiện chữa cháy ra vào an toàn, nhanh chóng;

· Đường giao thông phục vụ chữa cháy phải tuân thủ yêu cầu tại QCVN 06:2021/BXD;

· Cấp nước chữa cháy:

· Sử dụng mạng lưới chữa cháy kết hợp chung với cấp nước sinh hoạt và công nghiệp;

· Mạng lưới cấp nước chữa cháy sử dụng áp lực thấp. Chọn số đám cháy xảy ra cùng một lúc là 2 đám, với lưu lượng mỗi đám cháy là 15l/s, thời gian dập tắt các đám cháy là 3 giờ.

· Tận dụng hệ thống sông Lục Nam, sông Cẩm Đàn, các hồ suối trong đô thị làm nguồn nước cấp nước chữa cháy. Có đường cho xe chữa cháy tới lấy nước. Chiều sâu mặt nước so với mặt đất tại vị trí bố trí lấy nước chữa cháy không lớn quá 4m và chiều dày lớp nước ≥ 0,5m.

· Trên mạng đường ống cấp nước đô thị, dọc theo các đường phố phải bố trí các họng lấy nước chữa cháy đảm bảo khoảng cách tối đa giữa các họng là 150m. Khoảng cách tối thiểu giữa họng và tường các ngôi nhà là 5m. Họng cứu hỏa bố trí trên vỉa hè đảm bảo khoảng cách tối đa giữa các họng đến mép đường là 2,5m.

· Khi có cháy xảy ra xe cứu hoả lấy nước sông, ao, hồ gần nhất hoặc lấy nước từ các họng cứu hỏa để chữa cháy, đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy

· Đường ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà phải ≥ (100 mm.

10. Bảo vệ nguồn nước:

· Hành lang bảo vệ nguồn nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về tải nguyên nước;

Khu vực bảo vệ nguồn nước mặt:

· Từ điểm lấy nước của sông Cẩm Đàn, sông Lục Nam: Ngược theo chiều dòng chảy bán kính bảo vệ cấp 1 ≥ 200, cấp 2 ≥ 1000m; Xuôi theo chiều dòng chảy bán kính bảo vệ cấp 1 ≥ 100, cấp 2 ≥ 250m;

· Hồ chứa nước tính từ mép hồ kích thước khu vực bảo vệ cấp 1 ≥ 30 m, khu vực bảo vệ cấp 2: Toàn lưu vực.

· Khu vực bảo vệ cấp 1: Nghiêm cấm các hoạt động xây dựng công trình nhà ở, xả nước thải, CTR, chăn nuôi, chăn thả gia súc, gia cầm, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, khai thác khoáng sản, sử dụng hóa chất độc, phân hữu cơ và phân khoáng để bón cây. 

· Khu vực bảo vệ cấp 2: Nước thải, chất thải từ các hoạt động sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất phải được thu gom và xử lý đạt quy chưẩn môi trường

· Khu vực bảo vệ nguồn nước ngầm: cần khai thác hợp lý và bảo vệ tránh nguồn nước bị sy thoái và ô nhiễm:

· Khu vực nghiêm cấm xây dựng: với bán kính 50m tính từ tâm giếng cấm xây dựng các công trình không phải là công trình cấp nước.

· Khu vực hạn chế xây dựng: với bán kính 300m tiếp theo tính từ vùng nghiêm cấm, các công trình xây dựng tại khu vực này cần có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, cấm xả nước thải ra môi trường để tránh làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. 

· Nước thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp cần phải xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả ra các sông.
5.4. Định hướng cấp điện

1. Nguyên tắc:
· Quy hoạch hệ thống cấp điện phải đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch đô thị và các quy hoạch chuyên ngành khác trên địa bàn và các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.

· Quy hoạch hệ thống điện phải có tính kế thừa, kết cấu lưới điện được xây dựng trong giai đoạn trước không bị phá vỡ ở giai đoạn sau.

· Đảm bảo yêu cầu cung cấp điện trước mắt, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trong tương lai cho từng vùng phụ tải theo các giai đoạn quy hoạch.

2. Dự báo phụ tải điện

· Tiêu chuẩn cấp điện cho xã tính theo đô thị loại V (Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam năm 2021).
· Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt dài hạn: 750W/người. Tương ứng 1500kWh/người năm.

· Công trình công cộng: Lấy bằng 30% tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt.

· Tiêu chuẩn cấp điện cho khu vực nông thôn lấy theo chỉ tiêu cấp điện cho điểm dân cư nông thôn (Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam năm 2008).
· Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt ngắn hạn: 500W/người. Tương ứng 1000kWh/người năm.

· Công trình công cộng: Lấy bằng 30% tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt.

· Đất Công nghiệp :
200kW/1ha.

Bảng tổng hợp phụ tải điện

	TT
	Tên phụ tải
	Giai Đoạn 2030
	Giai Đoạn 2040

	
	
	Công suất (kW)
	Công suất (kW)

	1
	Dân dụng
	47775 (136500người x 500W/người)*0,7
	90300(172000người x 750W/người)*0,7

	2
	Công cộng
	 16380(=30% phụ tải dân dụng)*0,8
	30960 (=30% phụ tải dân dụng)*0,8

	3
	Công nghiệp
	34400(215ha*200*0.8)
	34400(215ha*200*0.8)

	
	Tổng
	98555
	155660


· Tổng nhu cầu dùng điện của khu vực nghiên cứu đến năm 2040 là 155.66MW, tương đương 173MVA.
3. Giải pháp cấp điện: 

a. Nguồn điện:

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện năng như đã tính toán nêu trên. Để đảm bảo cung cấp điện trong khu vực nghiên cứu đến năm 2040 cần xây dựng các công trình đầu mối sau:

· Theo quy hoạch Tổng sơ đồ phát triển điện lực Quốc gia (TSĐ), trên địa bàn huyện giai đoạn sau năm 2025 quy hoạch trạm 220kV Chũ, quy mô công suất 2x125MVA; giai đoạn 2026-2030 đóng điện 1 máy biến áp 1x125MVA, giai đoạn 2031-2035 lắp máy biến áp số 2 công suất 125MVA.
· Xây dựng mới 2 trạm biến áp 110kV Lục Ngạn 3 và 110kV Chũ với công suất mỗi trạm đạt 2x40MVA. Nâng cấp trạm 110kV Lục Ngạn 2 lên 2x40MVA,
b. Lưới trung áp 35kV:

Lưới trung áp tại các đô thị sẽ từng bước cải tạo về cấp điện áp 22kV phù hợp với       mật độ phụ tải và đảm bảo tiêu chuẩn của nghành điện. 

· Kết cấu lưới trung áp trong từng khu phải tuân thủ nguyên tắc xây dựng dạng mạch vòng kín vận hành hở (hoặc liên kết lưới trung áp giữa các trạm 110kV). Trong chế độ làm việc bình thường, khả năng tải không vượt quá 70% công suất để đảm bảo độ dự phòng vận hành. Phía ngoại thị liên quan đến các công trình đầu mối khu vực có thể thiết kế dạng hình tia cùng các máy cắt phân đoạn và recloser đóng lặp lại.

· Các khu đô thị đã ổn định, về Quy hoạch lưới điện phải được ngầm hóa để đảm bảo cảnh quan đô thị, tránh đầu tư nhiều lần. Để thuận tiện trong vận hành, lắp đặt, sửa chữa đường cáp ngầm nên bố trí trong hào cáp kỹ thuật chung. Tiết diện các tuyến trục sử dụng cáp bọc XLPE - 185 cho đường dây nổi trong các khu công nghiệp và vùng ngoại thị, cáp ngầm chống thấm dọc XLPE -240 cho các khu nội thị.Trạm hạ áp 35/0,4kV:

· Sửa chữa, cải tạo thay thế dần các trạm biến áp không đủ tiêu chuẩn vận hành. Các trạm biến áp xây dựng mới dùng loại trạm 35/0,4kV.

· Trên cơ sở nhu cầu dùng điện của từng khu vực bố trí các trạm lưới 35/0,4kV cho phù hợp với công suất yêu cầu. Bán kính phục vụ các trạm hạ áp không quá 400m. 

· Các trạm 35/0,4kV dùng trạm kios đảm bảo mỹ quan đô thị, có thể sử dụng trạm treo ở các khu vực nông thôn.

· Trạm 35/0,4kV mới có công suất từ 100kVA đến 630kVA cho sinh hoạt công cộng, khu vực công nghiệp sẽ tùy nhu cầu cụ thể (gợi ý sử dụng gam máy 750,1000kVA).

c. Lưới hạ áp 0,4kV:

· Mạng lưới 0,4kV hiện có tại các tuyến liên thôn giữ nguyên. Sẽ cải tạo các tuyến điện sinh hoạt đến từng hộ tiêu thụ.

· Các tuyến 0,4kV có tiết diện bé sẽ cải tạo nâng cấp tiết diện đảm bảo cung cấp điện.

· Đường dây 0,4kV bố trí đi nổi dùng dây nhôm cách điện PVC hoặc cáp vặn xoắn ABC

· Đường trục: ABC (4x95) trở lên.

· Đường nhánh: ABC (4x50)  trở lên.

· Kết cấu lưới hạ thế 0,4kV theo mạng hình tia.
d. Lưới chiếu sáng: 

· Hoàn chỉnh toàn bộ mạng lưới chiếu sáng. Tất cả các trục đường có mặt cắt lớn hơn 4m đều được chiếu sáng.

· Các trục đường trung tâm, xây dựng mới tuyến chiếu sáng bố trí đi ngầm dùng cáp XLPE .

· Tuyến chiếu sáng trong khu dân cư bố trí đi nổi kết hợp với tuyến điện 0,4kV cấp điện cho sinh hoạt.

· Các thiết bị chiếu sáng dùng đèn compact hiện đại tiết kiệm điện năng.

· Lưới chiếu sáng  đảm bảo độ rọi theo quy chuẩn quy định.

5.5. Định hướng hệ thống thông tin liên lạc
1. Cơ sở định hướng:

· Tất cả lộ trình ngầm hóa mạng viễn thông và tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng thu phát cần tuân thủ theo Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt theo Quyết định số 1013/QĐ-UBND.
2. Nhu cầu thông tin và truyền thông được thể hiện ở một số chỉ tiêu dự báo sau:

· Số lượng thiết bị kết nối vào hạ tầng băng rộng di động (mạng 5G) bao gồm: các thuê bao di động nội tỉnh, thuê bao di động vãng lai, thiết bị IoT do con người sử dụng (đồng hồ thông minh, thiết bị y tế…), thiết bị IoT phục vụ đô thị thông minh và các thiết bị khác.
· Như đã đánh giá hiện trạng, khu vực thiết kế hiện nay nằm trong hệ thống BC-VT của Tỉnh Bắc Giang. Chính vì vậy khu vực thiết kế luôn được đảm bảo về dung lượng cũng như lưu lượng thuê bao khi có nhu cầu.
· Chỉ tiêu dự kiến cho thuê bao điện thoại (cố định và di động) đạt 130/100 dân, như vậy nhu cầu toàn bộ đô thị Biển Động khoảng 20.000 thuê bao.
3. Định hướng:

· Chuyển mạch:

· Theo dự báo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ phát triển mới khoảng 5.000 trạm trên phạm vi toàn tỉnh, với khoảng 500 ngàn kết nối đến 2030. Như vậy nhu cầu trạm vệ tinh đáp ứng nhu cầu băng thông rộng di động 5G của xã sẽ được đáp ứng đủ.

· Truyền dẫn:

· Sử dụng các tuyến cáp quang từ trạm chuyển mạch mới.Tuyến cáp quang này sử dụng loại FLX-600A (Quang), hạ ngầm trên vỉa hè, độ sâu trong hào cáp, khoảng cách đến chân các công trình phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của nghành TC30-05-2002.

· Mạng ngoại vi:

· Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác sử dụng cống bể để phát triển dịch vụ.

· Hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống vỉa hè, trên đường nội bộ có mặt cắt nhỏ, có thể trôn trực tiếp ống nhựa xuống mặt đường, để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan đô thị. đảm bảo đến 2035 đạt trên 75% tỷ lệ ngầm hóa và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác nhằm tiết kiệm chi phí khi thi công.

· Các cống bể cáp và nắp bể  đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng, theo quy chuẩn của nghành. 

· Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp cống có dầu chống ẩm đi trong ống bể PVC (ngầm) có tiết điện lõi dây 0,5mm.

· Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này.
· Mạng di động:

· Phủ sóng thông tin di động đến trên 100% khu vực dân cư trên địa bàn huyện. Tỷ lệ dùng chung cơ cở hạ tầng cột angten thu phát sóng thông tin di động đạt khoảng từ 40-50%.

· Xây dựng mới trạm thu phát sóng của nhà cung cấp dịch vụ chính, sử dụng công nghệ mới kiểu dáng hình cây, cột đèn… đặt dọc theo trục đường , nhằm đảm bảo mỹ quan và nâng cao tính ổn định thông tin di động trong khu đô thị. 

· Mạng Internet:

· Mạng Internet khu vực này sử dụng băng thông rộng, sẽ được phát triển theo phương thức qua mạng nội hạt. Cụ thể là xây dựng các đường DSLAM từ Host Lục Ngạn đến đây, đảm  bảo cho khoảng 3.000 thuê bao được kết nối Internet băng thông rộng . Đặc biệt khu vực dịch vụ này cần khai thác các điểm truy cập internet công cộng, với mỗi khu dịch vụ có một điểm truy cập.
· Mạng Internet:

· Mật độ Internet băng rộng cố định đạt 25 thuê bao/100 dân; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng 

· Internet đạt 75%. Nhu cầu Internet  khoảng 40.000 thuê bao.
· Mạng Internet khu vực này sử dụng băng thông rộng, sẽ được phát triển theo phương thức qua mạng nội hạt. Đặc biệt khu vực dịch vụ này cần khai thác các điểm truy cập internet công cộng, với mỗi khu dịch vụ có một điểm truy cập.

· Bưu chính:

· Toàn huyện Lục Ngạn có 2 đại lý dịch vụ bưu chính (Bưu điện huyện, Viettel). Hệ thống bưu chính công cộng đã phủ khắp các xã thị trấn cơ bản đáp ứng được như cầu dịch vụ bưu chính trong huyện.

· Tiếp tục cải tạo xây dựng Bưu điện Văn hóa xã Biển Động. Mở rộng mạng lưới điểm phục vụ bằng các đại lý bưu điện, đại lý đa dịch vụ và kiốt tại các điểm dân cư. 

5.6. Định hướng hệ thống thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

5.6.1. Thu gom và xử lý nước thải

1. Các chỉ tiêu tính toán:
Tiêu chuẩn thoát nước theo QCXD Việt Nam 01: 2021

	TT
	Loại đô thị
	Đợt đầu 2030
	Dài hạn 2040

	
	
	Tiêu chuẩn
	C/T
công cộng
	Tiêu chuẩn
	C/T
công cộng

	1
	Đô thị loại IV, V
	100

(l/người.ngày)
	10% Qsh
	120

(l/người.ngày)
	10% Qsh

	2
	Cụm dân cư nông thôn
	80

(l/người.ngày)
	
	100

(l/người.ngày)
	

	3
	Khu công nghiệp tập trung
	32 m3/ha.ngày

(70% diện tích đất CN)
	
	32 m3/ha.ngày

(70% diện tích đất CN)
	

	4
	Cụm công nghiệp tập trung
	16m3/ha.ngày

(70% diện tích đất CN)
	
	16 m3/ha.ngày

(70% diện tích đất CN)
	


Tiêu chuẩn thu gom chất thải rắn và đất nghĩa trang theo QCXD Việt Nam 01:2021

	TT
	Đô thị
	Dài hạn 2040

	
	
	Tỷ lệ thu gom (%)
	Tiêu chuẩn

	A
	CTR
	
	

	I
	CTR sinh hoạt
	
	

	1
	Đô thị loại IV
	90%
	0,9 kg/người.ngày

	2
	Đô thị loại V
	85%
	0,8 kg/người.ngày

	3
	Nông thôn
	70%
	0,4 kg/người.ngày

	II
	CTR công nghiệp
	100
	0,3 tấn/ha.ngày

	B
	Nghĩa trang
	
	0,04 ha/1000 dân


2. Dự báo lượng nước thải sinh hoạt đến năm 2040:
	TT
	Danh mục
	Dân số

(nghìn người)
	Lượng nước thải
sinh hoạt (m3/ ngđ)



	
	
	Năm 2030
	Năm 2040
	Năm 2030
	Năm 2040

	
	Huyện Lục Ngạn mới
	136.5
	172
	12918
	20123

	1
	Thị trấn Phì Điền (Thị trấn năm 2025; Mở rộng thêm 1 phần xã Tân Hoa, Tân Quang và Giáp Sơn)
	12
	15.3
	1320
	2020

	2
	Thị trấn Biển Động (Thị trấn năm 2025)
	11
	15.1
	1210
	1993

	3
	Thị trấn Tân Mộc (Thị trấn vào năm 2040)
	8
	10.8
	880
	1426

	4
	Thị trấnTân Sơn (Thị trấn vào năm 2040)
	10.2
	13.5
	1122
	1782

	5
	Cấm Sơn
	5
	6
	440
	660

	6
	Phong Minh
	3
	3.6
	264
	396

	7
	Phong Vân
	6
	7.3
	528
	803

	8
	Sa Lý
	3.3
	4
	290
	440

	9
	Hộ Đáp
	5
	6
	440
	660

	10
	Sơn Hải
	4.3
	5.2
	378
	572

	11
	Biên Sơn (mở rộng thêm thôn Khuôn Rẽo, xã Thành Hải)
	9.4
	11.3
	827
	1243

	12
	Kim Sơn
	2.8
	3.4
	246
	374

	13
	Tân Hoa
	7.9
	9.5
	695
	1045

	14
	Giáp Sơn
	10.6
	13.6
	933
	1496

	15
	Tân Quang
	11.3
	14.5
	994
	1595

	16
	Đồng Cốc
	6.7
	8.1
	590
	891

	17
	Tân Lập
	9.4
	12
	827
	1320

	18
	Phú Nhuận
	5.1
	6.2
	449
	682

	19
	Đèo Gia
	5.5
	6.6
	484
	726


3. Định hướng quy hoạch thoát nước thải:

a. Nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt của đô thị phải được thu gom và xử  lý đạt tiêu chuẩn môi trường QCVN 14:2008/BTNMT, TCVN 7222-2002 trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Tỷ lệ nước thải sinh hoạt của đô thị (thị trấn) được thu gom và xử lý đạt 80% (đến năm 2030) và 100% (đến năm 2040). 

Trong các thị trấn sẽ xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung. Tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế và cấp đô thị, dây truyền công nghệ của các trạm xử lý nước thải tập trung sẽ khác nhau: Ưu tiên sử dụng phương pháp sinh học tự nhiên xử lý nước thải. 

Tuỳ thuộc vào quy mô/cấp đô thị, hiện trạng của đô thị sẽ dự kiến sử dụng các loại hình hệ thống thoát nước như sau:

· Hệ thống thoát nước riêng: có cống riêng, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, áp dụng cho khu vực xây dựng mới.

· Hệ thống thoát nước nửa riêng: có cống chung, cống bao, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, áp dụng cho khu vực đô thị cũ đã có cống thoát nước chung.

· Hệ thống thoát nước kết hợp (sử dụng đồng thời các loại hình trên).   

Nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn:

· Khuyến khích các hộ dân sử dụng xí tự hoại và xí hợp vệ sinh (xí thấm, xí hai ngăn) tại khu vực dân cư  nông thôn.

· Tại các khu vực thuận lợi về diện tích đất, kết hợp xử lý nước thải với nuôi cá, tưới vườn (hệ sinh thái VAC).

· Khu vực các trại chăn nuôi gia súc lớn: sẽ sử dụng hầm biogas để xử lý phân, nước thải, đồng thời tận dụng khí đốt cho sinh hoạt.
b. Nước thải công nghiệp:

· Nước thải công nghiệp từ các xí nghiệp công nghiệp phải được xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra hệ thống thoát nước đô thị hoặc nguồn tiếp nhận.

· Hệ thống thoát nước trong các khu công nghiệp tập trung là hệ thống thoát nước riêng, có trạm xử lý nước thải cho từng khu công nghiệp.

	Minh họa trạm XLNT
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	Nguồn: Sưu tầm


c. Giải pháp quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải đến năm 2040:

· Các đô thị, khu công nghiệp:

· Thị trấn Phì Điền: Xây dựng các trạm xử lý có tổng công suất 2020 m3/ ngđ.
· Thị trấn Biển Động: Xây dựng các trạm xử lý có tổng công suất 2000 m3/ ngđ.
· Thị trấn Tân Mộc: Xây dựng các trạm xử lý có tổng công suất 1500 m3/ ngđ.
· Thị trấn Tân Sơn: Xây dựng các trạm xử lý có tổng công suất 1800 m3/ ngđ.
· Các khu/cụm công nghiệp trong huyện dự kiến quy hoạch hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, có các trạm xử lý nước thải.

· Các cụm dân cư nông thôn:

· Các khu dân cư nông thôn: Quy hoạch hệ thống thoát nước chung. Nước thải được xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách, sau đó xả vào hệ thống thoát nước, dẫn ra ao hồ để làm sạch tự nhiên hoặc tưới ruộng.

· Các khu dân cư sống phân tán: Xây dựng các nhà xí hợp vệ sinh (xí tự hoại, xí hai ngăn, xí thấm…) cho các hộ dân.

5.6.2. Thu gom và  quản lý chất thải rắn

Tuân thủ quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt: Quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· Cấp huyện:
· Tiếp tục sử dụng Nhà máy xử lý CTR sinh hoạt (không chôn lấp) bằng công nghệ TTD-01 tại thôn Cai Lé, xã Kiên Thành có công suất 100 tấn/ ngày.

· Ngoài ra sẽ dự kiến quy hoạch xây dựng mới một nhà máy xử lý CTR tại xã Kim Sơn có diện tích khoảng 10 ha.

· Cấp xã:
· Quy hoạch, mở rộng mỗi xã 1 cơ sở xử lý chất thải rắn có diện tích khoảng 3 ha.

· Đối với CTR công nghiệp: Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có điểm lưu giữ CTR công nghiệp và xử lý sơ bộ theo quy định về quản lý CTR công nghiệp. Việc xử lý triệt để CTR sản xuất sẽ được thực hiện theo quy định.

· Đối với CTR nông nghiệp: Các vùng sản xuất nông nghiệp (vùng trồng lúa, vùng trồng rau sạch, vùng trồng cây ăn quả có múi, vùng chăn nuôi tập trung…), quy hoạch hệ thống thu gom bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và xử lý theo quy trình chất thải rắn nguy hại. Đối với chất thải rắn phát sinh từ các sản phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân cây trồng, phân gia súc, gia cầm… phần lớn tái sử dụng làm thức ăn cho gia súc, phần còn lại xử lý bằng phương pháp ủ phân vi sinh, đốt tại chỗ.

· CTR nguy hại (bao bì đựng hóa chất bảo vệ thực vật): Thu gom và xử lý theo quy trình xử lý CTR nguy hại.

· Chất thải rắn Y tế:

· Giai đoạn đầu: tiếp tục xử lý CTR y tế bằng lò đốt. 

· Giai đoạn sau: Đầu tư xây dựng cụm công trình hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại trung tâm y tế huyện và vận chuyển về cụm xử lý tập trung.

· Chất thải rắn sẽ được phân loại tại nguồn thành các loại: vô cơ, hữu cơ, nguy hại... 

· Tại các xã trong huyện, xây dựng các cơ sở xử lý CTR theo quy hoạch nông thôn mới đã được duyệt để xử lý CTR sinh hoạt, không nguy hại.

5.6.3. Quản lý nghĩa trang

1. Đối với nghĩa trang hiện có:

· Đối với các nghĩa trang hiện có, sẽ tiến hành lập quy hoạch xây dựng lại đảm bảo đúng các quy định, quy phạm hiện hành về chỉ tiêu đất nghĩa trang, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong nghĩa trang đồng bộ, từng bước áp dụng các công nghệ táng hiện đại.
2. Nghĩa trang quy hoạch mới và mở rộng: 

Tuân thủ quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt: Quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:

· Cấp huyện: Quy hoạch một công viên nghĩa trang tại xã Kim Sơn với quy mô 15-20 ha.

· Cấp xã: Quy hoạch mỗi xã 1 khu nghĩa trang tập trung diện tích tối thiểu 5ha. Từng bước đóng cửa, di dời các nghĩa trang hiện tại, trước hết tập trung di dời tại các khu vực gần khu đô thị, khu dân cư.
CHƯƠNG 6.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận
Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Ngạn đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000 được lập trên cơ sở cụ thể hóa các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, là cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển không gian hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn trong huyện; kết nối hệ thống hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phát triển đồng bộ phù hợp với khả năng đô thị hóa và đầu tư xây dựng hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn toàn huyện Lục Ngạn theo các giai đoạn đến năm 2030, giai đoạn 2030-2040. 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040 đã nghiên cứu khớp nối các chủ trương, chính sách của Quốc gia và của tỉnh đề xuất mạng lưới đô thị nông thôn phù hợp với tiềm năng lợi thế đã có của huyện.

Ngoài các yếu tố khống chế từ các đồ án quy mô lớn hơn, đồ án được xây dựng dựa trên các nguyên tắc:

· Bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên.
· Tạo thiết chế mở, thích ứng linh hoạt với các biến động của xã hội.
· Đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai.

6.2. Kiến nghị

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Ngạn đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000, có tầm quan trọng cho việc xây dựng các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, lập kế hoạch khai thác có hiệu quả. Để triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Ngạn đạt được các mục tiêu đề ra, kiến nghị UBND huyện Lục Ngạn và UBND Tỉnh Bắc Giang một số nội dung sau đây:

· Sau khi Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Ngạn được phê duyệt, cần rà soát điều chỉnh và lập mới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch các khu cụm công nghiệp, các khu du lịch theo định hướng quy hoạch vùng.

· Tạo lập hệ thống hạ tầng, các tổ chức cung cấp dịch vụ hạ tầng vùng như định hướng chiến lược phát triển các ngành theo hướng phân bổ, quản lý phát triển cân bằng trên toàn vùng, cấp nước, cấp điện, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang … không nên mang tính chất hành chính mà cần mang tính chất vùng. Xây dựng các các dự án hạ tầng kỹ thuật diện rộng cấp vùng, tập chung nguồn lực, cơ chế thuận lợi cho một số công trình quan trọng mang tính cấp liên vùng

· Nghiên cứu thiết lập các cơ chế chinh sách riêng cho từng vùng, quản lý bảo vệ môi trường đảm bảo phát triển bền vững. xây dựng cơ chế chính sách thuận lợi cho các dự án đầu tư mang tính đột phá trong vùng như công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch…

· Đề nghị Tỉnh và Trung ương đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp các tuyến đường quốc lộ để tạo điều kiện giao lưu kinh tế giữa tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Lục Ngạn nói riêng với các tỉnh lân cận, đồng thời giải toả sự căng thẳng về giao thông cho Lục Ngạn. Hỗ trợ vốn để nâng cấp mặt đường các tuyến đường nội thị.

· Đề nghị Tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng thị trấn Biển Động, Phì Điền, có kế hoạch phát triển thêm 02 đô thị mới trên cơ sở địa phận hành chính 02 xã Tân Sơn, Tân Mộc. Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng của huyện: xây dựng các tuyến trục chính, đường bao trong phạm vi huyện, hệ thống thoát nước... Hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động không còn đất sản xuất do chuyển đổi sang đất đô thị.

· Đề nghị Tỉnh có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng các trang trại trong nông nghiệp, hỗ trợ kinh tế tại xã vùng cao (Cấm Sơn, Sơn Hải, Hộ Đáp, Phong Minh, Sa Lý, Đèo Gia), vùng còn khó khăn trên địa bàn huyện...
· Đề nghị Tỉnh cho huyện áp dụng một số cơ chế, chính sách để tạo nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng đô thị như cơ chế “thu hút nội lực từ quỹ đất”...

· Đề nghị Tỉnh có cơ chế, chính sách ưu tiên đối với Huyện để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp. thương mại dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

· Kiến nghị những nội dung của đồ án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, cần coi đây là một cơ sở pháp lý để quản lý và tiến hành các quy hoạch khác một cách thống nhất, giảm các chồng chéo và xung đột trong quá trình phát triển toàn huyện./.

PHẦN PHỤ LỤC
Quyết định phê duyệt chủ trương & NVQH
Các góp ý & Giải trình

Các bản vẽ thu nhỏ
